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Nước ta đang ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và các cơ sở hạ tầng ngày càng tăng. Việc xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nhằm mục đích định hướng cho người lao động phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức, kỹ năng thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc, người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, các cơ sở dạy nghề  có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề, các cơ quan có căn cứ để tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động.  

Nghề lắp đặt điện công trình là nghề chuyên kiểm tra, lắp đặt các thiết bị điện, hệ thống điện trong các công trình xây dựng như: Các hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống sét cho công trình, lắp đặt các hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.

Nhiệm vụ chính của người lắp đặt điện công trình là lắp đặt các thiết bị điện trong công nghiệp, dân dụng đang xây dựng tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và các văn phòng làm việc… Sau đó bàn giao cho đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý và sử dụng. Vì vậy đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bi, tiếp cận với công nghệ mới đang thay đổi và phát triển được đưa vào sử dụng chủ yếu của nghề: Các thiết bị và dụng cụ thi công, thiết bị và dụng cụ đo kiểm....

Vì vậy người hành nghề phải sử dụng thành thạo và bảo quản trang thiết bị dụng cụ, thiết bị đo kiểm cần thiết của nghề. Ngoài ra còn phải tính chọn đề xuất các loại thiết bị vật tư phù hợp với yêu cầu. Tổ chức quản lý quá trình lắp đặt tương ứng với trình độ bậc thợ, có lòng say mê với nghề nghiệp và tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. Có đủ sức khỏe, phản ứng nhanh để làm việc ở độ cao và ở môi trường luôn luôn tiềm ẩn các tai nạn về điện và tai nạn lao động.

          Người hành nghề lắp đặt điện công trình có thể làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, ứng dụng sáng tạo kỹ thuật công nghệ vào công việc, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đủ sức khỏe, phản ứng nhanh để sử lý các tình huống sự cố kỹ thuật. Ngoài ra người hành nghề còn phải giao tiếp tốt để hoàn thành tốt công việc được giao.

	CÁC 

NHIỆM VỤ
	CÁC CÔNG VIỆC

	A. THỰC HIỆN AN TOÀN TRONG THI CÔNG
	A1. An toàn lao động.
	A2. Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động.
	A3. Thực hiện các biện pháp an toàn.
	A4. Đặt các biển báo cảnh giới an toàn.
	A5. Thực hiện quy định về an toàn làm việc trên cao.

	
	A6. Thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ.
	A7. Sơ cứu người bị tai nạn lao động.
	A8. Sơ cứu nạn nhân bị  điện giật.
	
	

	B. CHUẨN BỊ THI CÔNG
	B1. Đọc bản vẽ thi công.
	B2. Kiểm tra mặt bằng thi công.
	B3. Đề xuất phương án xử lý khi mặt bằng thi công không đúng thiết kế.
	B4. Lập phương án thi công.
	B5. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.

	
	B6. Chuẩn bị nơi ở cho công nhân.
	B7. Thoả thuận với bên A về những điểm điều chỉnh.
	
	
	

	C. LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
	C1. Lấy dấu vị trí dựng cột, đi dây.
	C2. Đào rãnh.
	C3. Dựng cột.
	C4. Đục tường, đặt ống bảo vệ.
	C5. Lắp máng dẫn.

	
	C6. Đặt ống dẫn.
	C7. Kéo cáp điện.
	C8. Rải cáp điện ngầm.
	C9. Đánh dấu đầu cáp.
	C10. Nối cáp điện.

	
	C11. Nối dây điện.
	C12. Đi dây.
	
	
	

	D. LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI, BẢNG ĐIỆN
	D1. Lấy dấu vị trí lắp đặt tủ,  bảng điện.
	D2. Cố định bảng, tủ điện vào vị trí.
	D3. Kiểm tra tủ, bảng điện.
	
	

	
	
	
	
	
	

	E. LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ TRẠM MBA
	E1. Đọc bản vẽ thiết kế.
	E2. Lấy dấu vị trí lắp đặt trạm MBA.
	E3. Dựng cột, chôn cọc tiếp địa.
	E4. Lắp đặt thiết bị trạm MBA.
	E5. Kiểm tra trạm sau lắp đặt.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	F. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
	F1. Lấy dấu vị trí tủ, bảng điều khiển.
	F2. Kiểm tra thiết bị điều khiển có tiếp điểm.
	F3. Kiểm tra thiết bị điều khiển không tiếp điểm.
	F4. Lắp đặt thiết bị điều khiển.
	F5. Thao tác, sử dụng dụng cụ thuỷ lực.

	
	F6. Thao tác, sử dụng dụng cụ khí nén.
	F7. Đấu nối các thiết bị trong tủ, bảng điều khiển.
	F8. Cố định bảng điều khiển vào vị trí.
	F9. Đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động lực.
	F10. Kiểm tra và chạy thử.

	G. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
	G1. Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị chiếu sáng.
	G2. Kiểm tra thiết bị chiếu sáng.
	G3. Lắp các cột đèn và giá đỡ.
	G4. Lắp đèn sợi đốt.
	G5. Lắp đèn huỳnh quang.

	
	G6. Lắp đèn cao áp.
	G7. Lắp công tắc, thiết bị điều khiển.
	G8. Thử thông mạch và đo cân pha.
	G9. Kiểm tra và vận hành thử.
	

	H. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH BÁO AN TOÀN
	H1. Đọc bản vẽ thiết kế
	H2. Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn.
	H3. Kiểm tra thiết bị cảnh báo an toàn.
	H4. Lắp đặt các thiết bị cảm biến.
	H5. Lắp đặt các thiết bị điều khiển cảnh báo.

	
	H6. Lắp đặt thiết bị báo hiệu.
	H7. Đấu nối hệ thống cảnh báo.
	H8. Kiểm tra và vận hành thử.
	
	

	I. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
	I1. Đọc bản vẽ thiết kế.
	I2. Lấy dấu lắp đặt hệ thống chống sét.
	I3. Đào hố chôn tiếp địa.
	I4. Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa.
	I5. Lắp kim thu lôi.

	
	I6. Rải dây và liên kết.
	I7. Kiểm tra toàn bộ hệ thống.
	
	
	

	J. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA BẢO VỆ
	J1. Đọc bản vẽ thiết kế.
	J2. Lấy dấu lắp đặt hệ thống tiếp địa.
	J3. Đào hố chôn tiếp địa.
	J4. Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa.
	J5. Rải dây liên kết. 

	
	J6. Kiểm tra toàn bộ hệ thống.
	J7. Đấu thiết bị điện với hệ thống tiếp địa.
	
	
	

	K. ĐẤU NỐI HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ
	K1. Đổ phễu cáp dầu.
	K2. ép đầu cốt.
	K3. Uốn khuyết đầu dây.
	K4. Đánh dấu đầu cáp.
	K5. Đấu cáp vào thiết bị phân phối.

	L. KIỂM TRA, CHẠY THỬ TỪNG PHẦN
	L1. Kiểm tra tổng thể.
	L2. Nghiên cứu quá trình kiểm tra.
	L3. Kiểm tra thử thiết bị không tải.
	L4. Kiểm tra hệ thống không tải.
	L5. Kiểm tra thử thiết bị có tải.

	
	L6. Kiểm tra hệ thống có tải.
	L7. Bàn giao sau kiểm tra.
	L8. Lập bản vẽ hoàn công.
	
	

	M.  LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN THANG MÁY
	M1. Chuẩn bị.
	M2. Lắp đặt mạch điện thang máy.
	M3. Hiệu chỉnh và kiểm định kỹ thuật an toàn.
	
	

	N. SỬ LÝ SỰ CỐ
	N1. Theo dõi phát hiện sự cố.
	N2. Dừng máy.
	N3. Xác định nguyên nhân.
	N4. Sử lý sự cố trong phạm vi cho phép.
	N5. Báo cáo người có trách nhiệm khi sự cố vượt quá thẩm quyền.

	
	6. Lập biên bản sử lý sự cố.
	
	
	
	

	O. NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ
	O1. Chuẩn bị dụng cụ.
	O2. Thao tác các nút nối, buộc, móc, khoá cáp.
	O3. Nâng , hạ thiết bị bằng kích.
	O4. Nâng, hạ thiết bị bằng Palăng.
	O5. Nâng, hạ di chuyển thiết bị bằng tời.



	P. LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI PLC
	P1. Làm quen với bộ lập trình PLC.
	P2. Ngôn ngữ lập trình
	P3. Các lệnh cơ bản, các bộ đếm, thời gian.
	 P4. Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn.
	P5. Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB xoay chiều 3 pha kiểu đổi nối sao-tam giác.

	
	P6. Lập trình điều khiển đảo chiều quay động cơ KĐB xoay chiều 3 pha.
	P7. Lập trình điều khiển quá trình tự động mở máy động cơ theo trình tự.
	
	
	


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                                       Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A1: An toàn lao động

                                          Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Học về an toàn lao động, xây dựng                              Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm 
     ý thức, thói quen, hành vi an toàn lao động xây lắp điện.

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Dự lớp học về an toàn lao động
	Hiểu nguên nhân gây ra tai nạn trong thi công và các biện pháp an toàn

TCVN 5308-1991.

TCVN 3256-1974.

TCVN 4086 -1995.

QCVN 01-2008.

TCVN 3153-1979.

TCVN 4086-1995
	Tài liệu hướng dẫn, tranh ảnh, băng hình, các loại biển báo.

 
	Kiến thức về lắp đặt thiết bị

Kiến thức về xây lắp điện.
	Thực hiện các biện pháp an toàn

Xử lí tai nạn.
	Nghiêm túc, cẩn thận
	Chủ quan, đại khái

	 2.Học sử dụng trang phục bảo hộ và các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động
	Sử dụng thành thạo trang phục bảo hộ và các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động

QCVN 01 – 2008.
	Tài liệu hướng dẫn, sử dụng trang phục bảo hộ và các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động
	Kiến thức về lắp đặt thiết bị

Kiến thức về xây lắp điện

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn
	Nghiêm túc, cẩn thận

tỷ mỉ
	Làm đại khái, qua chuyện

	 3. Học nội qui an toàn lao động xây lắp điện
	Hình thành ý thức, thói quen hành vi an toàn lao động xây lắp điện

TCVN 4086 -1995.

QCVN 01 – 2008.
	Nội qui an toàn lao động xây lắp điện,  
	Kiến thức về xây lắp địện

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng về ghi nhớ nội qui an toàn
	Nghiêm túc, cẩn thận

tỷ mỉ
	Làm đại khái, qua chuyện

	 4. Học sơ cứu người bị tai nạn
	Sơ cứu 

Tìm biện pháp đưa người bị tai nạn đến cơ quan y tế 
	Dụng cụ sơ cứu

Địa điểm thực hành
	Kiến thức về y tế

Hiểu biết về các tai nạn thường gặp
	Cấp cứu
	Nghiêm túc, cẩn thận

tỷ mỉ
	Thiếu nghiêm túc
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Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                
                  Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A2: Thực hiện các qui định về trang phục                           Người biên soạn: Mai Hùng Cường

                       bảo hộ lao động                                                              Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mô tả công việc:  Làm quen với các trang phục bảo                         
                              hộ lao động,sử dụng thành thạo 

                              và đúng các trang phục bảo hộ lao động

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nội qui an toàn lao động xây lắp điện
	Hình thành ý thức, thói quen hành vi an toàn lao động xây lắp điện

TCVN 5308-1991.

TCVN 4086-1985

QCVN 01 – 2008.
	Nội qui an toàn lao động xây lắp điện,  
	Kiến thức về xây lắp địện

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng về ghi nhớ nội qui an toàn
	Nghiêm túc, cẩn thận

tỷ mỉ
	Làm đại khái, qua chuyện

	 2. Tìm hiểu các trang phục bảo hộ lao động
	Hiểu rõ tác dụng từng loại trang phục bảo hộ lao động

TCVN 5586, 5587, 5588, 5589-1991.

QCVN 01 – 2008.
	Tranh ảnh, băng hình, trang phục bảo hộ lao động
	Kiến thức về xây lắp địện

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nghiêm túc

Chịu khó

Cẩn thận
	Xem xét không cẩn thận

	 3. Phân loại trang phục bảo hộ lao động, sắp xếp hợp lí
	Phân loại chính xác các  loại trang phục bảo hộ lao động

QCVN 01 – 2008.
	Nội qui an toàn lao động xây lắp điện, trang phục bảo hộ lao động
	Kiến thức về xây lắp địện

Kiến thức an toàn lao động
	Thói quen sử dụng trang phục bảo hộ lao động
	Tính ngăn nắp

Chịu khó

Cẩn thận
	Làm đại khái, qua chuyện

	 4. Sử dụng các trang phục bảo hộ lao động
	Sử dụng đúng và thành thạo.

TCVN 3146-1979
	Trang phục bảo hộ lao động
	Kiến thức về xây lắp địện

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nghiêm túc

Chịu khó

Cẩn thận
	Làm đại khái, qua chuyện


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                                      Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A3: Thực hiện các biện pháp an toàn điện                              Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Thực hiện các biện pháp về tổ chức,                            Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm 
      kỹ thuật đảm bảo an toàn nơi làm việc và khi sử dụng thiết bị

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Thực hiện các biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn lao động
	Nắm vững mức độ an toàn từng loại công việc.

QCVN 01 – 2008.
	Nhiệm vụ và kế hoạch công việc
	Xây lắp điện,

An toàn lao động
	Tổ chưc lao động kỹ thuật
	Chính xác và quyết đoán
	Xuề xoà, đại khái

	 2.  Thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động ở công trường
	Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và an toàn lao động

TCVN 4086 -1995.

QCVN 01 – 2008.
	Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện


	Kiến thức về an toàn lao động xây lắp điện
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy định



	 3. Thực hiện các biện pháp an toàn khi sửa chữa mạng điện hoặc thiết bị điện
	Các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện

QCVN 01 – 2008.

TCVN 3256-1979.
	Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện

Biển báo, dây nối đất...
	Kiến thức về an toàn lao động xây lắp điện
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Bình tĩnh, 

cẩn thận

chính xác
	Chủ quan, đại khái

	 4. Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc ở các bộ phận đang mang điện
	Các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện

QCVN 01 – 2008.


	Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện

Biển báo, dây nối đất...
	Kiến thức về an toàn lao động xây lắp điện
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Bình tĩnh, 

cẩn thận

chính xác
	Chủ quan, đại khái

	 5. Kiểm tra an toàn điện
	Các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện

TCXDVN 391 – 2007
	Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện
	Kiến thức về an toàn lao động xây lắp điện
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Bình tĩnh, 

cẩn thận

chính xác
	Thực hiện sai quy định




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                                Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A4: Đặt các biển báo cảnh giới an toàn                            Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc:Làm quen với các biển báo cảnh giới an toàn.        Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm
                           Sử dụng thành thạo biển báo cảnh giới an toàn
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1.Làm quen với các loại biển báo an toàn
	Hiểu đúng các biển báo cảnh giới an toàn xây lắp điện

TCVN 2572 -1978.

QCVN 01 – 2008.
	Các loại biển báo an toàn

Giấy bút, sổ tay ghi chép
	Kiến thức về an toàn điện
	Kỹ năng nhận biệt các loại biển báo
	Chính xác và quyết đoán
	Khống thuộc các loại biển báo

	 2. Chọn địa điểm đặt biển báo cảnh giới
	Thực hiện đúng quy trình

QCVN 01 – 2008.

TCVN 2572-1978
	Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện

Mặt bằng thi công.
	Kiến thức về xây lắp điện, sinh hoạt khu dân cư
	Nhận thức về xã hội học
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình



	 3. Kiểm tra đặt biển báo cảnh giới
	Thực hiện đúng quy trình

QCVN 01 – 2008.

TCVN 2572-1978
	Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện Mặt bằng thi công đã đặt biển báo cảnh giới
	Kiến thức về xây lắp điện, sinh hoạt khu dân cư
	Kỹ năng nhận biết các loại biển báo,

Nhận thức về xã hội học
	Bình tĩnh, 

nhậy bén

chính xác
	Thực hiện sai quy trình




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong thi công                                        Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A5: Thực hiện quy đị về an toàn làm viẹc trên cao                 Người biên soạn: Mai Hùng Cường
Mô tả công việc: Thực hiện các biện pháp tổ chức,                                  Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm
                    biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn làm việc trên cao
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1.Nghiên cứu tài liêụ, nội qui an toàn làm việc trên cao xây lắp điện
	Hình thành ý thức, thói quen thông hiểu nội quy  an toàn lao động làm việc trên cao

TCVN 4086 -1995.
	Nội qui, tài liệu an toàn lao động xây lắp điện, 

 
	Kiến thức về xây lắp địện

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng về ghi nhớ nội qui an toàn
	Nghiêm túc, cẩn thận

tỷ mỉ
	Làm đại khái, qua chuyện

	 2. Sử dụng các trang phục bảo hộ lao động
	Sử dụng đúng và thành thạo
	Trang phục bảo hộ lao động
	Kiến thức về xây lắp địện

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nghiêm túc

Chịu khó

Cẩn thận
	Làm đại khái, qua chuyện

	 3.  áp dụng các trang thiết bị an tòan làm việc trên cao
	Sử dụng đúng và thành thạo
	dây bảo hiểm, nối đất an toàn,

kiểm tra cắt điện
	Kiến thức về xây lắp địện

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nghiêm túc

Chịu khó

Cẩn thận
	Làm đại khái, qua chuyện

	 4. Đặt biển báo cảnh giới
	Thực hiện đúng quy trình

TCVN 2572 -1978.
	Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện

Mặt bằng thi công.
	Kiến thức về xây lắp điện, sinh hoạt khu dân cư
	Nhận thức về xã hội học
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình



	 5. Kiểm tra giám sát
	Thực hiện đúng quy trình

TCVN 5308 -1991.
	Tài liệu hướng dẫn, nội qui an toàn xây lắp điện
	Kiến thức về xây lắp điện, sinh hoạt khu dân cư
	Kỹ năng làm việc trên cao 
	Bình tĩnh, 

nhậy bén

chính xác
	Thực hiện sai quy trình




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công                                    Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A6: Thực hiện qui định về                                                    Người biên soạn: Mai Hùng Cường
                         phòng chống cháy nổ                                                    Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Mô tả công việc: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ 

  
      nguyên nhân cháy nổ và thực hiện các biện pháp phồng cháy nổ
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Tìm hiểu  luật và các tiêu chuẩn về phòng cháy nổ
	 Tìm hiểu đầy đủ các điều luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư của nhà nước liên quan đến công tác  phòng chống cháy nổ.

TCVN 3991-1985.

TCXD 215, 216-1998.

TCXD 530-1990.

TCVN 3255-1986.

TCVN 4879-1989.
	Tài liệu về điều luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư của nhà nước liên quan đến công tác  phòng chống cháy nổ
	Luật phòng chống cháy nổ

Pháp lệnh phòng chống cháy nổ
	Nghiên cứu tổng hợp những nội dung cần thiết
	Nghiêm túc,

Tự giác và ý thức trách nhiệm cao
	Hiểu sai qui định

	 2. Khảo sát đặc điểm khu vực cần trang bị  phòng cháy nổ
	Chỉ ra được tính chất, đặc điểm , nguy cơ và mức độ nguy hiểm khi sảy ra cháy nổ khu vực khảo sát

TCVN 3991-1985.

TCXD 215, 216, 217-1998.

TCVN 3254-1989.

TCVN 3255-1986.

TCVN 5040-1990.
	Sơ đồ mặt bằng khu vực cần trang bị  phòng cháy nổ

Đặc điểm, tính chất hoạt động khu vực khảo sát liên quan

Sổ tay ghi chép
	Nguy cơ gây cháy nổ đối với các loại hàng hoá, nguyên vật liệu,

Các phương cách thực hiện và trang thiết bị phòng chống cháy nổ
	Khảo sát địa bàn

Đề ra phương án phòng chống cháy nổ
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình



	 3. Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ
	Phương án xay dựng cần thoả mãn các yếu tố:

- Hiệu quả trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở công tác phồng chống cháy nổ

-Vị trí lắp đặt các phương tiện dễ thấy, dễ sử dụng khi sẩy ra cháy nổ kinh tế.

TCVN 5303-1990.

TCVN 3254-1989.
	Sơ đồ mặt bằng  khu vực cần trang bị  phòng cháy nổ

Tài liệu, sổ tay về các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Pương pháp xây dựng phương án phòng chống cháy nổ
	Phân tích, tổng hợp các mối tương quan giữa các hoạt động với công việc thực hiện phòng chống cháy nổ
	Bình tĩnh, chính xác
	Chủ quan, thiếu hiểu biết về công tác phòng chống cháy nổ



	 4. Chuẩn bị các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện phòng chống cháy nổ

Nhận dạng các phương tiện phòng chống cháy nổ.

 TCVN 3991-1985.

TCVN 217-1998.
	Các bảngphòng cháy nổ

Phương tiện chữa cháy: bình chữa cháy CO2, nước, thùng cát..

Các bảng hướng dẫn phòng chống cháy nổ
	Công dụng, đặc điểm các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Chọn lựa các phương tiện phòng chống cháy nổ phù hợp
	Tính chính xác 

Nhạy bén
	Hiểu sai qui định

	 5.  Lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Vị trí lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ đúng qui định


	Các bảngphòng cháy nổ

Phương tiện chữa cháy: bình chữa cháy CO2, nước, thùng cát..

Các bảng hướng dẫn phòng chống cháy nổ
	Qui cách, phương pháp lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Tính chính xác 

Nhạy bén
	Hiểu sai qui định

	 6. Kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Kiểm tra đầy đủ, ghi nhận đúng tình trạng hoạt động các thiết bị chữa cháy.

TCXD 216-1998.
	Tài liệu qui định các tiêu chuẩn đổi với các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Các quy định nội dung kiểm tra các phương tiện hoạt động công tác phòng chống cháy nổ
	Kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Nghiêm túc, cẩn thận
	Làm đại khái, qua chuyện

	 7. Tổ chức luyện tập chữa cháy
	Thao tác thành thạo các phương tiện phòng chống cháy nổ

Thường xuyên tổ chức luyện tập.

TCXD 216 1998.
	các phương tiện phòng chống cháy nổ
	Qui trình luyện tập phòng chống cháy nổ, phương pháp sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ
	Thao tác thành thạo, chính xác các động táckhi luyện tập.
	Nghiêm túc, cẩn thận, chuyên nghiệp.
	Làm đại khái, qua chuyện.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công
                                Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A7: Sơ cứu người bị tai nạn lao động                                      Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Tuỳ theo nguyên nhân tai nạn,                                     Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm
                            loại thương tích, thể trạng của nạn nhân, tiến hành 

                            các biện pháp sơ cứu phù hợp và hiệu quả

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Tiếp nhận nạn nhân
	Bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy hợp lý
	Băng ca, 

Các vật dụng để mang, nâng đỡ nạn nhân
	Cách đặt nạn nhân lên băng ca khi bị tai nạn
	Phán đoán, đánh giá loại chấn thương


	Bình tĩnh và trách nhiệm
	Lẩn tránh

	 2. Xác định tình trạng và loại chấn thương của nạn nhân
	Phân biệt các loại chấn thương: gãy xương, bất tỉnh, bỏng...
	Băng, bông, kẹp, giấy, bút....
	Hiện tượng, nguyên nhân chấn thương

Các biện pháp cứu thương cơ bản
	Quan sát chẩn đoán loại tai nạn, mức độ, nguyên nhân gây thương tích
	Tỷ mỉ, chính xác
	Thiếu tinh thần trách nhiệm

Làm qua loa đại khái

	 3. Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân chảy máu
	Thực hiện đúng yêu cầu và vệ sinh khi tiến hành cầm máu, sát trùng và băng bó vết thương
	Bông băng y tế, thuốc sát trùng, thuốc cầm máu
	Phương pháp cầm máu cho nạn nhân

Cách băng vết thương ở các vị trí khác nhau trên cơ thể
	Băng thường, băng treo, băng hỗn hợp
	Bình tĩnh

Thực hiện nhanh chóng
	Sơ cứu qua loa, băng bông không chặt.

	 4. Thực hiện  hô hấp nhân tạo khi nạn nhân ngưng thở
	Thực hiện thành thạo, kiên trì và có hiệu quả các phương pháp hô hấp nhân tạo
	Gạt thưa, gối đỡ
	Các phương pháp hô hấp nhân tạo
	Thực hiện hô hấp nhân tạo
	Bình tĩnh

Thực hiện kiên trì
	Sai Quy trình hô hấp nhân tạo.

	 5. Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương
	Thực hiện đúng yêu cầu và quy trình bó gãy xương
	Nẹp bó gãy xương tạm thời

Băng y tế
	Phương pháp sơ cứu nạn nhân khi bị gãy xương
	Bó nẹp xương sơ cứu nạn nhân
	Cẩn thận 

Trách nhiệm
	Sơ cứu nhầm vị trí, đánh giá mức độ thương tật sai.

	 6. Đưa nạn nhân đến cơ quan y tế
	Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ quan y tế kịp thời

Thường xuyên theo dõi tình trạng của nạn nhân
	Phương tiện liên lạc,

Phương tiện chuyển nạn nhân
	Cách khai thác phương tiện chuyển nạn nhân

Địa chỉ các cơ quan y tế
	Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ quan y tế
	Khẩn trương, trách nhiệm
	Theo dõi nạn nhân khi di chuyển 


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ A: Thực hiện an toàn trong  thi công
                          Ngày 6 tháng 9 năm 2009

Công việc A8: Cấp cứu nạn nhân bị điện giật                                    Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Khẩn trương, an toàn tách                                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm
                    nạn nhân ra khỏi tiếp xúc với điện , tiến hành 

                    cấp cứu nạn nhân: Sơ cứu, đưa nạn nhân đến cơ quan y tế


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1.Tách nạn nhân ra khỏi tiếp xúc với điện
	Biện pháp cắt nguồn điện

Tìm kiếm nhanh những phương tịên có thể tách nạn nhân ra khỏi tiếp xúc với điện một cách an toàn.

TCXD 394-2007.
	Ủng găng tay, sào khô...


	Kiến thức về hệ thống cung cấp điện

Các dụng cụ và phương tiện cách điện an toàn
	Nhận biết các dụng cụ và phương tiện cách điện an toàn


	Bình tĩnh, tự tin

Dũng cảm, chính xác
	Sơ xuất về vật liệu cách điện

	 2. Xác định mức độ thương tích do điện giật 
	Xác định nhanh và chính xác mức độ thương tích do điện giật 
	Băng, bông, kẹp, giấy, bút....
	Nhận biết phản ứng của người bị điện giật
	Đánh giá mức độ tai nạn
	Khẩn trương,  chính xác, có tinh thần trách nhiệm cao
	Thiếu tinh thần trách nhiệm

Làm qua loa đại khái

	 3. Thực hiện  hô hấp nhân tạo khi nạn nhân ngưng thở
	Thực hiện thành thạo, kiên trì và có hiệu quả các phương pháp hô hấp nhân tạo
	Gạt thưa, gối đỡ
	Các phương pháp hô hấp nhân tạo
	Thực hiện hô hấp nhân tạo
	Bình tĩnh

Thực hiện kiên trì
	Sai Quy trình hô hấp nhân tạo. Bỏ qua các động tác cơ bản.

	 4. Đưa nạn nhân đến cơ quan y tế
	Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ quan y tế kịp thời

Thường xuyên theo dõi tình trạng của nạn nhân.
	Phương tiện liên lạc,

Phương tiện chuyển nạn nhân
	Cách khai thác phương tiện chuyển nạn nhân

Địa chỉ các cơ quan y tế
	Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ quan y tế
	Khẩn trương, trách nhiệm
	Theo dõi nạn nhân khi di chuyển 
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                                                   Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B1: Đọc bản vẽ thi công                                                       Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                    Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm
                            nội dung công việc

                           
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu bản vẽ thi công
	Hiểu bản vẽ

Nắm được hệ thống các bản vẽ.

TCVN 185-1986.
	Hệ thống bản vẽ thi công

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình

An toàn
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

	 2. Đọc hiểu, nắm được tên gọi và chức năng các linh kiện trên bản vẽ
	Nhận biết và gọi đúng tên kỹ thuật của các linh liện, chi tiết và nhiệm vụ của chúng trong hệ thống.

TCVN 185-1986.
	Catalog có hình minh họa hoặc bản vẽ của chi tiết, linh kiện và tính năng kỹ thuật của chúng

Mạng máy tính
	Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình

Kiến thức về sử dụng máy tính
	Kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu

Kỹ năng tìm tài liệu trên mạng
	Bình tĩnh, chủ động, cần cù
	Đọc nhầm tên chi tiết, linh kiện

Hiểu sai tính năng kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện

	 3. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn lắp đặt và tài liệu kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện
	Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để lắp đặt các chi tiết, linh kiện. TCVN 185-1986.
	Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ


	Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu
	Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc
	Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật

	 4. Vạch ra các bước tiến hành công việc
	Vạch ra được quy trình lắp đặt hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện tại của công trình.

TCVN 185-1986.

TCXD 25, 27-1991.

TCVN 2328-1978.

TCVN 7447-2005.

	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất
	Nhanh nhẹn, bình tĩnh, tự tin, quyết đoán
	Chủ quan, nắm chưa vững hiện trường thi công

Chọn thời điểm thi công không hợp lý
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                                                   Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B2: Kiểm tra mặt bằng thi công                                             Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc:  Kiểm tra kỹ thuật và an toàn                                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm 
                             mặt bằng thi công.                                 

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu bản vẽ thi công
	Hiểu bản vẽ

Nắm được hệ thống các bản vẽ.

TCVN 5681-1992.

TCVN 185-1986.
	Hệ thống bản vẽ thi công

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình

An toàn
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

	 2. Kiểm tra các công trình hiện có trên mặt bằng
	Kiến thức thi công xây lắp điện

Khả năng phát hiện sai sót thiết kế thi công.

TCVN 185-1986.
	Tài liệu liên quan về mặt bằng và hỏi chủ đất
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Không phát hiện các công trình ngầm

Có quyết định di dời không cần thiết gâylãng phí



	 3. Kiểm tra mặt bằng thực tế  đề nghị sửa đổi  hoặc bổ xung cho phù hợp
	Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau.

TCVN 185-1986.
	Bút chì, bút dấu

Thước kẻ, tẩy
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt điện tại công trình 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian

	 4. Kiểm tra đường vận chuyển vật tư , thiết bị
	Hiểu biết yêu cầu sử dụng thiết bị  thi công cho công trình
	Mặt bằng và địa điểm thi công
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt điện tại công trình 

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Thiếu hiểu biết luật giao thông

	 5. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành công việc cụ thể
	Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ
	- Phần mềm máy máy.

- Máy tính.

- Bản vẽ kỹ thuật.
	Kiến thức kỹ thuật

Kiến thức thi công
	Kỹ năng  giao tiếp
	Thẳng thắn

Lễ phép
	Coi thường lãnh đạo

Tính người nhà
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                                          Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B3: Phát hiện và đề xuất phương án xử lý khi                         Người biên soạn: Mai Hùng Cường

                        mặt bằng thi công không đúng thiết kế                             Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Mô tả công việc: Phân biệt được các điểm không phù hợp giữa thiết kế          

                           và mặt bằng thi công, đề xuất phương án xử lí thích hợp
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức liên quan
	Kỹ năng liên quan
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1.Nghiên cứu bản vẽ thi công và đối chiếu với mặt bằng thi công
	Hiểu bản vẽ

Nắm được hệ thống các bản vẽ, biết đối chiếu với mặt bằng thi công.

TCVN 185-1986.
	Hệ thống bản vẽ  thi công, mặt bằng thi công

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức vẽ kỹ thuật

Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình

An toàn
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

	 2.Phát hiện các điểm không phù hợp giữa thiết kế và mặt bằng thi công
	Khả năng phát hiện sai sót của thiết kế với thực tế của mặt bằng thi công.

TCVN 185-1986.
	Bản vẽ thiết kế thi công, mặt bằng thi công, thuyết minh các công trình nổi và chìm liên quan
	Kiến thức vẽ kỹ thuật

Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình

An toàn
	Nhạy bén phát hiện sự ảnh hưởng các công trình trên cùng mặt bằng
	Nhanh nhẹn

Chính xác
	Cẩu thả trong đánh giá

Chưa coi trọng  an toàn lao động

	 3. Đề xuất phương án xử lí
	Khả năng thiết kế thi công xây lắp điện

Kinh nghiêm thi công xây lắp điện
	Hệ thống bản vẽ  thi công, mặt bằng thi công

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức vẽ kỹ thuật

Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình

Khả năng trình bày một vấn đề kỹ thuật

An toàn
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Trình bày không thuyết phục
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                                         Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B4: Lập phương án thi công                                                   Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Dựa vào nhiệm vụ và khả năng của                             Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm
                           đơn vị,  lập phương án thi công      

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu nhiệm vụ thi công, nghiên cứu tiến độ hợp đồng
	Hiểu rõ nhiệm vụ thi công, thời gian cho phép thi công
	Hệ thống bản vẽ  thi công, mặt bằng thi công

Sổ tay, bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình

Kế hoạch hoá
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Thiếu chính xác, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật

	 2. Thống kê đầu việc tổng thể
	Hiểu biết về thi công xây lắp điện
	Hệ thống bản vẽ  thi công, mặt bằng thi công

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC 
	Kiến thức cơ bản về lắp đặt điện công trình

Kế hoạch hoá


	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thống kê

	 3. Sắp xếp thứ tự công việc theo đầu việc
	Hiểu biết về thi công xây lắp điện

Kiến thức về kế hoạch hoá. 

TCVN 185-1986.
	Hệ thống bản vẽ  thi công, 

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC 
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình

Kế hoạch hoá

An toàn
	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kế hoạch hoá


	Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật

	 4. Lập phương án thi công
	Hiểu biết nhiệm vụ thi công và năng lực của đơn vị.

TCVN 185-1986.
	Hệ thống bản vẽ  thi công, 

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC 
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình

Kế hoạch hoá

An toàn
	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kế hoạch hoá


	Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật

	 3. Kiểm tra phương án
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, phù hợp khả năng của đơn vị
	Phương án thi công, hệ thống bản vẽ  thi công
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình

Kế hoạch hoá

An toàn
	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kế hoạch hoá


	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công

                                                       Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B5: Chuẩn bị dụng cụ vật tư                                                       Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư và trang                                     Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm
                           thiết bị bảo hộ lao động     
            

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu phương án thi công và tiến độ thi công
	Hiểu biết các yêu cầu thi công.

TCVN 185-1986.
	Phương án thi công và tiến độ thi công, sổ tay, giấy bút, máy tính PC
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình

An toàn
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác

 

	 2. Chuẩn bị địa điểm tập kết dụng cụ vật tư
	Lựa chọn vật tư đúng qui cách, biết tận dụng cơ sở hiện có
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình An toàn
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 3. Lập phiếu báo thiết bị, dụng cụ cần chuẩn bị 
	Đảm bảo cho thi công.

TCVN 185-1986.
	Sổ ghi chép  

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện công trình

An toàn
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 4. Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động
	Đảm bảo cho thi công.

TCVN 185-1986.
	Sổ ghi chép  

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Cẩn thận, chính xác
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không 


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công

                                                      Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B6: Chuẩn bị nơi ở cho công nhân                                            Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Dựa vào kế hoạch điều động nhân lực                           Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm 

                            chuẩn bị nơi ở cho công nhân 
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu phương án thi công và tiến độ thi công
	Sắp xếp tổ chức lao động trên công trường

TCVN 185-1986.
	Sổ ghi chép hoặc phương án thi công


	Kiến thức về tổ chức lao đông trên công trường


	Kỹ năng làm việc tại công trường


	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chưa chú ý đúng mức đến quyền lợi người lao động

	 2. Thống kê cơ sở vật chất hiện có để khai thác
	Đảm bảo quyền lợi người lao động trên công trường 
	Sổ ghi chép

Tài liệu về mặt bằng thi công
	Kiến thức về tổ chức lao đông trên công trường


	Kỹ năng làm việc tại công trường


	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Đại khái, kiểm tra không đầy đủ

	 3. Phương án thiết kế kinh tế kỹ thuật tổng thể lán trại
	Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành
	Văn bản liên quan đến quyền lợi người lao động trên công trường
	Kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội hiện hành


	 Kỹ năng hoạch toán kinh tế
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu bảo hiểm xã hội


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ B: Chuẩn bị thi công

                                                    Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Công việc B7: Thoả thuận với bên A về những điểm điều chỉnh             Người biên soạn: Mai Hùng Cường
Mô tả công việc: Thoả thuận với bên A về những điểm                          Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm
                           điều chỉnh  liên quan đến thiết kế, kỹ thuật, kinh tế.


[image: image1.wmf]
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1.Nghiên cứu văn bản hợp đồng
	Hiểu biết những ràng buộc của hợp đồng 
	Sổ ghi chép Văn bản hợp đồng


	Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan
	Kỹ năng làm văn bản hợp đồng


	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ

	 2.Chuẩn bị nội dung điều chỉnh  liên quan đến việc điều chỉnh kinh phí
	Kiến thức kinh tế, kỹ thuật về xây lắp điện
	Sổ ghi chép 

Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của hợp đồng

Những điểm cần điều chỉnh
	Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan
	Kỹ năng làm văn bản hợp đồng


	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Thiếu hiểu biết kinh tế kỹ thuật

	 3. Chuẩn bị nội dung điều chỉnh  không liên quan đến việc điều chỉnh kinh phí
	Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành
	Sổ ghi chép 

Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của hợp đồng

Những điểm cần điều chỉnh
	Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan
	Kỹ năng làm văn bản hợp đồng


	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu hiểu biết kinh tế kỹ thuật

	 4. Chuẩn bị  địa điểm thời gian và môi trường thương thảo
	Biết khai thác điểm mạnh để nhanh chóng đạt hiệu quả trong thương thuyết
	Giấy, bút

Máy tính, máy in, hội trường
	Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan
	Kỹ năng giao tiếp
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Thiếu hiểu biết về giao tiếp

	 5. Thoả thuận với bên A về những điểm điều chỉnh
	Biết khai thác điểm mạnh để nhanh chóng đạt hiệu quả trong thương thuyết
	Giấy, bút

Máy tính, máy in, hội trường

Các văn bản pháp lí liên quan
	Kiến thức về thảo hợp đồng và các pháp lệnh liên quan
	Kỹ năng giao tiếp
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Thiếu hiểu biết về giao tiếp


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện    
                    
                     Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C1: Lấy dấu vị trí dựng cột đi dây
                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                      Người thẩm định: Lục Kim Anh
                            nội dung công việc                                    

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu sơ đồ
	Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ

Xác định đúng vị trí dựng cột đi dây trên sơ đồ.

TCVN 185-1986.

TCXD 25, 27-1991.

TCVN 2528-1978.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt dựng cột đi dây

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Các ký hiệu trên sơ đồ


	Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng
	Chi tiết

Tỷ mỉ


	Thiếu chính xác



	 2. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thi công
	Rõ ràng và chi tiết.

TCVN 185-1986.
	Bút, bút dấu, thước kẻ

Bản vẽ thi công
	Kiến thức cơ bản về hệ thốngcung cấp điện

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ
	Đánh dấu không chính xác, ghi chú không tỉ mỉ

Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ

	 3. Đánh dấu các vị trí tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công
	Rõ ràng, chính xác.

TCVN 185-1986.
	Vật làm dấu

Bảng ghi chú và chỉ dẫn

Mặt bằng thi công
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không rõ ràng

Làm mất vật đánh dấu

	 4. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đề nghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp
	Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau.

TCVN 185-1986.
	Bút chì, bút dấu

Thước kẻ, tẩy
	Kiến thức cơ bản về hệ thốngcung cấp điện

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian

	 5. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành công việc cụ
	Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ
	Bút chì, thước kẻ.

Giấy viết.
	Kiến thức kỹ thuật

Kiến thức thi công
	Kỹ năng  giao tiếp
	Thẳng thắn

Lễ phép
	Coi thường lãnh đạo

Tính người nhà


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                            Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C2: Đào rãnh
                                                                           Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Đọc bản vẽ kỹ thuật chuẩn bị dụng cụ                            Người thẩm định: Lục Kim Anh 

                     thủ công, thiết bị cơ giới đào rãnh đúng yêu cầu kỹ thuật


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế tuyến cáp ngầm
	Hiểu bản vẽ

Nắm đư​ợc hệ thống các bản vẽ.

TCVN 185-1986.
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức cơ bản về cáp ngầm

An toàn
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

	 2. Khảo sát hiện trường thi công
	Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế

Đánh dấu đúng vị trí tuyến cáp trên thực tế.

TCVN 185-1986.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp

Bút, bút dấu

Thước dây


	Các ký hiệu trên sơ đồ

An toàn lao động 
	Đo chiều dài Vạch dấu
	Cẩn thận, chính xác

An toàn lao động 
	Thiếu chính xác

Cẩu thả 

	 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực đào hố

TCVN 185-1986.

TCVN 5747-1993.
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về  cáp ngầm

Kỹ thuật san lấp mặt bằng

An toàn lao động


	Kỹ năng thao tác dụng cụ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nhanh nhẹn, thận trọng

chính xác

phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 4. Đào rãnh
	Đúng vị trí đã đánh dấu

Đảm bảo chiều rộng, chiều sâu

Không ảnh hưởng xấu đến công trình liên quan

TCVN 185-1986.
	Máy xúc

Máy khoan, dùi

Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước

Bảo hộ lao động

Phương tiện vận chuyển
	Kiến thức cơ bản về  cáp ngầm

Kỹ thuật san lấp mặt bằng

An toàn lao động


	Kỹ năng thao tác dụng cụ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nhanh nhẹn

Chính xác
	Cẩu thả trong thi công

Mất an toàn lao động

	 5. Kiểm tra rãnh đào theo yêu cầu bản vẽ
	Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.
	Thước dây, thước rút
	Kiến thức cơ bản về hệ thống  cáp ngầm

Kỹ thuật đo đạc
	Sử dụng dụng cụ đo 
	Chính xác

Hợp lý

An toàn
	Đại khái, không chuẩn mực


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                            Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C3: Dựng cột
                                                                           Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Chuẩn bị móng cột, dựng cột bằng                                 Người thẩm định:  Lục Kim Anh
                             phương pháp thủ công hay cơ giới căn chỉnh cột, 

                             chêm cột và đổ móng cột

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, thiết bị
	Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực dựng cột điện

TCVN 185-1986.
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

An toàn lao động


	Kỹ năng thao tác dụng cụ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nhanh nhẹn, thận trọng

chính xác

phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Đào móng cột
	Đúng vị trí đã đánh dấu

TCVN 185-1986.

11 TCN 19 – 2006.
	Máy xúc

Máy khoan, dùi

Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước

Bảo hộ lao động

Phương tiện vận chuyển
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

An toàn lao động


	Kỹ năng thao tác dụng cụ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nhanh nhẹn

Chính xác
	Cẩu thả trong thi công

Mất an toàn lao động

	 3. Kiểm tra móng cột theo yêu cầu bản vẽ
	Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.

11 TCN 19 – 2006.
	Thước dây, thước rút
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Kỹ thuật đo đạc
	Sử dụng dụng cụ đo 
	Chính xác

Hợp lý

An toàn
	Đại khái, không chuẩn mực

	 4. Dựng cột bằmg phương pháp thủ công
	Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.

11 TCN 19 – 2006.
	Tó và palăng, hoặc tời và trạc. Các dụng cụ cơ khí cầm tay khác
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện


	Dựng cột bằng thủ công
	Chính xác

Hợp lý

An toàn
	Không chuẩn mực, thiếu an toàn

	 5. Dựng cột bằmg cơ giới 
	Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.

TCVN 5863, 5864-1995.
	Xe cẩu, cáp, dây thừng, tre, gỗ, nêm gỗ, búa
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện


	Dựng cột bằmg cơ giới 
	Chính xác

Hợp lý

An toàn
	Không chuẩn mực, thiếu an toàn

	 6. Căn chỉnh  cột chêm cột 
	Cột thẳng, 

Chêm cột đúng phương pháp và chắc chắn

An toàn.

TCVN 185-1986.
	Thước ngắm (hoặc quả dọi) cáp, dây thừng, tre, gỗ, nêm gỗ, búa
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Căn chinh cột
	Sử dụng thước ngắm, quả dọi

Chêm cột
	Chính xác

Hợp lý

An toàn
	Đại khái, không chuẩn mực

	 7. Đổ móng cột 
	Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.


	Xi măng, cát, đá sỏi, nước, đầm bê tông, cuốc xẻng
	Kiến thức cơ bản về dổ móng bê tông
	Đổ móng bê tông
	Chính xác

Hợp lý

An toàn
	Đại khái, không chuẩn mực


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                              Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C4: Đục tường, đặt ống bảo vệ    
                                              Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Lấy dấu vị trí đục tường, khoan  đục tường                      Người thẩm định:  Lục Kim Anh
đặt ống luồn bảo vệ xây trát hoàn thiện theo yêu cầu kĩ thuật cho trước

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công.

TCVN 4056-1986.

TCVN 5308-1991.

TCVN 3256-1979.

TCVN 4086-1985.
	Bút, bút dấu

Búa, đục, khoan, ống luồn, xi măng cát, dụng cụ xây trát
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Kỹ thuật nề

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Lấy dấu các vị trí đục tường
	Rõ ràng, chính xác.

TCVN 185-1986.

TCVN 25-1991.

TCVN 2328, 2546-1978.

TCVN 7447-5-53, 54, 55-2005
	Dụng cụ lấy dấu 

Mặt bằng thi công
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không rõ ràng

Làm mất vật đánh dấu

	 3. Khoan đục tường
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật.

TCVN 4056-1986.
	khoan bê tông, búa, đục
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị khoan, dục bê tông
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

	 4. Đặt ống luồn bảo vệ, xây trát hoàn thiện
	Ông luồn dây đúng qui cách

Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật

TCVN 185-1986.

TCVN 6250-1997
	Ông luồn, xi măng cát, dụng cụ xây trát
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                         Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C5: Lắp máng dẫn                                                                  Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Lắp máng cáp cố định bằng  quang treo                      Người thẩm định:  Lục Kim Anh
                           hoặc giá đỡ kể cả công việc ghép nối phân đoạn

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc sơ đồ
	Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ

Xác định đúng vị trí máng dẫn trên sơ đồ.

TCVN 185-1986.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt máng dẫn

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Các ký hiệu trên sơ đồ
	Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng
	Chi tiết

Tỷ mỉ


	Thiếu chính xác



	 2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công.

TCVN 185-1986.

TCXD 25, 27-1991.

TCVN 2328, 2546-1978.

TCVN 4747-2004
	Sổ ghi chép máng dẫn và các phụ kiện, dụng cụ lắp ráp cơ khí

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường

kỹ năng làm việc trên cao
	Chi tiết

Tỷ mỉ


	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 3. Lắp đặt ống luồn dây
	Đúng vị trí, đúng độ cao cần thiết
	Dụng cụ lắp ráp cơ khí

Máy khoan, máy hàn

Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị lắp ráp cơ khí

Kỹ năng làm việc trên cao
	Cẩn thận, chính xác

Chắc chắn
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

	 4. Ghép nối máng cáp.
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí tọa độ yêu cầu.

TCVN 185-1986.

11 TCN 19-2006.
	Dụng cụ lắp ráp cơ khí

Máy khoan, máy hàn

Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị lắp ráp cơ khí

Kỹ năng làm việc trên cao
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

	 5. Lắp đặt hộp nối
	Đúng vị trí, đúng độ cao cần thiết
	Dụng cụ lắp ráp cơ khí

Máy khoan, máy hàn

Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị lắp ráp cơ khí

Kỹ năng làm việc trên cao
	Cẩn thận, chính xác

Chắc chắn
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

	 6. Vệ sinh hoàn tất công việc
	Vệ sinh khu vực làm việc

Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ
	chổi, thùng đựng rác
	Nội dung công việc vệ sinh

Phương pháp bảo quản thiết bị
	Phương pháp bảo quản thiết bị
	Cẩn thận

 Nghiêm túc
	Thiếu nghiêm túc
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Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                           Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C6: Lắp đặt ống dẫn                                                                 Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối                                   Người thẩm định: Lục Kim Anh
                            cho mạng điện đặt ngầm kể cả công việc cắt phân đoạn, 

                            uấn, cắt ren ngoài doa miêng và đấu nối

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu sơ đồ
	Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ

Xác định đúng vị trí đường ống và hộp nối trên sơ đồ.

TCVN 185-1986.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt đường ống

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Các ký hiệu trên sơ đồ
	Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng
	Chi tiết

Tỷ mỉ


	Thiếu chính xác



	 2. Khảo sát hiện trường thi công
	Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế

Đánh dấu đúng vị trí đường ống và hộp nối trên thực tế

Đo chính xác độ dài các đường ống cần lắp đặt.

TCVN 185-1986.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt đường ống

Bút, bút dấu

Thước dây

Thang 4 chân
	Các ký hiệu trên sơ đồ

An toàn lao động khi làm việc trên cao
	Đo chiều dài Vạch dấu
	Cẩn thận, chính xác

An toàn lao động khi làm việc trên cao
	Thiếu chính xác

Cẩu thả 

	 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đầy đủ số lượng

Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu.

TCVN 185-1986.
	Ống luồn dây

Hộp nối

Vữa xi măng
	Các loại ống luồn dây

Các loại hộp nối


	Nhận dạng

các loại ống luồn dây, các loại hộp nối


	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

	 4. Đục rãnh đặt ống và hộp nối
	Đục rãnh đúng vị trí và đúng kích thước.

TCXD 25-1991.
	Búa, đục sắt, máy cắt bê tông bằng tay

Thang 4 chân
	Cách sử dụng máy cắt bê tông

Cách đục tường

Công tác bảo hộ lao động khi sử dụng máy cắt bê tông

Các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao
	Sử dụng máy cắt bê tông cầm tay

Đục tường

Sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động 
	An toàn lao động khi làm việc trên cao
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

	 5. Đo cắt ống và cắt ren hai đầu ống
	Cắt ống có chiều dài chính xác

Miệng ống không loe, vỡ

Mặt cắt vuông góc với ống

Chiều dài đoạn ren đủ vặn vòng giữ
	Bàn ren

Cưa sắt

 Thước dây
	Cách sử dụng bàn ren
	sử dụng bàn ren

Cắt ống bằng cưa sắt
	Cẩn thận, tỉ mỉ
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

	 6. Gá lắp ống và hộp nói
	ống phải được dẫn vào hộp npối qua lỗ thoát dây

Miệng ống phaỉ được giữ với hộp nối chắc chắn

Phần thừa của ống trong hộp nối không quá 3mm

Miêng ống dược bịt kín sau khi gá lắp
	Thang 4 chân

Sơ đồ mắt bằng hệ thống điện
	Cách gá ống và hộp nối vao rãnh
	Gá ống vào hộp nối
	Cẩn thận, tỉ mỉ
	Phần thừa các đàu nối quá qui định

	 7. Định vị ống và hộp nói
	Định vị ống không làm xê dịch hộp nối

Trát vữa lấp đầy khe hở bằng phẳng với mặt tường

Mặt hộp ngang mặt tường

Hệ thống đường ống và hộp nối đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ, mỹ thuật
	Vữa xi măng

Dụng cụ thợ nề

Thang 4 chân

Sơ đồ mắt bằng hệ thống điện


	Phương pháp định vị ống và hộp nói bằng vữa xi măng

Kí hiệu dùng cho sơ đồ mặt bằng
	Tô trát vữa xi măng

Đọc sơ đồ mặt bằng
	Cẩn thận, tỉ mỉ
	Bề mắt hộp nối cao hoặc thấp hơn mặt tường

	 8. Vệ sinh hoàn tất công việc
	Vệ sinh khu vực làm việc

Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ
	Chổi, thùng rác
	Nội dung công việc vệ sinh

Phương pháp bảo quản thiết bị
	Phương pháp bảo quản thiết bị
	Cẩn thận

 Nghiêm túc
	Thiếu nghiêm túc


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                               Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C7: Kéo cáp điện                                                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc:  Kéo cáp điện đặt trong các                                               Người thẩm định: Lục Kim Anh 

                             phương tiện bảo vệ như khay cáp, ống luồn dây, hầm cáp 

                             và kéo cáp đường dây trên không đúng yêu cầu kỹ thuật

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu sơ đồ
	Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ

Xác định đúng vị trí tuyến cáp trên sơ đồ

TCVN 185-1986.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Các ký hiệu trên sơ đồ


	Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng
	Chi tiết

Tỷ mỉ


	Thiếu chính xác



	 2. Khảo sát hiện trường thi công
	Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế

Phương án thi công phù hợp hiện trường.

TCVN 185-1986.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp

Mặt bằng đã lắp đặt cột hoặc phương tiện bảo vệ
	Các ký hiệu trên sơ đồ

An toàn lao động 
	Xây dựng phương án thi công kéo cáp
	Cẩn thận, chính xác

An toàn lao động 
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đầy đủ số lượng

Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu.

TCVN 185-1986.
	Cáp diện và các phương tiện kéo cáp

Các phụ kiện cố định cáp
	Kéo cáp

Cố định cáp


	Cách kéo cáp và cố định cáp


	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không chuẩn bị đủ dụng cụ theo yêu cầu công việc

	 4. Kéo cáp điện đặt trong khay cáp
	Cách sắp xếp cáp trong khay cáp

Khoảng cách cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

Cố định cáp trong khay đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

TCVN 185-1986.
	Cáp diện và các phương tiện kéo cáp

Các phụ kiện cố định cáp
	Kéo cáp điện đặt trong khay cáp

Cố định cáp

An toàn lao động
	Cách kéo cáp điện đặt trong khay cáp và cố định cáp


	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 5. Kéo cáp điện đặt trong ống bảo vệ
	Cách kéo cáp điện đặt trong ống bảo vệ

Cáp không bị xước hỏng cách điện

Cố định cáp  đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

TCVN 185-1986.
	Cáp diện và các phương tiện kéo cáp

Các phụ kiện cố định cáp
	Kéo cáp điện đặt trong ống bảo vệ

Cố định cáp

An toàn lao động
	Cách kéo cáp điện đặt trong ống bảo vệ và cố định cáp


	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 6. Kéo cáp điện đường dây trên không
	Cách kéo cáp điện đường dây trên không

Cáp không bị sước hỏng 

Cố định cáp  đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

TCVN 185-1986.
	Cáp diện và các phương tiện kéo cáp như Pulo cáp và các Puly để dẫn cáp trên không.

Các phụ kiện cố định cáp
	Kéo cáp điện đường dây trên không

Cố định cáp

An toàn lao động
	Cách kéo cáp điện đường dây trên không và cố định cáp


	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 7. Vệ sinh hoàn tất công việc
	Vệ sinh khu vực làm việc

Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ
	Chổi, cuốc xẻng...
	Nội dung công việc vệ sinh

Phương pháp bảo quản thiết bị
	Phương pháp bảo quản thiết bị
	Cẩn thận

 Nghiêm túc
	Thiếu nghiêm túc

	 8. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt
	Theo mẫu đã ban hành
	Biểu mẫu ( nếu có)

Giấy, bút

Máy tính, máy in
	Kiến thức về hệ thống cung cấp điện

Kiến thức kiểm tra hệ thống
	Kỹ năng lập biểu và đánh giá
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Không lập phiếu kiểm tra

Ghi chép không đầy đủ

Đánh giá sơ sài


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                                 Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C8: Rải cáp ngầm                                                                           Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Kiểm tra rãnh cáp và mương cáp,                                       Người thẩm định: Lục Kim Anh
                            tiến hành rải cáp ngầm theo thiết kế kỹ thuật

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Khảo sát hiện trường thi công
	Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế

Phương án thi công phù hợp hiện trường.

11 TCN 19-2006.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp

Mặt bằng đã đào rãnh cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
	Các ký hiệu trên sơ đồ

An toàn lao động 
	Xây dựng phương án thi công rải cáp
	Cẩn thận, chính xác

An toàn lao động 
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đầy đủ số lượng

Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu.

11 TCN 19-2006
	Cáp điện và các phương tiện kéo cáp

Dụng cụ chuyên dùng cắt cáp

Vật tư thiết bị bảo vệ đầu cáp, 

Cát mịn, băng thép (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ), Cọc đánh dấu tuyến cáp 
	Rải cáp, cắt cáp, bảo vệ đầu cáp

Kỹ thuật lấp rãnh cáp

Đánh dấu tuyến cáp


	Kỹ năng cắt cáp, bảo vệ đầu cáp, lấp rãnh cáp và đánh dấu tuyến cáp


	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không chuẩn bị đủ dụng cụ theo yêu cầu công việc

	 3. Kéo cáp điện rải trong rãnh cáp
	Cáp điện rải trong rãnh cáp đúng qui trình, qui phạm

Xử lý trường hợp hai tuyến cáp giao nhau.

11 TCN 19-2006
	Cáp diện và các phương tiện kéo cáp
	Kéo cáp điện  rải trong rãnh cáp

Cố định cáp

An toàn lao động
	Cách kéo cáp điện  rải trong rãnh cáp


	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 4. Cưa đầu cáp và bảo vệ đầu cáp
	Sử dụng phương tiện chuyên dùng cắt cáp

Kỹ thuật sử dụng băng quấn, bê tum, phễu dầu băng vy- nyl bảo vệ đầu cáp.

11 TCN 19-2006
	Dụng cụ chuyên dùng cắt cáp

Vật tư thiết bị bảo vệ đầu cáp,
	Sử dụng phương tiện chuyên dùng cắt cáp

Kỹ thuật sử dụng băng quấn, bê tum, băng vy- nyl bảo vệ đầu cáp
	Sử dụng phương tiện chuyên dùng cắt cáp

Kỹ thuật sử dụng băng quấn, bê tum, băng vy- nyl bảo vệ đầu cáp
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 5. Lấp rãnh cáp
	Qui trình lấp rãnh cáp

Sử dụng cát mịn, băng thép, (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ) lấp rãnh cáp

11 TCN 19-2006
	Cát mịn, băng thép (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ)

Cuốc xẻng, dụng cụ san lấp đất, đầm đất...
	Qui trình lấp rãnh cáp

Sử dụng cát mịn, băng thép, (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ) lấp rãnh cáp
	Sử dụng cát mịn, băng thép, (hoặc tấm PVC hoặc gạch chỉ) lấp rãnh cáp
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 6. Đánh dấu tuyến cáp
	Chọn vị trí đánh dấu tuyến cáp

Kỹ thuật đóng cọc dấu và đánh dấu tuyến cáp

11 TCN 19-2006
	Cọc đánh dấu

Son, chổi quét sơn
	Chọn vị trí đánh dấu tuyến cáp

Kỹ thuật đóng cọc dấu và đánh dấu tuyến cáp
	Chọn vị trí đánh dấu tuyến cáp

Kỹ thuật đóng cọc dấu và đánh dấu tuyến cáp
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 7. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt
	Theo mẫu đã ban hành
	Biểu mẫu ( nếu có)

Giấy, bút

Máy tính, máy in
	Kiến thức về hệ thống cáp ngầm

Kiến thức kiểm tra hệ thống
	Kỹ năng lập biểu và đánh giá
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Không lập phiếu kiểm tra

Ghi chép không đầy đủ

Đánh giá sơ sài


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                                Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C9: Đánh dấu đầu cáp                                                                   Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc:  Dùng thẻ hoặc vòng số đánh dấu các                                Người thẩm định: Lục Kim Anh 
                            đầu dây và cáp theo trình tự đã được quy định

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công

 11 TCN 19-2006
	Bản vẽ thiết kế

Tem, thẻ đánh dấu 

Đầu số hoặc chữ

Dây buộc, keo dán.
	Đọc được bản vẽ lắp ráp mạch điện
	Kỹ năng lắp ráp mạch điện
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Đánh dấu đầu cáp
	Đúng vị trí, và đảm bảo kỹ thuật thiết kế

11 TCN 19-2006
	Dụng cụ chuyên dùng

Đầu số, thẻ , dây buộc v.v
	Đọc được bản vẽ lắp ráp mạch điện
	Đọc được bản vẽ lắp ráp mạch điện
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

	 3. Kiểm tra thực hiện
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chính xác trong việc đánh dấu.

11 TCN 19-2006
	Đồng hồ đo điện trở 


	Kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện

Kiến thức về đo lường


	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                            Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C10: Nối cáp điện                                                                      Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Nối cáp điện: loại cáp dầu và cáp khô   
                       Người thẩm định: Lục Kim Anh
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công.

 11 TCN 19-2006
	Bản vẽ thi công. Dụng cụ đấu nối. Dụng cụ chuyên dùng

Vật tư thiết bị chuyên dùng nối cáp dầu và cáp khô
	Kiến thức về hệ thống điện

Kiến thức về lắp ráp mạch điện

Kiến thức an toàn điện
	Kỹ năng lắp ráp mạch điện
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêp túc
	Chuẩn bị không đầy đủ

	 2 Chọn ống nối và đầu cốt
	Đường kính ống nối và đầu cốt phù hợp với đường kính dây

Vật liệu làm ống nối và đầu cốt cùng vật liệu với dây dẫn.

11 TCN 19-2006.
	ống nối và đầu cốt
	Các loại ống nối và đầu cốt cáp
	Nhận dạng và phân biệt các loại ống nối và đầu cốt
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêp túc
	Nhầm kich thước ống nối và đầu cốt cáp

	 3. Làm đầu cáp
	Bóc vỏ bọc đúng kỹ thuật.

11 TCN 19-2006
	Dụng cụ chuyên dùng

Dao, kéo

Xăng hoặc chất tẩy,cồn công nghiệp, giấy ráp

Giẻ lau, băng nilông
	Cách bóc vỏ cáp
	Sử dụng dao gọt dây
	Cẩn thận

Tỷ mỉ


	Tạo vết cắt trên lõi dây khi bóc vỏ cách điện



	 4. Thực hiện nối dây cáp và bấm đầu cốt bằng kìm bấm chuyên dụng
	Thực hiện đúng trình tự

Mỏ kìm phù hợp kích thước ống nối và đầu cốt cáp 

Tiếp xúc tốt

11 TCN 19-2006
	Kìm bấm chuyên dụng

ống nối và đầu cốt 
	Cách sử dụng kìm bấm chuyên dụng

để nối cáp và làm đầu cốt
	Sử dụng kìm bấm chuyên dụng

để nối cáp và làm đầu cốt
	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Lực ép kìm thực hiện không phù hợp

	 5. Bọc cách điện
	Dùng băng cách điện, ghen cách điện chuyên dụng đúng chủng loại, đúng kích thước phù hợp điện áp sử dụng Độ dày và độ dài lớp băng đủ, gọn, thẩm mỹ.

11 TCN 19-2006
	Băng cách điện

Ghen cách điện chuyên dụng
	Các loại băng cách điện, ghen cách điện chuyên dụng 

Cách bọc cách điện bằng băng cách điện và sử lí gia nhiệt ghen cách điện chuyên dụng 
	Bọc cách điện bằng băng cách điện và sử lí gia nhiệt ghen cách điện chuyên dụng
	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Gia nhiệt vớ ghen chuyên dung cho cáp khô trung áp không đúng kàm hỏng ghen

	 6. Bọc phễu

Lắp Côliê cho cáp dầu
	Đúng tiêu chuẩn hiện hành.

11 TCN 19-2006
	Phễu cáp ( Thép hoặc gang) Côliê 

Thiếc hàn, nhựa thông

Dây đồng 

Mỏ hàn thiếc

Dụng cụ vật liệu khác
	Kiến thức về lắp phễu cáp

Kiến thức về hàn thiếc
	Kỹ năng làm đầu cáp


	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Lắp không đúng

Mối hàn không ngấu chắc

	 7. Đổ chất cách điện cáp dầu
	Đúng tiêu chuẩn hiện hành.

11 TCN 19-2006
	Chất cách điệnn Đồ gá đầu cáp

Phễu đổ chất cách điện
	Kiến thức về hóa


	Kỹ năng làm đầu cáp


	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Đổ không đúng kỹ thuật

	 8. Vệ sinh hoàn tất
	Vệ sinh khu vực làm việc

Bảo quản, vệ sinh dụng cụ
	Giẻ sạch

Bình dầu nhờn
	Cách bảo quản kìm bấm chuyên dụng
	Bảo quản dụng cụ
	Nghiêm túc
	Đại khái

Cẩu thả


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
                                               Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C11: Nối dây điện                                                                         Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Thực hiện đấu nối tiếp và rẽ nhánh.                                   Người thẩm định: Lục Kim Anh
Thực hiện làm đầu cốt khuyên tròn cho dây dẫn đường kính đến 3mm

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1.Xác định vị trí và loại mối  nối (nối tiếp, rẽ nhánh, nối với thiết bị)
	Xác định đúng vị trí nối.

11 TCN 19-2006
	Bút làm dấu
	Các phương pháp nối dây
	Cách nối dây
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

chu đáo
	Đánh dấu sai

	 2. Tính toán độ dài day dẫn cần bóc vỏ cách điện
	Đo chính xác đường kính lõi dây

Xác định chính xác độ dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện.

11 TCN 18-2006
	Sổ tay bút ghi chép

Máy tính
	Mối quan hệ giữa đường kính dây và độ dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện
	Sử dụng máy tính
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêp túc
	Độ dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện quá dài hoặc quá ngắn

	 3. Bóc vỏ cách điện
	Bóc vỏ bọc đúng kỹ thuật

Chiều dài lớp vỏ cách điện bóc đúng

Dao cắt không phạm vào lõi dây
	Thước đo

Dao thợ điện
	Công thức tính chiều dài đoạn bóc vỏ (trường hợp nối tiếp và nối rẽ nhánh)

Làm đầu cốt
	Sử dụng dao gọt dây
	Cẩn thận

Tỷ mỉ


	Tạo vết cắt trên lõi dây khi bóc vỏ cách điện



	 4. Làm sạch vị trí nối
	Bề mặt mối nối không còn lớp ôxýt, sạch
	Giấy ráp, giẻ lau sạch
	Cách sử dụng giấy ráp làm sạch mối nối
	Sử dụng giấy ráp làm sạch mối nối
	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Bề mặt mối nối không sạch

	 5.  Thực hiện nối nối tiếp và nối rẽ nhánh
	Số vòng quấn đủ, dây tiếp xúc tốt
	Kìm điện, kìm mỏ nhọn, tuốc vít
	Phương pháp nối dây kiểu  nối tiếp và nối rẽ nhánh
	Sử dụng kìm điện để giữ  và vặn xoắn
	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Nối không tiếp xúc tốt

	 6. Thực hiện nối dây với thiết bị (làm đầu cốt)
	
	Kìm điện, kìm mỏ nhọn, tuốc vít
	Phương pháp làm  khuyên đầu cốt
	Sử dụng kìm mỏ nhọn để làm khuyên đầu cốt
	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Chiều uấn của khuyên ngược chiều vặn vít

	 7. Kiểm tra mối nối
	Kiểm tra đầy đủ về: tiếp xúc, độ bền cơ, kích thước, thẩm mỹ
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	Cách sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng
	Khả năng quan sát
	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Không cẩn thận

	 8. Bọc cách điện
	Dùng băng cách điện  đúng chủng loại, úng kíchhước 

Độ dày và độ dài lớp băng đủ, gọn, thẩm mỹ 
	Băng cách điện


	Các loại băng cách điện,  

Cách bọc cách điện bằng băng cách điện  
	Bọc cách điện bằng băng cách điện 
	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Băng không chặt


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ C: Lắp đặt đường dây tải điện
   
                                Ngày 20 tháng 9 năm 2009

Công việc C12: Đi dây                                                                             Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Đi dây qua ống luồn dây, đấu nối                                Người thẩm định: Lục Kim Anh 
                            hộp điều khiển, ổ cắm điện, phụ tải. 

                            Kiểm tra nguội và kiểm tra nóng

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện
	Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ

Xác định đúng vị trí tuyến cáp trên sơ đồ.

TCVN 185-1986.
	Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện 

Giây, bút
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Các ký hiệu trên sơ đồ


	Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng
	Chi tiết

Tỷ mỉ


	Thiếu nghiêm túc



	 2. Khảo sát hiện trường thi công
	Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế

Phương án thi công phù hợp hiện trường
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tuyến cáp

Mặt bằng đã lắp đặt ống luồn dây hộp nối và các thiết bị điện
	Các ký hiệu trên sơ đồ

An toàn lao động 
	Xây dựng phương án thi công đi dây
	Cẩn thận, chính xác

An toàn lao động 
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 3. Chuẩn bị  dụng cụ, vật tư và thiết bị thi công
	Đầy đủ số lượng

Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu
	Dây điện và các phương tiện luồn dây

Kìm cắt

Thang 4 chân

Bộ đồ nghề điện dân dụng
	Kỹ thuật luồn dây qua ống

Đấu nối dây đến thiết bị


	Kỹ năng luồn dây qua ống

Đấu nối dây đến thiết bị


	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không chuẩn bị đủ dụng cụ theo yêu cầu công việc

	 4. Ra dây
	Xác định thứ tự đoạn ống cần luồn dây

Chọn đúng chủng loại dây

Rải dây thẳng không bị gấp vỏ dây không bị xước

Đo cắt dây đúng độ dài yêu cầu

11 TCN 19-2006
	Các loại dây theo yêu cầu

Thước

Kìm cắt
	Cách rải dây

Cách tính lượng dư dây dẫn tại các hộp nối
	Rải dây thẳng

Tính lượng dư dây hai đầu


	Cẩn thận, chính xác
	Tính lượng dư không phù hợp

	 5. Luồn dây mồi
	Lựa chọn dây mồi
	Dây mồi bằng thép, không bị gẫy khúc
	Công dụng, đặc điểm cấu tạo dây mồi
	Lựa chọn dây mồi
	Không nôn nóng, vội vàng
	Nôn nóng

	 6. Luồn dây vào ống
	Đủ đúng số lượng màu sắc dây vào ống

Đấu nối các dây vào dây mồi đúng kỹ thuật

Luồn dây  đúng qui trình kỹ thuật đảm bảo dây trượt đều trong ống.
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	Thang 4 chân

Các loại dây theo yêu cầu


	Hiểu nguyên lý mạch điện để sắp xếp số lượng dây dẫn.

Phương pháp luồn dây vào ống
	Buộc bó dây dẫn với dây mồi

Luồn dây

Khoá dây
	Không nôn nóng, vội vàng

Cẩn thận
	Quên khoá đầu dây

	 7. Kiểm tra
	Đo cách điện giữa các dây với nhau và với ống

Đo thông mạch  các dây

11 TCN 18-2006
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	Cách đo cách điện giữa các dây với nhau và với ống

Đo thông mạch  các dây
	Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng
	Cẩn thận, chính xác
	Quên không kiểm tra

	 8. Đấu nối  hộp điều khiển
	Đấu đúng các đầu dây vào vị trí

Chiều dài đầu thừa đúng qui định

Nối chắc chắn, tiếp xúc tốt

Kiểm tra nguội đạt yêu cầu

Sử dụng đúng dụng cụ.

11 TCN 19-2006
	Hộp dụng cụ đồ nghề điện dân dụng

Sơ đồ nối dây hệ thống điện

Đồng hồ đo điện vạn năng
	Cách đọc sơ đồ mặt bằng hệ thống điện

sơ đồ nối dây hệ thống điện
	Đọc sơ đồ mặt bằng hệ thống điện


	Cẩn thận, chính xác
	Đầu dây dư quá ngắn hoặc quá dài

	 9. Đấu nối hệ thống ổ cắm điện
	Đấu đúng các đầu dây vào vị trí

Chiều dài đầu thừa đúng qui định

Nối chắc chắn, tiếp xúc tốt

Kiểm tra nguội đạt yêu cầu

Sử dụng đúng dụng cụ
	Hộp dụng cụ đồ nghề điện dân dụng

Sơ đồ nối dây hệ thống điện

Đồng hồ đo điện vạn năng
	Cách đọc sơ đồ mặt bằng hệ thống điện

sơ đồ nối dây hệ thống điện
	Đọc sơ đồ mặt bằng hệ thống điện


	Cẩn thận, chính xác

An toàn
	Gá lắp sai

	 1.0 Đấu nối các phụ tải
	Các đầu dây nối với phụ tải tiếp xúc tốt

Vỏ thiết bị cách điện tốt với đường dây.

11 TCN 19-2006.
	Hộp dụng cụ đồ nghề điện dân dụng

Sơ đồ nối dây hệ thống điện

Đồng hồ đo điện vạn năng
	Cấu tạo các thiết bị điện ( phụ tải)
	Đấu nối dây với các loại thiết bị khác nhau
	Thận trọng

An toàn
	Đấu nói sai khi gặp thiết bị mới

	 11. Kiểm tra nguội
	Điện trở cách điện các dây dẫn, khí cụ điện và các phụ tải đều tốt.

11 TCN 19-2006.
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	Phương pháp kiểm tra nguội sau khi lắp đắt
	Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng
	Khách quan
	Quên cắt điện

	 12. Kiểm tra nóng
	Các thiết bị điện hoạt động bình thường

Các ổ cắm đều có điện và tiếp xúc tốt
	Đồng hồ đo điện vạn năng

Phiếu nghiệm thu
	Cách sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng

Cách lập phiếu nghiệm thu
	Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng

Quan sát
	Bình tĩnh tự tin

Trung thực
	hủ quan

Thiếu chú ý an toàn

	 13. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt
	Theo mẫu đã ban hành
	Biểu mẫu ( nếu có)

Giấy, bút

Máy tính, máy in
	Kiến thức về hệ thống cáp ngầm

Kiến thức kiểm tra hệ thống
	Kỹ năng lập biểu và đánh giá
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Không lập phiếu kiểm tra

Ghi chép không đầy đủ


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ D: Lắp đặt tủ phân phối, bảng điện
                            Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc D1: Lấy dấu vị trí lắp đặt tủ , bảng điện                              Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                   Người thẩm định: Lục Kim Anh
                  nội dung công việc lấy dấu vị trí lắp đặt tủ , bảng điện
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu sơ đồ
	Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ

Xác định đúng vị trí lấy dấu lắp đặt tủ , bảng điện.

TCVN 185-1986.

TCVN 2546-1978.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tủ , bảng điện

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về xây lắp điện

Các ký hiệu trên sơ đồ.
	Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng
	Chi tiết

Tỷ mỉ


	Thiếu chính xác



	 2. Đánh dấu vị trí lắp đặt tủ , bảng điện trên mặt bằng bản vẽ thi công
	Rõ ràng và chi tiết.

11 TCN 20-2006.
	Bút, bút dấu, thước kẻ

Bản vẽ thi công
	Kiến thức cơ bản về hệ thốngcung cấp điện

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ
	Đánh dấu không chính xác, ghi chú không tỉ mỉ

Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ

	 3. Đánh dấu các vị trí tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công
	Rõ ràng, chính xác.

11 TCN 20-2006.
	Vật làm dấu

Bảng ghi chú và chỉ dẫn

Mặt bằng thi công
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không rõ ràng

Làm mất vật đánh dấu

	 4. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đề nghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp
	Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau.

11 TCN 20-2006.
	Bút chì, bút dấu

Thước kẻ, tẩy
	Kiến thức cơ bản về hệ thốngcung cấp điện

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt tủ bảng điện 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian

	 5. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành
	Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ
	Bút chì, thước kẻ.

Giấy viết.
	Kiến thức kỹ thuật

Kiến thức thi công
	Kỹ năng  giao tiếp
	Thẳng thắn

Lễ phép
	Coi thường lãnh đạo

Tính người nhà


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ D: Lắp đặt tủ phân phối, bảng điện
                            Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc D2: Cố định tủ bảng điện vào vị trí                                     Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Đưa tủ, bảng điện vào vị trí, cố định                        Người thẩm định:  Lục Kim Anh
                            tủ bảng điện trêntường hoặc tại trạm 

                            điện theo dúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng lắp đặt tủ, bảng điện
	Đọc đúng ký hiệu trên sơ đồ

Xác định đúng vị trí lắp đặt tủ, bảng điện trên sơ đồ.

11 TCN 20-2006.

TCVN 2546-1978
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tủ, bảng điện

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về lắp đặt tủ, bảng điện

Các ký hiệu trên sơ đồ
	Đọc và phân tích sơ đồ mặt bằng
	Chi tiết

Tỷ mỉ


	Thiếu chính xác



	 2. Khảo sát mạt bằng lắp đặt tủ, bảng điện
	Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế

Phương án thi công phù hợp hiện trường.

11 TCN 20-2006.
	Sơ đồ mặt bằng lắp đặt tủ, bảng điện

Mặt bằng lắp đặt tủ, bảng điện
	Các ký hiệu trên sơ đồ

An toàn lao động 
	Xây dựng phương án thi công lắp đặt tủ, bảng điện
	Cẩn thận, chính xác

An toàn lao động 
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đầy đủ số lượng

Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu
	Sổ tay, bút

Tủ bảng điện 

Xe nâng, con lăn, đòn bẩy, dây thừng

Máy hàn, máy khoan, Bộ đồ nghề cơ khí
	Di chuyển tủ điện

Cố định tủ diện


	Di chuyển và căn chỉnh tủ điện đúng vị trí


	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không chuẩn bị đủ dụng cụ theo yêu cầu công việc

	 4. Di chuyển và căn chỉnh tủ , bảng điện đúng vị trí lắp đặt
	Phương án di chuyển và điều chỉnh tủ điện đúng vị trí Không sây xước tủ, không phá hỏng mặt bằng
	Xe nâng, con lăn, đòn bẩy, các dụng cụ căn chỉnh

Dây thừng
	Di chuyển và căn chỉnh tủ điện đúng vị trí
	Di chuyển và căn chỉnh tủ điện đúng vị trí
	Cẩn thận, chính xác

An toàn lao động
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 5. Cố định tủ , bảng điện vào vị trí lắp đặt


	Cố định tủ , bảng điện vào vị trí lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

11 TCN 20-2006.


	Máy hàn, máy khoan, 

Bộ đồ nghề cơ khí Các phụ kiện cố định tủ, bảng điện vào vị trí lắp đặt 
	Gá lắp cố định thiết bị tủ bảng điện

An toàn lao động
	Gá lắp cố định thiết bị tủ bảng điện


	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu cẩn thận, Thiếu chính xác

	 6. Vệ sinh hoàn tất công việc
	Vệ sinh khu vực làm việc

Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ
	chổi, thùng đựng rác
	Nội dung công việc vệ sinh

Phương pháp bảo quản thiết bị
	Phương pháp bảo quản thiết bị
	Cẩn thận

 Nghiêm túc
	Thiếu nghiêm túc


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ D: Lắp đặt tủ phân phối, bảng điện
                                Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc D3: Kiểm tra tủ bảng điện                                                       Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Kiểm tra lắp đặt kiểm tra nối dây,                                Người thẩm định: Lục Kim Anh
      đóng điện kiểm tra sự làm việc của các thiết bị điện trong tủ điện
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế tủ, bảng điện
	Hiểu bản vẽ

Nắm đư​ợc hệ thống các bản vẽ
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức cơ bản về tủ, bảng điện

An toàn
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

	 2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đầy đủ số lượng

Đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu
	Tủ điện đã lắp đặt thiết bị

Đèn pin

Bút, bút dấu

Dây nối kiểm tra, đồng hồ đo điện vạn năng
	Đấu nối dây điện trong tủ bảng điện


	Đấu nối dây điện trong tủ bảng điện


	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, 

Chuẩn bị không đầy đủ

	 3. Kiểm tra các thiết bị đã lắp đặt: đồng hồ đo điện, thanh cái, thanh dẫn, thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ 
	Đối chiếu đúng sơ đồ và vị trí lắp đặt trên thực tế

Xác định chính xác các đầu dây sẽ đấu nối.
	Tủ điện đã lắp đặt thiết bị

Đèn pin

Bút, bút dấu


	Các các thiết bị điện: Đồng hồ do điện, thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ

Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng

An toàn lao động  
	Nhận biết các thiết bị điện trong tủ điện
	Cẩn thận, chính xác

An toàn lao động 
	Thiếu chính xác

Cẩu thả 

	 4.  Kiểm tra đấu nối các thiết bị điên trong tủ bảng điện
	Đảm bảo cắt điện trước khi kiểm tra

Đo điện trở cách điện giữa các dây dẫn và điện trở cách điện với vỏ

Đo điện trở tiếp xúc thiét bị đóng cắt bằng cách ngắn mạch đầu ra
	Tủ điện đã lắp đặt thiết bị

Đèn pin

Bút, bút dấu

Dây nối kiểm tra, đồng hồ đo điện vạn năng

Đảm bảo các dây nối kiểm tra phải được tháo sau khi kiểm tra
	Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng

An toàn lao động 


	Các phương pháp đo điện trở cách điện và đo điện trở tiếp xúc
	Cẩn thận, chính xác

An toàn lao động 
	Thiếu chính xác

Cẩu thả 

	 5. Đóng điện kiểm tra
	Đóng áptômát cấp nguồn an toàn

Xác định được sự làm việc bình thường của tải
	- Đồng hồ VOM.

- Bút điện, bản vẽ.

- Ăm pe kìm
	Sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm định.
	Quan sát sử lí sự cố


	Cẩu thả tỉ mỉ chính xác, chính xác. 
	Thiếu chính xác, cẩu thả.

	 6. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt
	Theo mẫu đã ban hành
	Biểu mẫu ( nếu có)

Giấy, bút

Máy tính, máy in
	Kiến thức về tủ, bảng điện

Kiến thức kiểm tra hệ thống
	Kỹ năng lập biểu và đánh giá
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Không lập phiếu kiểm tra

Ghi chép không đầy đủ

Đánh giá sơ sài

	 7. Vệ sinh hoàn tất công việc
	Vệ sinh khu vực làm việc

Bảo quản, vệ sinh tốt dụng cụ
	chổi, thùng đựng rác
	Nội dung công việc vệ sinh

Phương pháp bảo quản thiết bị
	Phương pháp bảo quản thiết bị
	Cẩn thận

 Nghiêm túc
	Thiếu nghiêm túc


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35kV                                 Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc E1: Đọc bản vẽ thiết kế

                                               Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                            Người thẩm định: Lục Kim Anh
                           nội dung công việc        
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc bản vẽ thiết kế và bản thuyết minh
	Hiểu bản vẽ lắp ráp và chi tiết

Nắm được hệ thống các bản vẽ và thuyết minh

theo các tiêu chuẩn hiện hành.

11 TCN 20-2006.
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức về trạm biến áp
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

Chỉ đọc bản vẽ, không xem phần thuyết minh

	 2. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn lắp đặt và tài liệu kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện
	Quy trình lắp đặt các thiết bị trạm theo quy định hoặc tiêu chuẩn hiện hành.

11 TCN 20-2006.
	Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện
	Kiến thức cơ bản về hệ thống điện, thiết bị điện cao hạ thế

Kiến thức về sử dụng máy tính
	Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu
	Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc
	Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35kV                                 Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc E2: Lấy dấu vị trí lắp đặt trạm    
                                               Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc:  Đánh dấu các vị trí lắp đặt                                                Người thẩm định: Lục Kim Anh 
                             thiết bị trên mặt bằng thi công  

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Xem xét hiện trường, xác định tọa độ trạm và xuất tuyến cao thế
	Theo bản vẽ mặt bằng tuyến và vị trí máy biến áp.

11 TCN 20-2006.


	Bản vẽ mặt bằng tuyến 

Bản đồ khu vực lắp đặt trạm biến áp

Các dụng cụ  xác định vị trí đặt máy.
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống điện

Kiến thức thực tiễn về thi công, lắp đặt trạm biến áp

Kiến thức về bản đồ
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ

Kỹ năng xác định vị trí thực địa
	Thận trọng

Nghiêm túc

chính xác
	Xác định tọa độ không chính xác

Ghi chú không tỉ mỉ

Không hiểu tính chất công việc

	 2. Đánh dấu các vị trí trên bản vẽ tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công
	Rõ ràng, chính xác theo quy định của bản vẽ.

11 TCN 20-2006.


	Vật làm dấu

Bảng ghi chú và chỉ dẫn,

thước đo, thước ngắm...
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không rõ ràng

Làm mất vật đánh dấu

	 3. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đề nghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp
	Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau.

11 TCN 20-2006.


	Bút chì, bút dấu

Thước kẻ, tẩy
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống điện

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian

	 4. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành 
	Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ.

11 TCN 20-2006.


	Các tài liệu đo đạc thực tiễn và bản vẽ thiết kế
	Kiến thức kỹ thuật

Kiến thức thi công
	Kỹ năng  giao tiếp
	Thẳng thắn

Lễ phép
	Coi thường lãnh đạo

Tính người nhà
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Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35kV                             Ngày 21 tháng 9 năm  2009

Công việc E3: Dựng cột, chôn tiếp địa                                                      Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Đào hố, dựng cột, đổ bê tông, chôn tiếp địa                  Người thẩm định: Lục Kim Anh
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực đào hố.

QCVN 01 -2008

11 TCN 19-2006.


	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống điện

Kỹ thuật san lấp mặt bằng

An toàn lao động.
	Kỹ năng thao tác dụng cụ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Cẩn thận

chính xác

phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Đào hố
	Đúng vị trí đã đánh dấu.

TCVN 185-1986.

 11 TCN 19-2006.
	Máy xúc

Máy khoan, dùi

Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước

Bảo hộ lao động

Phương tiện vận chuyển
	Như mục I3.1
	Như mục I3.1
	Nhanh nhẹn

Chính xác
	Cẩu thả trong thi công

Mất an toàn lao động

	 3. Kiểm tra hố đào theo yêu cầu bản vẽ
	Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.
	Thước dây, thước rút
	Kỹ thuật đo đạc, kiểm tra
	Sử dụng dụng cụ đo 
	Chính xác

Hợp lý

An toàn
	Đại khái, không chuẩn mực

	 4. Dựng cột

(Trường hợp đổ bê tông móng cột sau khi dựng cột)

Trường hợp đổ bê tông móng trước thì bước này sẽ chuyển về sau bước đổ bê tông
	Theo yêu cầu bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.

11 TCN 19-2006.
	Tó 3 hoặc cẩu, tời

Địa hình phức tạp có thể dùng tó 2 chân kết hợp tời kéo.

Các dụng cụ khác có liên quan
	Kiến thức cơ bản về hệ thống điện

An toàn lao động


	Kỹ năng thao tác dụng cụ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nhanh nhẹn, thận trọng

chính xác

phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra, tuyệt đối tôn trọng kỷ luật và an toàn lao động
	Cẩu thả trong thi công

Mất an toàn lao động

	 5. Kiểm tra hiệu chỉnh vị trí và độ thẳng đứng của cột, chèn định vị cột.
	Theo yêu cầu bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.

11 TCN 19-2006.
	Như mục 3.4

Thước ngắm, qủa rọi.
	Kiến thức cơ bản về hệ thống điện

An toàn lao động


	Kỹ năng thao tác dụng cụ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng, chính xác, an toàn
	Cẩu thả trong thi công

Mất an toàn lao động

	 6. Đổ bê tông móng cột 

 Đổ bê tông tại chỗ hoặc đổ móng trước
	Đúng mác quy định TCVN 185-1986.

TCXDVN 302-2004.

TCXDVN 337-2005.
	Máy trộn, cuốc xẻng.

Xi măng, cát, đá theo tỷ lệ quy định
	Kiến thức cơ bản về xây dựng

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Cẩn thận, chính xác
	Cẩu thả trong thi công, bê tông trộn không đều, sai mác Mất an toàn lao động

	 7. Chôn tiếp địa
	Theo yêu cầu bản vẽ thi công.

TCXDVN 394-2007.

TCXDVN 319-2004.
	Cuốc, xẻng, xà beng, khoan.
	Kiến thức về hệ thống tiếp địa

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Cẩn thận, chính xác
	Thiêu thận trọng, sai vị trí, không đạt yêu cầu về điện trở tiếp địa.
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Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35 kV                        Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc E4: Lắp đặt thiết bị trạm biến áp                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Lắp các xà đỡ, giá đỡ và các thiết bị của trạm.          Người thẩm định: Lục Kim Anh
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo đầy đủ cho thi công.

QCVN 01-2008 
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị theo dự toán

Bút, bút dấu
	Kiến thức về thiết bị điện


	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Lắp xà đỡ chống sét
	Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.

11 TCN 20-2006.
	Xe cẩu

Ròng dọc, dây an toàn, Livô,

Dụng cụ tháo lắp bu lông
	Lấy thăng bằng bằng li vô

An toàn khi làm việc trên cao
	Kỹ năng làm việc trên cao
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

Mất an toàn

	 3. Lắp xà đỡ sứ trung gian
	Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.

11 TCN 20-2006.
	Như mục A4.2
	Như mục A4.2
	Như mục A4.2
	Như mục A4.2
	Như mục A4.2

	 4. Lắp giá đỡ tủ hạ thế
	Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.

11 TCN 20-2006.
	
	
	
	
	

	 5. Lắp giá đỡ máy biến áp
	Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công
	
	
	
	
	

	 6. Lắp ghế cách điện trạm
	Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công.

11 TCN 20-2006.
	
	
	
	
	

	 7. Lắp thang sắt
	Đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ thi công.

11 TCN 20-2006.
	Xe cẩu,thang, dòng dọcmáy hàn, các dụng cụ tháo lắp
	An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Cẩn thận, chính xác
	Cẩu thả trong thi công

Mất an toàn

	 8. Lắp thiết bịchống sét, Lắp cầu chì tự rơi, sứ đỡ trung gian ( nếu có)
	Thiết bị đúng chủng loại 

Lắp đúng theo yêu cầu bản vẽ.

11 TCN 18-2006.

TCXDVN 46-2007.
	Xe thang, dây an toàn

Các dụng cụ tháo lắp.
	Kiến thức về Thiết bị điện

Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng làm việc trên cao
	Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác
	Thực hiện không đúng quy trình, mất an toàn lao động

	 9. Lắp máy biến áp
	Theo quy trình lắp đặt hiện hành.

11 TCN 20-2006.
	Xe cẩu, xe thang, hoặc tời

Các dụng cụ tháo lắp, đo thăng bằng
	Kiến thức cơ bản về lắp đặt , vận hành máy biến áp Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kỹ năng lắp đặt thiết bị điện
	Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, an toàn
	Thực hiện không đúng quy trình, mất an toàn lao động

	 10. Lắp dây cao thế
	Theo bản vẽ thi công.

 11 TCN 19-2006.
	Xe thang, dây an toàn

Các dụng cụ tháo lắp.
	Kiến thức cơ bản về trạm biến áp Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Cẩn thận, chính xác, an toàn
	Lắp không đúng bản vẽ

Mất an toàn lao động

	 11. Lắp tủ điện hạ thế
	Đúng vị trí và đạt tiêu chuẩn theo các yêu cầu của bản vẽ thi công

TCVN 2295-1978.

TCVN 3623-1981.
	Xe cẩu, xe thang, hoặc tời

Các dụng cụ tháo lắp, đo thăng bằng
	Kiến thức cơ bản về lắp đặt , vận hành máy biến áp Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kỹ năng lắp đặt thiết bị điện
	Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, an toàn
	Lắp ráp không đạt yêu cầu, mất an toàn lao động

	 12. Lắp hệ thống tiếp địa
	Theo đúng bản vẽ thi công và tiêu chuẩn tiếp địa hiện hành cho trạm biến áp.

TCVN 319-2004.

11 TCN 18-2006.
	Xe thang, dây an toàn

Các dụng cụ tháo lắp, máy hàn hồ quang
	Kiến thức về hệ  thống tiếp địa Kiến thức về lắp đặt trạm biến áp
	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kỹ năng lắp đặt hệ thống tiếp địa
	Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, an toàn
	Không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật



	 13. Lắp đặt cáp hạ thế
	Theo bản vẽ sơ đồ một sợi trạm biến áp

Theo tiêu chuẩn ( quy trình lắp đặt cáp hạ thế ).

11 TCN 18-2006.

11 TCN 19-2006.
	Dụng cụ cắt cáp, bóc dây, bóp đầy cốt. Các dụng cụ tháo lắp bu lông, ốc vít

Các vật tư theo dự toán cho phần lắp đặt cáp hạ thế.
	Kiến thức về lắp đặt cáp hạ thế

Kiến thức về Thiết bị điện Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kỹ năng lắp đặt cáp hạ thế
	Thận trọng, tỷ mỉ, cẩn thận
	Cẩu thả, không đúng yêu cầu kỹ thuật.
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Nhiệm vụ E: Lắp đặt trạm biến áp kiểu treo đến 35kV                             Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Công việc E5: Kiểm tra trạm sau lắp đặt                                                   Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Kiểm tra các mối lắp ghép,                                            Người thẩm định: Lục Kim Anh
                           kiểm tra tiếp địa, kiểm tra máy biến áp     

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công.

 11 TCN 20-2006.
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về trạm biến áp

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường

kỹ năng làm việc trên cao
	Thận trọng, tỷ mỉ


	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Kiểm tra các mối lắp ghép


	Kiểm tra bằng cảm quan và dụng cụ tháo lắp.

11 TCN 20-2006.
	Dụng cụ lắp ráp cơ khí

Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao
	Kiến thức lắp đặt trạm biến áp
	Kỹ năng làm việc tại công trường

kỹ năng làm việc trên cao
	Cẩn thận, chính xác

Chắc chắn
	Sơ sài, qua loa, thiếu thận trọng, mất an toàn.

	 3. Kiểm tra tiếp địa
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành.

11 TCN 20-2006.
	Dụng cụ đo điện trở tiếp địa 
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa

Kiến thức về đo lường


	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

	 4. Kiểm tra máy biến áp sau lắp đặt
	Theo yêu cầu của quy trình lắp đặt.

11 TCN 20-2006.
	Dụng cụ đo điện trở một chiều

Dụng cụ đo cách điện

dụng cụ đo tỷ số biến và xác định tổ nối dây

Biên bản kiểm tra...
	Kiến thức về thí nghiệm máy biến áp


	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo
	Cẩn thận, chính xác, an toàn
	Không đo hết tại các vị trí chuyển mạch

Đo đại khái

Không ghi lại kết quả đo
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	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 21 tháng 9 năm 2009

	Công việc F1:  Lấy dấu vị trí tủ, bảng điều khiển
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc: Thực hiện lấy dấu vị trí lắp đặt                     bảng điều khiển của thiết bị động lực
	Người thẩm định: Lục Kim Anh 

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Đọc và hiểu bản vẽ thi công.

TCVN 185-1986.

11 TCN 20-2006
	Bản vẽ thi công

Giấy, bút, thước kẻ
	Các tiêu chuẩn, ký hiệu cơ khí liên quan
	Phân tích chính xác sơ đồ thi công
	Tỉ mỉ, chính xác
	Đọc bỏ sót các thông tin

	 2. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Xác định vị trí lắp đặt trên thực tế

Đối chiếu với thiết bị thực tế với bản vẽ để có quyết định đúng.

TCVN 185-1986.
	Phấn, hoặc mực dấu


	Quy định lắp đặt

Kiến thức thi công công trình
	Kỹ năng thi công tại công trình
	Chính xác
	Đo đạc sai kích thước



	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Tập kết đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy cách các vật tư, dụng cụ, phương tiện liên quan.

TCVN 185-1986.
	Các dụng cụ đo đạc

Thước dây

Sổ ghi chép
	Công dụng của các loại dụng cụ liên quan
	Lập dự trù vật tư

Xác định được các dụng cụ vật tư liên quan
	Đầy đủ,cẩn thận
	Thiếu dụng cụ vật tư khi dự trù hoặc vật tư không đúng

	 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí
	Lấy dấu đúng vị trí đã chọn.

TCVN 185-1986.


	Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay
	Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan
	Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành.
	Lấy dấu đầy đủ, chính xác
	 Đánh dấu vị trí không rõ ràng, vị trí lấy dấu thiếu
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	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 21 tháng 9 năm 2009

	Công việc F2:  Kiểm tra thiết bị tủ, bảng thiết bị điều khiển
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc: Kiểm tra số lượng, chất lượng các thiết bị điều khiển sẽ được lắp đặt
	Người thẩm định:  Lục Kim Anh


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

rang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan 
	Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và phụ kiện lắp đặt liên quan.

TCVN 185-1986.
	Các tài liệu và phụ kiện lắp đặt
	Kiến thức đọc bản vẽ kỹ thuật

Kỹ thuật cơ 

Kỹ thuật điện
	Làm việc với các bản vẽ, sơ đồ nguyên lý. Kỹ năng tổng quát
	Tỉ mỉ, củ động
	Kiểm tra thiếu tài liệu, Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ

	 2. Kiểm tra bên ngoài thiết bị
	Đầy đủ các thiết bị, tủ điều khiển theo yêu cầu.

TCVN 3623-1981
	Dao cắt dây, kìm cắt
	Kỹ năng sâu về thiết bị. Kỹ năng cảm quan
	Kỹ năng tổng quan về thiết bị điều khiển
	Tỉ mỉ, cẩn thận
	Bỏ sót, bỏ qua thao tác

	 3. Kiểm tra về phần điện
	Phần điện của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu
	Đồng hồ đo vạn năng VOM
	Kỹ thuật điện, kỹ thuật đo
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra
	Tỉ mỉ, cẩn thận
	Đại khái, qua loa
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	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 22 tháng 9 năm 2009

	Công việc F3:  Kiểm tra thiết bị điều khiển  không tiếp điểm
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng của thiết bị  điều khiển loại không tiếp điểm
	Người thẩm định:  Lục Kim Anh


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan 
	Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và linh kiện lắp đặt liên quan.

TCVN 185-1986.
	Các tài liệu và linh kiện lắp đặt
	Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật đo
	Kỹ năng đọc và xử lý các tài liệu
	Tỉ mỉ, chủ động
	Kiểm tra thiếu tài liệu, Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ

	 2. Kiểm tra bên ngoài
	Tình trạng các thiết bị điều khiển theo yêu cầu.

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
	Dao cắt dây, kìm cắt
	Kỹ năng sâu về thiết bị
	Kỹ năng tổng quan về thiết bị 
	Tỉ mỉ, chịu khó
	Bỏ sót, bỏ qua thao tác

	 3. Kiểm tra về phần điện
	Phần điện của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu
	Đồng hồ đo vạn năng VOM, các bộ tạo nguồn kiểm tra
	Kỹ thuật điện, Kỹ thuật đo

Kỹ thuật điện tử
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra
	Tỉ mỉ, cẩn thận
	Đại khái, qua loa
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	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 22 tháng 9 năm 2009

	Công việc F4:  Kiểm tra thiết bị điều khiển có  tiếp điểm
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc:  Kiểm tra tình trạng của thiết bị điều khiển có tiếp điểm
	Người thẩm định: Lục Kim Anh


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan 
	Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và phụ kiện lắp đặt liên quan
	Các tài liệu và phụ kiện lắp đặt
	Kỹ thuật điện

Kỹ thuật đo
	Kỹ năng đọc và xử lý các tài liệu
	Tỉ mỉ, chủ động
	Kiểm tra thiếu tài liệu, Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ

	 2. Kiểm tra bên ngoài
	Tình trạng các thiết bị điều khiển theo yêu cầu
	Dao cắt dây, kìm cắt
	Kỹ năng sâu về thiết bị
	Kỹ năng tổng quan về thiết bị 
	Tỉ mỉ, cẩn thận
	Bỏ sót, bỏ qua thao tác

	 3. Kiểm tra về phần điện
	Phần điện của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu
	Đồng hồ đo vạn năng VOM, các bộ tạo nguồn kiểm tra
	Kỹ thuật điện, kỹ thuật đo
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra
	Tỉ mỉ, cẩn thận
	Đại khái, qua loa
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	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 22 tháng 9 năm 2009

	Công việc F5: Thao tác, sử dụng dụng cụ thuỷ lực
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị điều khiển thông qua các dụng cụ thuỷ lực
	Người thẩm định: Lục Kim Anh


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Tiêu chuẩn lắp đặt tại cơ sở yêu cầu
	Các tài liệu, bản vẽ thi công
	Kiến thức đọc bản vẽ thi công

Kiến thức làm việc với máy tính
	Kỹ năng sử dụng máy tính PC, các phần mềm chuyên dụng
	Cần cù, tỷ mỷ, chủ động
	Đọc tài liệu qua loa, hoặc không sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ

	 2. Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư
	Đầy đủ chủng loại dụng cụ thuỷ lực lắp đặt
	Sổ, bút, phiếu ghi các dụng cụ thuỷ lực cần thiết
	Kiến thức thi công tại công trường
	Kỹ năng lên kế hoạch thi công tại công trình
	Cẩn thận, chủ động
	Dụng cụ, thiết bị không đủ hoặc không phù hợp

	 3. Lắp đặt bằng dụng cụ thuỷ lực
	Đầy đủ thiết bị điều khiển và dụng cụ thuỷ lực lắp đặt
	Các thiết bị điều khiển lắp đặt. Các dụng cụ  lắp ráp thuỷ lực
	Kiến thức Kỹ thuật điện. Kiến thức về máy thuỷ lực
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ thuỷ lực
	Bình tĩnh, chủ động, chính xác
	Sử dụng không đúng loại thiết bị hoặc chưa thành thạo

	 4. Kiểm tra các thiết bị sau lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn lắp đặt tại cơ sở yêu cầu
	Các thiết bị kiểm tra
	Kiến thức Kỹ thuật điện, Kỹ thuật đo
	Kỹ năng sử dụng thiết bị kiểm tra
	Cẩn thận, chủ động
	Thao tác đo đạc chưa thành thạo
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	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 22 tháng 9 năm 2009

	Công việc F6:  Thao tác, sử dụng dụng cụ khí nén
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị điều khiển thông qua các dụng cụ khí nén
	Người thẩm định: Lục Kim Anh


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên tài liệu hướng dẫn lắp đặt


	Tiêu chuẩn lắp đặt tại cơ sở yêu cầu
	Các tài liệu, bản vẽ thi công
	Kiến thức đọc bản vẽ thi công

Kiến thức làm việc với máy tính
	Kỹ năng sử dụng máy tính PC, các phần mềm chuyên dụng
	Cần cù, tỷ mỷ, chủ động
	Đọc tài liệu qua loa, hoặc không sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ

	 2. Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư


	Đầy đủ chủng loại dụng cụ khí nén lắp đặt
	Sổ, bút, phiếu ghi các dụng cụ khí nén cần thiết
	Kiến thức thi công tại công trường
	Kỹ năng lên kế hoạch thi công tại công trình
	Cẩn thận, chủ động
	Dụng cụ, thiết bị không đủ hoặc không phù hợp

	 3. Lắp đặt bằng dụng cụ khí nén
	Đầy đủ thiết bị điều khiển và dụng cụ khí nén lắp đặt
	Các thiết bị điều khiển lắp đặt.

Các dụng cụ  lắp ráp khí nén.
	Kiến thức Kỹ thuật điện. Kiến thức về máy và dụng cụ khí nén
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ khí nén
	Bình tĩnh, chủ động, chính xác
	Sử dụng không đúng loại thiết bị hoặc thao tác chưa thành thạo

	 4. Kiểm tra các thiết bị sau lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn lắp đặt tại cơ sở yêu cầu
	Các thiết bị kiểm tra
	Kiến thức Kỹ thuật điện, Kỹ thuật đo
	Kỹ năng sử dụng thiết bị kiểm tra
	Cẩn thận, chủ động
	Thao tác đo đạc chưa thành thạo


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 22 tháng 9 năm 2009

	Công việc F7: Đấu nối các thiết bị trong tủ, bảng điều khiển
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc:  Đấu nối về phần điện các thiết bị điều khiển đã được gá lắp trong tủ, bảng điều khiển theo sơ đồ nguyên lý cho trước.
	Người thẩm định: Lục Kim Anh


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn đấu nối
	Đọc hiểu bản vẽ nguyên lý

Theo tiêu chuẩn đấu nối.

TCVN 7447-2005.

TCVN 185-1986.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn đấu nối
	Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ
	Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ.

	 2. Lên phương án đấu nối thực tế
	Chuyển hoá chính xác và mỹ thuật từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ đi dây thực tế.

TCVN 185-1986.
	Sổ, bút ghi chép, bút dấu
	Kiến thức thi công công trình
	Kỹ năng tưởng tượng không gian

Kỹ năng tổng quát
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đầy đủ các thiết bị đảm bảo thi công.

TCVN 185-1986.
	Các thiết bị đấu nối bằng tay


	Kién thức thi công công trình

An toàn
	Kỹ năng 
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện đấu nối thiết bị
	Đúng vị trí, chặt chẽ, tiếp xúc tốt

TCVN 185-1986.
	Các bản vẽ thi công

Các thiết bị đấu nối bằng tay
	Kiến thức về hệ thống điện

Kiến thức về lắp ráp mạch điện

Kiến thức an toàn điện
	Kỹ năng lắp ráp mạch điện
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc
	Lắp ráp không chính xác

Tiếp xúc không tốt

	 5. Kiểm tra thực hiện
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí và tiếp xúc tốt

TCVN 185-1986.
	Bản vẽ thi công

Đồng hồ vạn năng VOM

Dụng cụ lắp ráp
	Kiến thức về hệ thống điện
	Kỹ năng kiểm tra mạch điện
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc
	Đại khái

Cẩu thả


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 22 tháng 9 năm 2009

	Công việc F8: Cố định tủ, bảng điều khiển vào vị trí
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc: Cố định tủ, bảng điều khiển, trong đó các thiết bị điều khiển  đã được đấu nối  vào vị trí lắp đặt
	Người thẩm định: Lục Kim Anh


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

rang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để lắp đặt các thiết bị.

TCVN 185-1986.
	Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện
	Kiến thức cơ bản về lắp đặt cơ khí tủ, bảng điều khiển


	Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu
	Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc
	Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu

	 2. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Xác định vị trí lắp đặt trên thực tế

Đối chiếu với thiết bị thực tế với bản vẽ để có quyết định đúng.

TCVN 185-1986.
	Bút, sổ ghi chép. Phấn, hoặc mực dấu


	Quy định lắp đặt

Kiến thức thi công công trình
	Kỹ năng thi công tại công trình
	Chính xác, tỷ mỷ
	Đo đạc sai kích thước.

Hoặc đề xuất phương án sửa chữa không chính xác

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Tập kết đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy cách các vật tư, dụng cụ, phương tiện liên quan.

TCVN 185-1986.
	Các dụng cụ đo đạc

Thước dây

Sổ ghi chép
	Công dụng của các loại dụng cụ liên quan
	Lập dự trù vật tư

Xác định được các dụng cụ vật tư liên quan
	Đầy đủ, cẩn thận
	Thiếu dụng cụ vật tư khi dự trù hoặc vật tư không đúng

	 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí
	Rõ ràng và chi tiết

TCVN 185-1986.
	Bút, bút dấu, thước kẻ,
	Kiến thức cơ bản về Lắp đặt cơ khí.  Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ

Kỹ năng sử dụng vật lấy dấu


	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không tỉ mỉ. Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ

	 5. Cố định tủ bảng 
	Đúng vị trí đã lấy dấu

Chắc chắn, mỹ thuật.

TCVN 185-1986.
	Đầy đủ tủ bảng điện lắp đặt.

Các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay. 
	Kiến thức cơ bản về Lắp đặt cơ khí.  Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ lắp ráp

Kỹ năng tổng quát
	Cẩn thận, an toàn lao động
	Cẩu thả trong thi công. Mất an toàn trong lao động

	 6. Kiểm tra
	Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công

TCVN 185-1986.
	Bản vẽ thi công

Trang thiết bị sử dụng đo: nivô nước, thước dây
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

Kiến thức đo đạc
	Kỹ năng đo và sử dụng các dụng cụ đo
	Cẩn thận, tỷ mỷ
	Kiểm tra qua loa

Sử dụng dụng cụ kiểm tra chưa thành thạo


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 22 tháng 9 năm 2009

	Công việc F9: Đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động lực
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc: Đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động  lực theo sơ đồ nguyên lý đã cho
	Người thẩm định: Lục Kim Anh


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn đấu nối
	Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động lực.

TCVN 185-1986.

TCXDVN 394-2007
	Bản vẽ thi công, hay sơ đồ, chỉ dẫn vận hành.

Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật đấu nối
	Kiến thức cơ bản về đấu nối

Kiến thức sử dụng máy tính, phần mềm trợ giúp
	Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu
	Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc
	Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu

	 2. Khảo sát thiết bị đấu nối
	Nắm bắt được các tiêu chuẩn đấu nối để có đề xuất khi thực tế sai khác với bản vẽ thi công

TCVN 185-1986.

TCXDVN 394-2007
	Bản vẽ, tài liệu hướng dẫn đấu nối

Mặt bằng thi công
	Kiến thức thi công thực tế

Kiến thức chỉnh sửa khi phát hiện sai sót
	Kỹ năng thi công thực tế

Kỹ năng trình bày đề xuất khi có sự sai khác
	Cẩn thận, nghiêm túc
	Khảo sát qua loa, hoặc đề xuất biện pháp xử lý không chính xác gây tốn thời gian

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị vật tư sử dụng để đấu nối thiết bị.

TCVN 185-1986.

TCXDVN 394-2007
	Bản vẽ thi công

Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit

Kìm, clê.
	Kiến thức thi công thực tế
	Kỹ năng thi công thực tế
	Cẩn thận, nghiêm túc
	Chuẩn bị không đúng hoặc không đầy đủ dụng cụ thi công

	 4. Thực hiện đấu nối
	Đúng vị trí, chặt chẽ, tiếp xúc tốt

TCVN 185-1986.


	Bản vẽ thi công

Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit, kìm, clê.
	Kiến thức về hệ thống điện

Kiến thức về đấu nối mạch điện

Kiến thức an toàn điện
	Kỹ năng đấu nối mạch điện

Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đấu nối
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêm túc
	Lắp ráp không chính xác

Tiếp xúc không tốt

Sử dụng các dụng cụ đấu nối chưa thành thạo


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F:  Lắp đặt thiết bị điều khiển
	Ngày 22 tháng 9 năm 2009

	Công việc F10: Kiểm tra và chạy thử
	Người biên soạn: Dương Công Hưng

	Mô tả công việc: Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài, độ an toàn, chắc chắn về mặt cơ  khí lắp đặt và chạy thử thiết bị động lực theo yêu cầu.
	Người thẩm định: Lục Kim Anh


	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

Trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí 

Tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện

 TCXDVN 394-2007
	Các tài liệu, sơ đồ lắp đặt và đấu nối thi công

Sơ đồ nguyên lý mạch điện động lực và điều khiển
	Kiến thức đọc bản vẽ, sơ đồ

Kiến thức sử dụng máy tính và phần mềm trợ giúp
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ
	Cẩn thận, tỷ mỷ
	Đọc không cẩn thận, hoặc sửa chữa bản vẽ tuỳ tiện

	 2. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện kiểm tra
	Theo tiêu chuẩn kiểm tra và chạy thử

TCXDVN 394-2007
	Các dụng cụ kiểm tra độ chắc chắn lắp ráp cơ khí

Các dụng cụ kiểm tra điện vạn năng
	Kiến thức thực tế kiểm tra và chạy thử thiết bị
	Kỹ năng quan sát và sử dụng thiết bị đo lường điện.
	Chủ động, Cẩn thận
	Đọc bản vẽ không cẩn thận hoặc sử dụng thiết bị đo kiểm tuỳ tiện.

	 3. Kiểm tra phần cơ khí
	Tiêu chuẩn lắp đặt cơ khí. Tiêu chuẩn mỹ thuật, tiện dụng.

TCXDVN 394-2007
	Đầy đủ các dụng cụ lắp ráp cơ khí: cờlê, tuốcnơvít, kìm, nivô nước,...
	Kiến thức lắp đặt cơ khí

Kiến thức vận hành thiết bị
	Kỹ năng đọc bản vẽ cơ khí.
	Tỷ mỷ, Cẩn thận
	Đọc bản vẽ không cẩn thận, lắp ráp sai vị trí.

	 4. Kiểm tra phần điện
	Tiêu chuẩn đấu nối điện

Tiêu chẩn an toàn điện

TCXDVN 394-2007
	Đầy đủ các đồng hồ đo vạn năng VOM, Mêgaôm kế, kìm điện,...
	Kiến thức sử dụng các thiết bị đo lường

Kiến thức an toàn điện
	Kỹ năng quan sát, sử dụng các thiết bị đo kiểm.
	Tỷ mỷ, Cẩn thận, An toàn
	Đọc sai các thông số khi đo.

	 5. Chạy thử
	Theo tiêu chuẩn vận hành thử nghiệm thiết bị. 

Theo bản hướng dẫn vận hành.

Đo chính xác các

TCXDVN 394-2007
	Các tài liệu hướng dẫn kèm theo

Trang thiết bị bảo hộ lao động

Sổ, bút ghi chép
	Kiến thức vận hành thiết bị

Kiến thức xử lý các tình huống xảy ra
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình

Kết quả đo không chính xác


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng

                             Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G1: Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị chiếu sáng                       Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lấy dấu vị trí để thực hiện công tác                          Người them định: Bùi Hồng Huế
lắp đặt thiết bị chiếu sáng

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Hiểu bản vẽ

Nắm được hệ thống các bản vẽ.

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC 
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức về hệ thống chiếu sáng 

An toàn
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác, cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

	 2. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thiết kế
	Rõ ràng và chi tiết

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Bút, bút dấu, thước kẻ
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chiếu sáng. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không tỉ mỉ, hoặc làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ

	 3. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Bản vẽ thi công và thực tiễn có phù hợp với nhau.

Nếu không thí cần có đề xuất thay đổi.

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987
	Bút chì, bút dấu

Thước kẻ, tẩy

Sổ ghi chép, bút
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chiếu sáng. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình. 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian

	 4. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đảm bảo cho thi công 
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kỹ thuật đóng cọc

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 5. Thực hiện lấy dấu, vị trí trên mặt bằng thực tế thi công
	Rõ ràng, chính xác

TCVN 185-1986.


	Vật làm dấu

Bảng ghi chú và chỉ dẫn
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không rõ ràng

Làm mất vật đánh dấu


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng

                                  Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G2: Kiểm tra thiết bị chiếu sáng
                                            Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Kiểm tra thiết bị chiếu sáng                                            Người thẩm định:  Bùi Hồng Huế

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan 
	Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và phụ kiện lắp đặt liên quan

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987
	Các tài liệu và phụ kiện lắp đặt
	Kỹ thuật điện

Kỹ thuật chiếu sáng
	Khéo léo

Tổng quát
	Tỉ mỉ, cẩn thận, chủ động
	Kiểm tra thiếu tài liệu. Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ

	 2. Kiểm tra bên ngoài
	Tình trạng thiết bị  theo yêu cầu thiết kế, cấp bảo vệ

TCVN 7447-2005.

TCVN 4400-1987
	Dao cắt dây, kìm cắt
	Kỹ năng sâu về thiết bị
	Kỹ năng tổng quan về thiết bị chiếu sáng
	Tỉ mỉ, cẩn thận
	Bỏ sót, bỏ qua thao tác

	 3. Kiểm tra về phần các chi tiết cơ khí, phụ kiện
	Phần cơ khí của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu

TCVN 4400-1987
	Các thiết bị cơ khí cầm tay
	Cơ kỹ thuật

Kỹ thuật thi công thực tiễn
	Kỹ năng lắp đặt các thiết bị thực tế
	Tỉ mỉ, cẩn thận
	Bỏ sót, làm chiếu lệ, qua loa

	 4. Kiểm tra về phần điện
	Tiêu chuẩn về thiết bị chiếu sáng, cấp bảo vệ, công suất yêu cầu

TCVN 4400-1987

TCVN 7447-2005
	Đồng hồ đo vạn năng VOM, Mêgaôm kế
	Kỹ thuật điện, kỹ thuật đo
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra
	Tỉ mỉ, cẩn thận, an toàn
	Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo. Thiếu an toàn khi làm việc


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng

                                Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G3: Lắp cột đèn và giá đỡ
                                                     Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp cột đèn và giá đỡ để                                               Người thẩm định: Bùi Hồng Huế
                           tạo cột đèn chiếu sáng hoàn chỉnh

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đặt thiết bị vào vị trí 
	Đúng vị trí lấy dấu đã có.

TCVN 185-1986
	Thiết bị lắp đặt 

Các thiết bị trợ giúp
	Cơ kỹ thuật

Kiến thức thi công thực tế
	Kỹ năng lắp đặt cơ khí. Kỹ năng thi công thực tế
	Cần cù, thạn trọng, tỉ mỉ
	Thao tác ẩu, không chính xác

	 2. Bắt bulông, vít cố định cột đèn và gia đỡ
	Thao tác thành thạo, chính xác
	Các dụng cụ cơ khí cầm tay, bulông. Các dụng cụ trợ giúp lắp đặt
	Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật đo 

Kiến thức thi công thực tế
	Kỹ năng thao tác dụng cụ

Kỹ năng là việc tại công trường
	Chính xác, chắc chắn
	Sử dụng dụng cụ lắp đặt chưa đúng



	 3. Căn chỉnh vị trí và cân bằng thiết bị
	Chính xác, nhanh, mỹ thuật
	Nivo nước, thước rọi, thước thẳng, căn chỉnh
	Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật đo 

Kiến thức thi công thực tế
	Kỹ năng thao tác dụng cụ

Kỹ năng là việc tại công trường
	Nhanh nhen, chính xác
	Đo đạc, căn chỉnh qua loa

	 4. Kiểm tra thiết bị sau lắp đặt
	Độ chính xác lắp đặt thiết bị.

TCVN 4400-1987
	Thước dây, thước rút, Nivô nước, quả rọi, thước thẳng
	Kiến thức cơ bản về lắp đặt

Kỹ thuật đo chính xác
	Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo
	Chính xác, hợp lý, an toàn
	Đại khái, không chuẩn mực


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng
         
                              Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G4: Lắp đèn sợi đốt

                                                  Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đèn sợi đốt vào vị trí theo bản vẽ thi công           Người thẩm định:  Bùi Hồng Huế
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn chiếu sáng lắp đặt.

TCVN 4400-1987

TCXDVN 253-2001

TCXDVN 333-2005

TCXDVN 259-2001
	Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt
	Kiến thức dọc bản vẽ. Kiến thức chiếu sáng
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ 
	Chủ động, cần cù
	Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích

	 2. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Xác định sự đúng hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Bản vẽ thi công

Mặt bằng lắp đặt

Sổ ghi chép, bút
	Kiến thức đọc bản vẽ thi công

Khả năng thi công thực tế
	Kỹ năng thi công thực tế
	Cần cù, tỷ mỷ
	Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công

TCVN 185-1986.


	Khoan bêtông, mũi khoan búa, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế
	Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận
	Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí
	Lấy dấu đúng vị trí đã chọn

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. 
	Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan
	Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo
	Lấy dấu đầy đủ, chính xác
	 Đánh dấu vị trí không rõ ràng

	 5. Thực hiện lắp đèn sợi đốt
	Lắp đúng vị trí đã lấy dấu

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Các dụng cụ cơ lắp đặt cơ khí
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế
	Kỹ năng thi công thực tế
	Cẩn thận, tỷ mỷ
	Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt  không chắc chắn

	 6. Lắp đặt các thiết bị điều khiển
	Theo tiêu chuẩn bản vẽ thi công

Đảm bảo mỹ thuật, dễ thao tác

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Các thiết bị điều khiển đèn. Các dụng cụ lắp ráp cơ khí bằng tay
	Kiến thức về Kỹ thuật điện
	Kỹ năng lắp đặt các thiết bị điện thực tế
	Cẩn thận, chính xác, an toàn
	Lắp đặt không đúng yêu cầu hoặc không đảm bảo yêu cầu mỹ thuật

	 7. Kiểm tra sau lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Các bản vẽ thi công lắp đặt đèn và thiết bị điều khiển

Tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng

Các dụng cụ đo: VOM, Lux Kế
	Kỹ thuật chiếu sáng

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật đo


	Kỹ năng kiểm tra thiết bị 

Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo chính xác
	Cẩn thận, chính xác, an toàn
	Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo.Thao tác thực hiện không thành thục.

Các số liệu đo được không chính xác.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng
                                          Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G5: Lắp đèn huỳnh quang
                                                    Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đèn huỳnh quang vào vị trí                                    Người thẩm định: Bùi Hồng Huế
                            theo bản vẽ thi công                                       

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn chiếu sáng lắp đặt

Xác định cấp bộ đèn sử dụng

TCVN 4400-1987.
	Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt
	Kiến thức đọc bản vẽ. Kiến thức chiếu sáng
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ 
	Chủ động, cần cù
	Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích

	 2. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Bản vẽ thi công

Mặt bằng lắp đặt

Sổ ghi chép, bút


	Kiến thức đọc bản vẽ thi công

Khả năng thi công thực tế
	Kỹ năng thi công thực tế
	Cần cù, tỷ mỷ
	Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Khoan bêtông, mũi khoan, búa, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế
	Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận
	Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí
	Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí đã chọn

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. 
	Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan
	Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo
	Lấy dấu đầy đủ, chính xác
	 Đánh dấu vị trí không rõ ràng

	 5. Thực hiện lắp đèn huỳnh quang
	Lắp đặt đúng vị trí đã lấy dấu

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Đầy đủ thiết bị của bộ đèn huỳnh quang yêu cầu.

Các dụng cụ lắp đặt cơ khí.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế.


	Kỹ năng thi công thực tế
	Cẩn thận, tỷ mỷ
	Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt  không chắc chắn

	 6. Lắp đặt các thiết bị điều khiển
	Theo tiêu chuẩn bản vẽ thi công.

Đảm bảo mỹ thuật, dễ thao tác.

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Các thiết bị điều khiển đèn. Các dụng cụ lắp ráp cơ khí bằng tay
	Kiến thức về Kỹ thuật điện.

Cơ kỹ thuật. 
	Kỹ năng lắp đặt các thiết bị điện thực tế
	Cẩn thận, chính xác, an toàn
	Lắp đặt không đúng yêu cầu hoặc không đảm bảo yêu cầu mỹ thuật

	 7. Kiểm tra sau lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Các bản vẽ thi công lắp đặt đèn và thiết bị điều khiển

Tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng

Các dụng cụ đo: VOM, Lux Kế
	Kỹ thuật chiếu sáng

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật đo


	Kỹ năng kiểm tra thiết bị 

Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo chính xác
	Cẩn thận, chính xác, an toàn
	Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo.

Thao tác thực hiện không thành thục.

Các số liệu đo được không chính xác.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng                                               Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Công việc G6: Lắp đèn cao áp          
                                                        Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp bộ đèn cao áp vào cần đèn                                         Người thẩm định: Bùi Hồng Huế

                            đã được lấy dấu vị trí                                                  

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn chiếu sáng lắp đặt

Xác định cấp bộ đèn sử dụng theo yêu cầu

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.
	Kiến thức đọc bản vẽ. 

Kiến thức chiếu sáng.

Kỹ thuật điện
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ.
	Chủ động, cần cù.
	Đọc không hiểu hết các ký hiệu của bản vẽ hoặc bỏ sót các thông báo, ghi chú

	 2. Kiểm tra bộ đèn và các chi tiết, phụ kiện lắp kèm
	Theo tiêu chuẩn lắp ráp của chủng loại đèn yêu cầu.

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Các tài liệu liên quan thi công.

Sổ, bút ghi chép.
	Kiến thức về lắp đặt đèn cao áp thực tế.
	Kỹ năng đọc và đối chiếu giữa bản vẽ với thự tế thi công
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận
	Làm đại khái, qua loa

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế.
	Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện lắp đặt đèn cao áp 
	Tiêu chuẩn lắp đặt đèn cao áp.

Tiêu chuẩn an toàn điện đối với đèn và người vân hành.

TCVN 4400-1987.
	Bộ đèn lắp đặt .

Thiết bị nối đất lặp lại.

Dụng cụ lắp đặt cơ khí.

Trang thiết bị bảo hộ lao động

.
	Kiến thức thi công tại công trường.

An toàn lao động.
	Kỹ năng thi công tại công trường.

Kỹ năng sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị lao động
	Cẩn thận, chính xác, an toàn
	Lắp đặt không chắc chắn hoặc sử dụng trang thiết bị lao động chưa thành thạo.

Thiếu an toàn lao động.

	 5. Thực hiện lắp đặt các thiết bị điều khiển
	Lắp đặt đèn và các thiết bị điều khiển chính xác, chắc chắn tại vị trí đã lấy dấu

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Bản vẽ thi công phần các thiết bị điều khiển.

Các phụ kiện lắp đặt kèm theo.

Các thiết bị lắp đặt cơ khí cầm tay
	Kiến thức thi công thực tế tại công trường.

An toàn lao động.

Kỹ thuật điện
	Kỹ năng thi công tại công trường.


	Cẩn thận, an toàn
	Lắp đặt không chắc chắn hoặc sử dụng trang thiết bị lao động chưa thành thạo.

Thiếu an toàn lao động.

	 6. Kiểm tra thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn lắp đặt đèn cao áp và theo bản vẽ thiết kế thi công.

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Bản vẽ thi công.

Bản vẽ nguyên lý mạch điện điều khiển

Các dụng cụ đo lường vạn năng, Mêgaôm kế
	Kiến thức kiểm tra lắp ráp cơ khí và mạch điện điều khiển

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật đo
	Kỹ năng tổng quát

Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo lường
	Cẩn thận, tỷ mỷ, an toàn
	Thực hiện công việc qua loa, đại khái.

Sử dụng các dụng cụ đo chưa thành thạo


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng

                                  Ngày 22 tháng 09 năm 2009

Công việc G7: Lắp công tắc, thiết bị điều khiển
                                  Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp công tắc, thiết bị điều khiền                                     Người thẩm định: Bùi Hồng Huế
như áptômát, dây dẫn,. theo sơ đồ mạch điện điều khiển yêu cầu.

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn chiếu sáng lắp đặt

Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện dân dụng và công nghiệp

TCVN 4400-1987.
	Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.
	Kiến thức đọc bản vẽ. 

Kiến thức chiếu sáng.

Kỹ thuật điện
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ.
	Chủ động, cần cù.
	Đọc không hiểu hết các ký hiệu của bản vẽ hoặc bỏ sót các thông báo, ghi chú

	 2. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Bản vẽ thi công

Mặt bằng lắp đặt

Sổ ghi chép, bút


	Kiến thức đọc bản vẽ thi công

Khả năng thi công thực tế
	Kỹ năng thi công thực tế
	Cần cù, tỷ mỷ
	Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Khoan bêtông, mũi khoan, búa, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế
	Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận
	Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí
	Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí đã chọn TCVN 185-1986.
	Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. 
	Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan
	Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo
	Lấy dấu đầy đủ, chính xác
	 Đánh dấu vị trí không rõ ràng

	 5. Lắp đặt các thiết bị điều khiển
	Lắp đặt đèn và các thiết bị điều khiển chính xác, chắc chắn tại vị trí đã lấy dấu

Lắp đặt chắc chắn, tiếp xúc tốt

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Bản vẽ thi công phần các thiết bị điều khiển.

Các phụ kiện lắp đặt kèm theo.

Các thiết bị lắp đặt cơ khí cầm tay
	Kiến thức thi công thực tế tại công trường.

An toàn lao động.

Kỹ thuật điện
	Kỹ năng thi công tại công trường.


	Cẩn thận, an toàn
	Lắp đặt không chắc chắn hoặc sử dụng trang thiết bị lao động chưa thành thạo.

Thiếu an toàn lao động.

	 6. Kiểm tra sau lắp đặt
	Tiêu chuẩn lắp đặt đèn cao áp và theo bản vẽ thiết kế thi công.

TCVN 4400-1987.
	Bản vẽ thi công.

Bản vẽ nguyên lý mạch điện điều khiển

Các dụng cụ đo lường vạn năng, Mêgaôm kế
	Kiến thức kiểm tra lắp ráp cơ khí và mạch điện điều khiển

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật đo
	Kỹ năng tổng quát

Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo lường
	Cẩn thận, tỷ mỷ, an toàn
	Thực hiện công việc qua loa, đại khái.

Sử dụng các dụng cụ đo chưa thành thạo


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng

                                 Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc G8: Thử thông mạch và đo cân pha
                                 Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Thử thông mạch và đo cân pha hệ                                  Người thẩm định: Bùi Hồng Huế
                             thống điện sau lắp đặt                                    

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu
	Đọc và hiểu các bản vẽ, sơ đồ mạch điện điều khiển, phân pha

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Các bản vẽ thiết kế, thi công

Máy tính và phần mềm trợ giúp
	Kiến thức đọc và xử lý bản vẽ.

Kiến thức về kỹ thuật điện
	Kỹ năng tổng quát

Kỹ năng đánh dấu và chú thích trên bản vẽ
	Cần cù, tỷ mỷ, chính xác
	Không hiểu hết sơ đồ vận hành, hoặc các ký hiệu thiết bị 

Đánh dấu, thay đổi tuỳ tiện bản vẽ

	 2. Chuẩn bị phương tiện kiểm tra
	Đầy đủ các dụng cụ phương tiện sử dụng để kiểm tra

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Sổ, bút ghi chép

Phiếu xuất kho các trang thiết bị thi công
	Kiến thức kiểm tra thực tế mạch cung cấp điện 
	Kỹ năng kiểm tra thực tế

Kỹ năng lên kế hoạch thi công kiểm tra
	Cẩn thận, chủ động
	Chuẩn bị không đầy đủ thiết bị hoặc không đúng chủng loại

	 3. Thực hiện kiểm tra
	Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện điều khiển

Theo tiêu chuẩn đối với thiết bị chiếu sáng

TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Các bản vẽ thiết kế, thi công

Các dụng cụ đo lường như: VOM, Mêgaôm kế, Ampe kìm,
	Kiến thức đo lường các đại lượng điện

Kiến thức về kỹ thuật điện

An toàn điện
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ kiểm tra, đo lường
	Cẩn thận, an toàn, chính xác
	Đo không chính xác các thông số

Sử dụng chưa thành thạo các dụng cụ đo lường

Thao tác đo kém an toàn

	 4. Đề xuất ý kiến khi phát hiện số liệu đo có sai khác với tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn cho phép của kỹ thuật chiếu sáng

Đúng chuẩn mực của một cán bộ
	Tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng yêu cầu

Sổ, bút ghi chép
	Kiến thức về Kỹ thuật chiếu sáng

Kiến thức về Kỹ thuật điện


	Kỹ ghi chép và trình bày
	Tỷ mỷ, chính xác
	Nghiên cứu chua kỹ đã có những đề xuất không đúng, gây tốn thời gian


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ G: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng
                                                 Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc G9: Kiểm tra, vận hành thử
                                                           Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Kiểm tra, vận hành thử hệ thống                                          Người thẩm định: Bùi Hồng Huế
                            chiếu sáng theo quy trình vận hành đã đặt ra

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Kiểm tra tổng thể bằng cảm quan
	Hệ thống thiết bị được lắp đặt đúng tiêu chuẩn và bản vẽ

 TCVN 185-1986.

TCVN 4400-1987.
	Bản vẽ mặt bằng lắp đặt thiết bị

Bản vẽ sơ đồ điện hệ thống
	Kiến thức về lắp đặt thiết bị chiéu sáng

Kiến thức về điện
	Kỹ năng kiểm tra
	Nghiêm túc, cẩn thận
	Kiểm tra sơ sài, đại khái

	 2. Kiểm tra những vị trí, thiết bị cần thiết bằng dụng cụ đo
	Theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế thi công hoặc tiêu chuẩn hiện hành

TCVN 4400-1987.
	Dụng cụ đo điện

và các dụng cụ đo khác

Bản vẽ sơ đồ điện và các yêu cầu kỹ thuật
	Kiến thức về lắp đặt thiết bị

Kiến thức về đo lường và đánh giá kết quả đo
	Kỹ năng kiểm tra

Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo
	Nghiêm túc, cẩn thận

tỷ mỉ
	Không kiểm tra hoặc bỏ sót những vị trí, thiết bị cần thiết

	 3. Lập biên bản kết quả kiểm tra và khắc phục những chỗ chưa phù hợp
	Theo quy định của cơ sở hoặc tiêu chuẩn theo các hệ thống quản lý chất lượng

TCVN 4400-1987.
	Biểu mẫu

Giấy, bút
	Kiến thức về lắp đặt hệ thống chiéu sáng

Kiến thức về đo lường và đánh giá kết quả đo
	Kỹ năng về ghi chép tài liệu
	Nghiêm túc, cẩn thận

tỷ mỉ
	Làm đại khái, qua chuyện

	 4. Đọc thuộc quy trình vận hành hệ thống chiếu sáng
	Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng toàn bộ hệ thống và xử lý khi có sự cố
	Quy trình vận hành

Hướng dẫn sử dụng
	Kiến thức về vận hành hệ thống chiếu sáng
	Kỹ năng vận hành hệ thống
	Chính xác và quyết đoán
	Không thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố

	 5. Vận hành thiết bị mang tải và đo đạc các thông số cần thiết
	Thực hiện đúng quy trình

Đo chính xác các thông số

TCVN 394-2007.
	Quy trình vận hành. Nguồn điện đúng thiết kế.

Các dụng cụ đo.

Sổ nhật ký hoặc biên bản vận hành

Các trang thiết bị BHLĐ.
	Kiến thức về vận hành hệ thống chiếu sáng

Kiến thức về đo lường

Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình

Kết quả đo không chính xác


 PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn
                                    Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H1: Đọc bản vẽ thiết kế                                                              Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                          Người thẩm định: Bùi Hồng Huế 
                             nội dung công việc        

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc bản vẽ thiết kế và bản thuyết minh
	Hiểu bản vẽ lắp ráp và chi tiết

Nắm được hệ thống các bản vẽ và thuyết minh

theo các tiêu chuẩn hiện hành.

TCXD 215, 216, 217-1998

TCVN 3991-1985
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức về hệ thống báo cháy, báo khói.
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

Chỉ đọc bản vẽ, không xem phần thuyết minh

	 2. Tìm hiểu tài liệu kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện
	Quy trình lắp đặt các thiết bị cảnh báo an toàn theo quy định hoặc tiêu chuẩn hiện hành.

TCXD 215, 216, 217-1998

TCVN 3991-1985
	Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện
	Kiến thức cơ bản về hệ thống báo cháy tự động.

Kiến thức về sử dụng máy tính
	Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu
	Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc
	Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn
                                  Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H2: Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn                   Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn               Người thẩm định: Bùi Hồng Huế 
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, 

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức 

cần có
	Kỹ năng 

cần có
	Thái độ 

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Hiểu bản vẽ

Nắm được hệ thống các bản vẽ

TCVN 185-1986

TCVN 3991-1985
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC 
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức về hệ thống thiết bị cảnh báo an toàn

An toàn
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ

Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác, cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

	 2. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thiết kế
	Rõ ràng và chi tiết

TCVN 185-1986

TCVN 3991-1985
	Bút, bút dấu, thước kẻ
	Kiến thức cơ bản về hệ thống cảnh báo an toàn. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không tỉ mỉ, hoặc làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ

	 3. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Bản vẽ thi công và thực tiễn có phù hợp với nhau.

Nếu không thí cần có đề xuất thay đổi

TCVN 3991-1985
	Bút chì, bút dấu

Thước kẻ, tẩy

Sổ ghi chép, bút
	Kiến thức cơ bản về hệ thống cảnh báo an toàn. Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình. 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian

	 4. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đảm bảo cho thi công 

TCVN 185-1986

TCVN 3991-1985
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị.

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống cảnh báo an toàn

Kỹ thuật lấy dấu

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 5. Thực hiện lấy dấu, vị trí trên mặt bằng thực tế thi công
	Rõ ràng, chính xác

TCVN 3991-1985
	Vật làm dấu.

Bảng ghi chú và chỉ dẫn
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không rõ ràng

Làm mất vật đánh dấu


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn
                               Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H3: Kiểm tra thiết bị cảnh báo an toàn                                   Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn 

Mô tả công việc: Kiểm tra thiết bị cảnh báo an toàn xem                       Người thẩm định: Bùi Hồng Huế  
có phù hợp với yêu cầu thiết kế để có được những đề xuất sửa đổi.

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Kiểm tra các tài liệu liên quan 
	Nắm bắt được đầy đủ các lài liệu và phụ kiện lắp đặt liên quan

TCXD 215, 216, 217-1998 

TCVN 3991-1985
	Các tài liệu và phụ kiện lắp đặt
	Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật an toàn
	Khéo léo

Tổng quát
	Tỷ mỉ, cẩn thận, chủ động
	Kiểm tra thiếu tài liệu. Không hiểu hết các ký hiệu trong bản vẽ

	 2. Kiểm tra bên ngoài
	Tình trạng thiết bị  theo yêu cầu thiết kế, cấp bảo vệ

TCVN 3991-1985
	Dao cắt dây, kìm cắt
	Kỹ năng sâu về thiết bị
	Kỹ năng am hiểu tổng quan về thiết bị cảnh báo, an toàn
	Tỷ mỉ, cẩn thận
	Bỏ sót, bỏ qua thao tác

	 3. Kiểm tra về phần các chi tiết cơ khí, phụ kiện
	Phần cơ khí của thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu

TCVN 3991-1985
	Các thiết bị cơ khí cầm tay
	Cơ kỹ thuật

Kỹ thuật thi công thực tiễn
	Kỹ năng thi công thực tế
	Tỷ mỉ, cẩn thận
	Bỏ sót, làm chiếu lệ, qua loa

	 4. Kiểm tra về phần điện
	Tiêu chuẩn về thiết bị cảnh báo an toàn, cấp bảo vệ

TCVN 3991-1985
	Đồng hồ đo vạn năng VOM và đồng hồ đo chuyên dụng khác
	Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật đo lường
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ kiểm tra
	Tỷ mỉ, cẩn thận, an toàn
	Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo. Thiếu an toàn khi làm việc

	 5. Đề xuất sửa đổi nếu phát hiện có sai khác với tài liệu thi công
	Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kê thi công

Đúng chuẩn mực người kiểm tra

TCVN 3991-1985
	Các tài liệu liên quan

Sổ, bút ghi chép
	Kiến thức thi công lắp đặt các thiết bị cảnh báo an toàn thực tế
	Kỹ năng ghi chép, viết văn bản
	Cẩn thận, chính xác
	Đè xuất không đúng gây mất thời gian


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn
                                Ngày 23 tháng 9 năm 2009
Công việc H4: Lắp đặt các thiết bị cảm biến
                                          Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đặt các thiết bị cảm biến đúng                               Người thẩm định: Bùi Hồng Huế  

                             tại vị trí đã lấy dấu                                                  
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị cảm biến.

Xác định loại thiết bị cảm biến sử dụng theo yêu cầu

TCVN 3991-1985
	Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt
	Kiến thức đọc bản vẽ. 

Kiến thức về các thiết bị cảm biến.

Kỹ thuật điện tử
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ 
	Chủ động, cần cù
	Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích

	 2. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp

TCVN 3991-1985

TCVN 3991-1985
	Bản vẽ thi công

Mặt bằng lắp đặt

Sổ ghi chép, bút


	Kiến thức đọc bản vẽ thi công

Kiến thức về các thiết bị cảm biến.

Khả năng thi công thực tế
	Kỹ năng kiểm tra mặt bằng thi công, so sánh bản vẽ với mặt bằng thi công thực tế.
	Cần cù, tỷ mỷ
	Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công

TCVN 3991-1985

TCVN 3991-1985
	Khoan dân dụng, mũi khoan, tuốcnơvít, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế
	Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận
	Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí
	Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí yêu cầu

TCVN 3991-1985

TCVN 3991-1985
	Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. 
	Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan
	Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo
	Lấy dấu đầy đủ, chính xác
	 Đánh dấu vị trí không rõ ràng

	 5. Thực hiện lắp các thiết bị cảm biến
	Lắp đặt đúng vị trí đã lấy dấu

TCVN 3991-1985
	Đầy đủ thiết bị cảm biến và phụ kiện lắp kèm.

Các dụng cụ lắp đặt cơ khí.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị cảm biến thực tế.


	Kỹ năng thi công thực tế
	Cẩn thận, tỷ mỷ
	Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt  không chắc chắn

	 6. Kiểm tra sau lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành các thiết bị cảm biến

TCVN 3991-1985
	Các bản vẽ thi công lắp đặt thiết bị cảm biến

Các bản hướng dẫn kỹ thuật của thiết bị cảm biến.

Các dụng cụ đo chuyên dùng.
	Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật đo


	Kỹ năng kiểm tra thiết bị. 

Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo.
	Cẩn thận, chính xác
	Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo.

Thao tác thực hiện không thành thục.

Các số liệu đo được không chính xác.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn
                               Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H5: Lắp đặt các thiết bị điều khiển cảnh báo                         Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đặt các thiết bị điều khiển cảnh báo....                 Người thẩm định: Bùi Hồng Huế  

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

liên quan
	Kỹ năng

liên quan
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điều khiển cảnh báo.

Xác định loại thiết bị điều khiển cảnh báo sử dụng theo yêu cầu

TCVN 3991-1985
	Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Các tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điều khiển cảnh báo
	Kiến thức đọc bản vẽ thiết kê và thi công. 

Kiến thức về các thiết bị điều khiển cảnh báo..

Kỹ thuật điện tử.

Kỹ thuật điện.
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ.

Kỹ năng làm việc với máy tính và phần mềm trợ giúp. 
	Chủ động, cần cù
	Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích.

Hiểu không đúng hoặc sửa chữa tuỳ tiện bản vẽ. 

	 2. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp.

TCVN 3991-1985
	Bản vẽ thi công.

Mặt bằng lắp đặt.

Sổ ghi chép, bút.


	Kiến thức đọc bản vẽ thi công

Kiến thức về các thiết bị điều khiển cảnh báo.

Khả năng thi công thực tế
	Kỹ năng thi công thực tế
	Cần cù, tỷ mỷ
	Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công

TCVN 3991-1985
	Khoan dân dụng, mũi khoan, búa, tuốcnơvít, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế
	Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận
	Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí
	Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí yêu cầu

TCVN 3991-1985
	Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. 
	Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan
	Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo
	Lấy dấu đầy đủ, chính xác
	 Đánh dấu vị trí không rõ ràng

	 5. Thực hiện lắp các thiết bị điều khiển cảnh báo
	Lắp đặt đúng vị trí đã lấy dấu

TCVN 3991-1985
	Đầy đủ thiết bị cảm biến và phụ kiện lắp kèm.

Các dụng cụ lắp đặt cơ khí.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị cảm biến thực tế.


	Kỹ năng thi công thực tế
	Cẩn thận, tỷ mỷ
	Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt  không chắc chắn

	 6. Kiểm tra sau lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành các thiết bị điều khiển cảnh báo.

Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện

TCVN 3991-1985
	Các bản vẽ thi công lắp đặt thiết bị điều khiển cảnh báo.

Các dụng cụ đo chuyên dùng như: VOM,..
	Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật đo


	Kỹ năng kiểm tra thiết bị. 

Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo.
	Cẩn thận, chính xác
	Sử dụng không thành thạo các dụng cụ đo.

Thao tác thực hiện không thành thục.

Các số liệu đo được không chính xác.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn
                         Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H6: Lắp đặt thiết bị báo hiệu
                                   Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn
Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị báo hiệu dúng tại                          Người thẩm định: Bùi Hồng Huế  

                           vị trí đã lấy dấu      

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị báo hiệu.

Xác định chủng loại thiết bị báo hiệu sử dụng theo yêu cầu.

TCVN 3991-1985
	Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Các tiêu chuẩn lắp đặt báo hiệu.
	Kiến thức đọc bản vẽ thiết kê và thi công. 

Kiến thức về các thiết bị báo hiệu.


	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ.

Kỹ năng làm việc với máy tính và phần mềm trợ giúp. 
	Chủ động, cần cù
	Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích.

Hiểu không đúng hoặc sửa chữa tuỳ tiện bản vẽ. 

	 2. Khảo sát vị trí lắp đặt
	Xác định sự đúng đắn hoặc sai khác với bản vẽ thi công để có được các đề xuất, sửa đổi phù hợp.

TCVN 3991-1985
	Bản vẽ thi công.

Mặt bằng lắp đặt.

Sổ ghi chép, bút.


	Kiến thức đọc bản vẽ thi công

Kiến thức về các thiết bị báo hiệu.

Khả năng thi công thực tế
	Kỹ năng thi công thực tế
	Cần cù, tỷ mỷ
	Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	Đầy đủ dụng cụ, vật tư thi công

TCVN 3991-1985
	Khoan dân dụng, mũi khoan, búa, tuốcnơvít, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế
	Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận
	Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí
	Lấy dấu chính xác và rõ ràng tại vị trí yêu cầu

TCVN 3991-1985
	Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. 
	Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan
	Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo


	Lấy dấu đầy đủ, chính xác
	 Đánh dấu vị trí không rõ ràng

	 5. Thực hiện lắp các thiết bị báo hiệu
	Lắp đặt đúng vị trí đã lấy dấu

TCVN 3991-1985
	Đầy đủ thiết bị báo hiệu và phụ kiện lắp kèm.

Các dụng cụ lắp đặt cơ khí.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị báo hiệu thực tế.

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng thi công thực tế
	Cẩn thận, tỷ mỷ
	Lắp không chính xác vị trí lấy dấu hoặc lắp đặt  không chắc chắn

	 6. Kiểm tra sau lắp đặt
	Theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế về lắp đặt và vận hành các thiết bị báo hiệu.

TCVN 3991-1985
	Các bản vẽ thi công lắp đặt báo hiệu. 


	Kiến thức lắp đặt thiết bị báo hiệu thực tế.

Kiến thức an toàn lao động
	Kỹ năng kiểm tra thiết bị. 

Kỹ năng thi công thực tế.


	Cẩn thận, chính xác
	Thao tác thực hiện không thành thục.

Kiểm tra qua loa, chiếu lệ


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn
                                 Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H7: Đấu nối hệ thống các thiết bị cảnh báo                             Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Đấu nối hệ thống các thiết bị cảnh báo
                      Người thẩm định: Bùi Hồng Huế  

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	Hiểu và nắm vững quy trình vận hành của từng thiết bị và hệ thống các thiết bị

TCVN 3991-1985
	Bản vẽ thiết kế

Hồ sơ thiết bị

Quy trình vận hành
	Kiến thức về hệ thống điện

Kiến thức về hệ thống các thiết bị cảnh báo
	Kỹ năng tìm và đọc tài liệu

Kỹ năng sử dụng các phương tiên trợ giúp khác.
	Nghiêm túc

Chịu khó

Cẩn thận
	Đọc qua loa

Không hiểu nguyên lý vận hành thiết bị và hệ thống

	 2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ lắp đặt
	Đảm bảo cho thi công 

TCVN 3991-1985
	Bản vẽ thi công

Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit Kìm, clê Dây buộc
	Kiến thức về hệ thống thiết bị cảnh báo

Kiến thức về lắp ráp mạch điện

Kiến thức an toàn điện
	Kỹ năng lắp ráp mạch điện

Kỹ năng thi công thực tế
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêp túc
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng chủng loại dụng cụ lắp đặt.

	 3. Thực hiện đấu nối thiết bị
	Đúng vị trí, chặt chẽ, tiếp xúc tốt

TCVN 3991-1985
	Bản vẽ thi công

Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit Kìm, clê Dây buộc
	Kiến thức về hệ thống thiết bị cảnh báo

Kiến thức về lắp ráp mạch điện

Kiến thức an toàn điện
	Kỹ năng lắp ráp mạch điện

Kỹ năng thi công thực tế
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêp túc
	Lắp ráp không chính xác

Tiếp xúc không tốt

	 4. Kiểm tra thực hiện
	Hệ thống thiết bị được lắp đặt đúng tiêu chuẩn bản vẽ. 

Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí và tiếp xúc tốt.

TCVN 3991-1985
	Bản vẽ thi công

Đồng hồ vạn năng VOM.

Các dụng cụ đo chuyên dùng khác

Dụng cụ lắp ráp
	Kiến thức về hệ thống thiết bị cảnh báo

Kiến thức về lắp ráp mạch điện

Kiến thức an toàn điện

Kiến thức đo lường
	Kỹ năng kiểm tra mạch điện
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Chính xác
	Đại khái

Cẩu thả

Đo không chính xác các đại lượng


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ H: Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn
                                 Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc H8: Kiểm tra và vận hành thử

                                 Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Kiểm tra và vận hành thử. Theo dõi,                              Người thẩm định:  Bùi Hồng Huế  
                           đo đạc, lập biên bản và đánh giá sự hoạt động 

                           và an toàn của hệ thống

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang thiết bị,

vật liệu
	Kiến thức

cần có
	Kỹ năng

cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc bản vẽ hướng dẫn lắp đặt và vận hành
	Hiểu và nắm vững quy trình và hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị, hệ thống.

TCVN 3991-1985
	Các tài liệu, bản vẽ thiết kế, thi công

Bút, sổ ghi chép
	Kiến thức lắp đặt và kiểm tra hệ thống cảnh báo an toàn.

Kỹ thuật điện
	Kỹ năng đọc và chú thích tài liệu.

Kỹ năng vận hành và kiểm tra hệ thống thực tế
	Cẩn thận, tỷ mỷ,

chi tiết
	Không hiểu hết ý nghĩa bản vẽ hoặc hiểu sai dẫn đến chú thích tuỳ tiện trên bản vẽ.

	 2. Kiểm tra tổng quan từng thiết bị và toàn hệ thống
	Kiểm tra, đối chiếu giữa lắp ghép hệ thống trên thực tế với bản vẽ thi công để có được sự điều chỉnh hợp lý

TCVN 3991-1985
	Các bản vẽ thiết kế thi công

Hiện trường với đầy đủ hệ thống các thiết bị đã được lắp đặt
	Kiến thức sâu về vận hành từng thiết bị và kiến thức tổng quát về hệ thống các thiết bị cảnh báo an toàn.
	Kỹ năng tổng quát kiểm tra

Kỹ năng đọc và đối chiếu thực tế thi công
	Cẩn trọng, chính xác
	Kiểm tra đại khái hoặc có những đề xuất chưa hợp lý gây tốn thời gian

	 3. Kiểm tra phần kết nối điện điều khiển
	Đúng theo bản vẽ đấu nối thi công.

Các vị trí tiếp xúc tốt, chắc chắn và đảm bảo mỹ thuật

TCVN 3991-1985
	Bản vẽ thi công đấu nối phần điện.

Các đồng hồ đo chuyên dụng.

Các dụng lắp đặt cơ khí bằng tay.
	Kiến thức về hệ thống các thiết bị cảnh báo.

Kiến thức về hệ thống mạch điện.

Kiến thức đo lường
	Kỹ năng kiểm tra hệ thống

Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo
	Chủ động, chính xác, an toàn
	Kiểm tra đại khái, hoặc sử dụng không thành thạo các thiết bị kiểm tra chuyên dụng.

	 4. Vận hành thử hệ thống và viết báo cáo
	Đúng theo bản hướng dẫn vận hành hệ thống.

TCVN 3991-1985
	Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống cảnh báo.

Sổ, bút ghi chép tổng hợp.
	Kiến thức vận hành hệ thống thiết bị cảnh báo thực tế.
	Kỹ năng vận hành và xử lý các tình huống cảnh báo thực tế.
	Chủ động, chính xác, tỷ mỷ
	Chưa đọc thuộc tài liệu hướng dẫn vận hành hoặc vận hành hệ thống không đúng trình tự, xử lý các trường hợp xảy ra chưa hợp lý.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét
                                            Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I1: Đọc bản vẽ thiết kế

                                            Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                         Người thẩm định: Bùi Hồng Huế  
                             nội dung công việc
                                       

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế
	Hiểu bản vẽ

Nắm được hệ thống các bản vẽ

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007 
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức về hệ thống chống sét 

An toàn
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

	 2. Đọc hiểu, nắm được tên gọi và chức năng các linh kiện trên bản vẽ
	Nhận biết và gọi đúng tên kỹ thuật của các linh liện, chi tiết và nhiệm vụ của chúng trong hệ thống

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Catalog có hình minh họa hoặc bản vẽ của chi tiết, linh kiện và tính năng kỹ thuật của chúng

Mạng máy tính
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kiến thức về sử dụng máy tính
	Kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu

Kỹ năng tìm tài liệu trên mạng
	Bình tĩnh, chủ động, cần cù
	Đọc nhầm tên chi tiết, linh kiện

Hiểu sai tính năng kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện

	 3. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn lắp đặt và tài liệu kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện
	Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để lắp đặt các chi tiết, linh kiện

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét
	Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu
	Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc
	Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật

	 4. Vạch ra các bước tiến hành công việc
	Vạch ra được quy trình lắp đặt hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện tại của công trình

TCXDVN 46-2007
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất
	Nhanh nhẹn, bình tĩnh, tự tin, quyết đoán
	Chủ quan, nắm chưa vững hiện trường thi công

Chọn thời điểm thi công không hợp lý


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét
     
                                  Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I2: Lấy dấu lắp đặt hệ thống chống sét 
                                  Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Đánh dấu các vị trí lắp đặt                                               Người thẩm định: Bùi Hồng Huế  
                           thiết bị trên mặt bằng thi công

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thiết kế
	Rõ ràng và chi tiết

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Bút, bút dấu, thước kẻ
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không tỉ mỉ

Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ

	 2. Đánh dấu các vị trí tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công
	Rõ ràng, chính xác

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Vật làm dấu

Bảng ghi chú và chỉ dẫn
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không rõ ràngLàm mất vật đánh dấu

	 3. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đề nghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp
	Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Bút chì, bút dấu

Thước kẻ, tẩy
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình 

An toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian

	 4. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành công việc cụ thể
	Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ


	Bản vẽ, bút chì, thước kẻ, phần mềm máy tính.
	Kiến thức kỹ thuật

Kiến thức thi công
	Kỹ năng  giao tiếp
	Thẳng thắn

Lễ phép
	Coi thường lãnh đạo

Tính người nhà


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét
     
                              Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I3: Đào hố chôn tiếp địa            
  
                              Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Sử dụng thiết bị dụng cụ,                                            Người thẩm định: Bùi Hồng Huế  
                            đào hố chôn tiếp địa hệ thống                                               

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực đào hố

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kỹ thuật san lấp mặt bằng

An toàn lao động
	Kỹ năng thao tác dụng cụ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nhanh nhẹn, thận trọng

chính xác

phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Đào hố
	Đúng vị trí đã đánh dấu

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Máy xúc

Máy khoan, dùi

Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước

Bảo hộ lao động

Phương tiện vận chuyển
	Như mục I3.1
	Như mục I3.1
	Nhanh nhẹn

Chính xác
	Cẩu thả trong thi công

Mất an toàn lao động

	 3. Kiểm tra hố đào theo yêu cầu bản vẽ
	Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Thước dây, thước rút
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kỹ thuật đo đạc
	Sử dụng dụng cụ đo 
	Chính xác

Hợp lý

An toàn
	Đại khái, không chuẩn mực


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét
         
                               Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I4:  Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa                                        Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc:  Đóng các cọc tiếp địa hoặc đặt                                   Người thẩm định: Bùi Hồng Huế    
                             các tấm tiếp địa theo tiêu chuẩn   

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công 

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kỹ thuật đóng cọc

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa
	Đúng vị trí, đúng độ sau cần thiết

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Máy đóng cọc Búa, cuốc, xẻng

Dụng cụ nâng hạ 
	Như mục I4.1
	Như mục I4.1 
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

	 3. Kiểm tra thực hiện
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật

TCXDVN 46-2007
	Đồng hồ đo điện trở tiếp địa

Livô nước 
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kiến thức về đo lường
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét
                                       Ngày 23háng 9 năm 2009

Công việc I5: Lắp kim thu lôi                                                                Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Lắp đặt kim thu lôi vào các vị trí quy định                Người thẩm định: Bùi Hồng Huế    
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công 

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, kỹ thuât hàn, kỹ thuật nối dây

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kỹ năng làm việc trên cao
	Chi tiết

Tỷ mỉ


	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Lắp kim thu lôi vào các vị trí đã xác định
	Đúng vị trí, đúng độ cao cần thiết

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Dụng cụ lắp ráp cơ khí

Máy khoan, máy hàn

Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao
	Như mục I5.1
	Như mục I5.1 
	Cẩn thận, chính xác

Chắc chắn
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

	 3. Kiểm tra thực hiện
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí tọa độ yêu cầu

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Quả rọi đo độ thẳng đúng của kim

Thước đo vị trí tọa độ, độ cao 
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kiến thức về đo lường


	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét
         
                                   Ngày 23 tháng 9 năm 2009

Công việc I6: Rải dây và liên kết                     
                                   Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Nối dây từ tấm ( hoặc cọc) tiếp địa                                  Người thẩm định: Bùi Hồng Huế    

                            đến các kim thu lôi                                                   

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công 

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, kỹ thuât hàn

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Rải dây và liên kết các phần tử trong hệ thống
	Đúng vị trí, tiếp xúc tốt, lien kết tốt

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Dụng cụ lắp ráp cơ khí

Máy khoan, máy hàn

Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao
	Như mục I6.1
	Như mục I6.1 
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

	 3. Kiểm tra thực hiện
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật của bản vẽ thiết kế đã phê duyệt

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Bản vẽ thiết kế

Trang bị BHLĐ 
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét


	Như mục I6.1
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ I: Lắp đặt hệ thống chống sét
                                      Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc I7: Kiểm tra toàn bộ hệ thống                                             Người biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn

Mô tả công việc: Kiểm tra bằng đo đạc và cảm quan                          Người thẩm định: Bùi Hồng Huế                                

                     toàn bộ hệ thống sau lắp đặt  

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho việc kiểm tra  

TCXDVN 46-2007


	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét


	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kỹ năng kiểm tra
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Kiểm tra bằng cảm quan
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật lắp ghép, Vị trí đặt chi tiết, linh kiện

Các mối nối đúng kỹ thuật

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Sổ ghi chép

Phiếu đánh dấu lỗi
	Như mục I7.1
	Như mục I7.1 
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Đại khái, kiểm tra không đầy đủ

	 3. Đo điện trở tiếp địa
	Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành

TCXDVN 46-2007


	Bản vẽ thiết kế

Tiêu chuẩn kiểm tra

Trang bị BHLĐ 
	Kiến thức cơ bản về hệ thống chống sét

Hệ thống các tiêu chuẩn đang có hiệu lực


	 Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo

Xác định chính xác vị trí đo
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

	 4. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt
	Theo mẫu đã ban hành


	Biểu mẫu ( nếu có)

Giấy, bút

Máy tính, máy in
	Kiến thức về hệ thống chống sét

Kiến thức kiểm tra hệ thống
	Kỹ năng lập biểu và đánh giá
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Không lập phiếu kiểm tra

Ghi chép không đầy đủ

Đánh giá sơ sài


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ
                                                Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J1: Đọc bản vẽ thiết kế

                                                Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ và nắm được                                             Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh
                             nội dung công việc   

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế
	Hiểu bản vẽ

Nắm được hệ thống các bản vẽ

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức về vẽ kỹ thuật

Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

An toàn
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng
	Chủ động,  bình tĩnh, chính xác,cẩn thận, nghiêm túc, tự tin
	Hiểu sai bản vẽ

Sửa chữa bản vẽ một cách tùy tiện

	 2. Đọc hiểu, nắm được tên gọi và chức năng các linh kiện trên bản vẽ
	Nhận biết và gọi đúng tên kỹ thuật của các linh liện, chi tiết và nhiệm vụ của chúng trong hệ thống.

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Catalog có hình minh họa hoặc bản vẽ của chi tiết, linh kiện và tính năng kỹ thuật của chúng

Mạng máy tính
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Kiến thức về sử dụng máy tính
	Kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu

Kỹ năng tìm tài liệu trên mạng
	Bình tĩnh, chủ động, cần cù
	Đọc nhầm tên chi tiết, linh kiện

Hiểu sai tính năng kỹ thuật của các chi tiết, linh kiện

	 3. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn lắp đặt và tài liệu kỹ thuậtcủa các chi tiết, linh kiện
	Nắm được các bước hoặc các thao tác cần thiết để lắp đặt các chi tiết, linh kiện.

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt của các chi tiết, linh kiện
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ


	Kỹ năng đọc và sử dụng tài liệu
	Bình tĩnh, chủ động, nghiêm túc
	Không hiểu hoặc hiểu sai tài liệu kỹ thuật

	 4. Vạch ra các bước iến hành công việc
	Vạch ra được quy trình lắp đặt hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện tại của công trình

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Hệ thống bản vẽ thiết kế

Sổ tay, bút, bút dấu

Máy tính PC hoặc Notebook
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất
	Nhanh nhẹn, bình tĩnh, tự tin, quyết đoán
	Chủ quan, nắm chưa vững hiện trường thi công

Chọn thời điểm thi công không hợp lý


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ
                                             Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J2: Lấy dấu lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ                               Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc:  Đánh dấu các vị trí lắp đặt thiết bị                                  Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh 
                             trên mặt bằng thi công

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị trên mặt bằng bản vẽ thiết kế
	Rõ ràng và chi tiết

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Bút, bút dấu, thước kẻ
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không tỉ mỉ

Làm mất nét hoặc số liệu cũ của bản vẽ

	 2. Đánh dấu các vị trí tương ứng trên mặt bằng thực tế thi công
	Rõ ràng, chính xác

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Vật làm dấu

Bảng ghi chú và chỉ dẫn
	Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Đánh dấu không chính xác

Ghi chú không rõ ràng

Làm mất vật đánh dấu

	 3. Xem xét lại việc đánh dấu trên mặt bằng thực tế và bản vẽ, đềnghị sửa đổi hoặc bổ xung cho phù hợp
	Bản vẽ thi công và thực tiễn phải phù hợp với nhau

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Bút chì, bút dấu

Thước kẻ, tẩy
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Kiến thức thực tiễn về lắp đặt thiết bị tại công trình An toàn laođộng
	Kỹ năng sử dụng bản vẽ 

Kỹ năng làm việc tại công trường


	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Chưa suy xét kỹ, đề xuất vội vàng, không hợp lý gây lãng phí thời gian

	 4. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về việc sửa đổi ( nếu có) để tiến hành công
	Chuẩn mực một cán bộ thực thi nhiệm vụ

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Bút chì, thước kẻ, bản vẽ, phần mềm.
	Kiến thức kỹ thuật

Kiến thức thi công
	Kỹ năng  giao tiếp
	Thẳng thắn

Lễ phép
	Coi thường lãnh đạo

Tính người nhà


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ

                                  Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J3: Đào hố chôn tiếp địa
    
                                            Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Sử dụng thiết bị dụng cụ,                                                Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh
                            đào hố chôn tiếp địa hệ thống                  

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Phù hợp với địa hình và thổ nhưỡng tại khu vực đào hố

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007


	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Kỹ thuật san lấp mặt bằng

An toàn lao động
	Kỹ năng thao tác dụng cụ 

Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nhanh nhẹn, thận trọng

chính xác

phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Đào hố
	Đúng vị trí đã đánh dấu

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Máy xúc

Máy khoan, dùi

Cuốc, xẻng, xà beng .v.v, thước

Bảo hộ lao động

Phương tiện vận chuyển
	Như mục J3.1
	Như mục J3.1
	Nhanh nhẹn

Chính xác
	Cẩu thả trong thi công

Mất an toàn lao động

	 3. Kiểm tra hố đào theo yêu cầu bản vẽ
	Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thi công

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Thước dây, thước rút
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Kỹ thuật đo đạc
	Sử dụng dụng cụ đo 
	Chính xác

Hợp lý

An toàn
	Đại khái, không chuẩn mực


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ
                                               Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J4: Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa                                               Người biên soạn: Hà Văn Long 

Mô tả công việc: Đóng các cọc tiếp địa hoặc                                                Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

                             đặt các tấm tiếp địa theo tiêu chuẩn   



	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công 

TCXDVN 46-2007

TCXDVN 394-2007
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Kỹ thuật đóng cọc

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa
	Đúng vị trí, đúng độ sau cần thiết

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Máy đóng cọc Búa, cuốc, xẻng

Dụng cụ nâng hạ 
	Như mục J4.1
	Như mục J4.1 
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

	 3. Kiểm tra thực hiện
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật

TCVN 185-1988.
	Đồng hồ đo điện trở tiếp địa

Livô nước 
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ
     
                                   Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J5: Rải dây và liên kết                            
                                   Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Nối dây từ tấm ( hoặc cọc) tiếp địa                                  Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh
                             đến các khu vực cần thiết  

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức liên quan
	Kỹ năng liên quan
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công 

TCXDVN 46-2007


	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị

Bút, bút dấu
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Kỹ thuật lắp ráp cơ khí, kỹ thuât hàn

An toàn lao động
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Rải dây, cố định dây, liên kết dây giữa các chi tiết, phần vtử của hệ thống
	Đúng vị trí, đúng độ cao cần thiết

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Dụng cụ lắp ráp cơ khí

Máy khoan, máy hàn

Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao
	Như mục J5.1
	Như mục J5.1 
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

	 3. Kiểm tra thực hiện
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật của bản vẽ thiết kế đã phê duyệt
	Bản vẽ thiết kế

Trang bị BHLĐ 
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ


	Như mục J5.1
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ

                                  Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J6: Kiểm tra toàn bộ hệ thống                                                    Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Kiểm tra bằng đo đạc và cảm quan                                 Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

                           toàn bộ hệ thống sau lắp đặt

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho việc kiểm tra  

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị
	Kiến thức sâu về hệ thống tiếp địa bảo vệ


	Kỹ năng làm việc tại công trường

Kỹ năng kiểm tra
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Kiểm tra bằng cảm quan
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật lắp ghép, Vị trí đặt chi tiết, linh kiện

Các mối nối đúng kỹ thuật

TCXDVN 46-2007
	Sổ ghi chép

Phiếu đánh dấu lỗi
	Như mục J6.1
	Như mục J6.1 
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Đại khái, kiểm tra không đầy đủ

	 3. Đo điện trở tiếp địa
	Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Bản vẽ thiết kế

Tiêu chuẩn kiểm tra

Trang bị BHLĐ 
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ. Hệ thống các tiêu chuẩn  có hiệu lực
	 Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo. Xác định chính xác vị trí đo
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

	 4. Lập phiếu kiểm tra tình trạng hệ thống sau lắp đặt
	Theo mẫu đã ban hành

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Biểu mẫu ( nếu có)

Giấy, bút

Máy tính, máy in
	Kiến thức về hệ thống chống sét

Kiến thức kiểm tra hệ thống
	Kỹ năng lập biểu và đánh giá
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Không lập phiếu kiểm tra. Ghi chép không đầy đủ. 

Đánh giá sơ sài


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ J: Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ
                                                    Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc J7: Đấu thiết bị điện với hệ thống tiếp địa                                         Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Nối vỏ hoặc vít tiếp địa  của các thiét bị                                 Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh
                            điện với hệ thống tiếp địa chung

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho lắp ráp   

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Sổ ghi chép hoặc phiếu báo dụng cụ thiết bị cần chuẩn bị
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ
	Kỹ năng làm việc tại công trường


	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Đấu nối, liên kết
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật an toàn 

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Dụng cụ lắp ráp

Dây nối liên kết

Dụng cụ đào rãnh để đi ngầm dây liên kết ( nếu cần)
	Như mục J7.1
	Như mục J7.1 
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Đấu nối sai vị trí

Liên kết không chắc chắn, tiếp xúc điện không tốt.

Dây liên kết không đủ tiết diện

	 3. Kiểm tra mối liên kết. Đo điện trở tiếp địa chung
	Đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Bản vẽ thiết kế

Tiêu chuẩn kiểm tra


	Kiến thức cơ bản về hệ thống tiếp địa bảo vệ

Hệ thống các tiêu chuẩn đang có hiệu lực
	 Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo

Xác định chính xác vị trí đo
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

	 4. Lập phiếu kiểm tra tình trạng đấu nối thiết bị với hệ thống tiếp địa chung
	Theo mẫu đã ban hành

TCVN 185-1988.

TCVN 319-2004
	Biểu mẫu ( nếu có)

Giấy, bút

Máy tính, máy in
	Kiến thức về hệ thống chống sét

Kiến thức kiểm tra hệ thống
	Kỹ năng lập biểu và đánh giá
	Cẩn thận, chính xác

Tỷ mỉ
	Không lập phiếu kiểm tra

Ghi chép không đầy đủ

Đánh giá sơ sài


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị

                                  Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K1: Đổ phễu cáp dầu

                                                       Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Làm đầu cáp, bọc phễu,                                                  Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh
                            đổ chất cách điện         

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Làm đầu cáp
	Bóc vỏ bọc đúng kỹ thuật

TCVN 185-1986.

!! TCN 19-2006
	Dụng cụ chuyên dùng

Dao, kéo

Xăng hoặc chất tẩy

Cồn công nghiệp

Rẻ lau, băng nilông
	Kiến thức về lắp đặt cáp dầu
	Kỹ năng làm đầu cáp
	Cẩn thận

Tỷ mỉ


	Bóc sai quy định



	 2. Bọc phễu

Lắp Côliê
	Đúng tiêu chuẩn hiện hành

TCVN 185-1986.

!! TCN 19-2006
	Phễu cáp ( Thép hoặc gang)

Côliê 

Thiếc hàn, nhựa thông

Dây đồng 

Mỏ hàn thiếc

Dụng cụ vật liệu khác
	Kiến thức về lắp phễu cáp

Kiến thức về hàn thiếc
	Kỹ năng làm đầu cáp


	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Lắp không đúng

Mối hàn không ngấu chắc

	 3. Đổ chất cách điện
	Đúng tiêu chuẩn hiện hành

TCVN 185-1986.

!! TCN 19-2006
	Chất cách điện

Đồ gá đầu cáp

Phễu đổ chất cách điện
	Kiến thức về hóa


	Kỹ năng làm đầu cáp


	Cẩn thận

Tỷ mỉ, chính xác
	Đổ không đúng kỹ thuật


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị

                         Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K2: Ép đầu cốt                                                                  Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Làm đầu cáp, lắp đầu cốt,                                      Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh

                             ép đầu cốt, bọc đầu cốt         

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Làm đầu cáp
	Bóc vỏ cáp đúng kỹ thuật và độ dài phù hợp với đầu cốt.

11 TCN 19-2006
	Dụng cụ chuyên dùng

Dao, kéo, kìm cắt.
	Kiến thức về làm sạch đầu cáp và bóp cốt
	Sử dụng thành thạo thiết bị
	Cẩn thận

Tỷ mỉ
	Phần vỏ bọc cáp bị cắt quá dài hoặc quá ngắn

Vết cắt ngang vỏ cáp không phẳng đều

	 2. Lắp đầu cốt vào phần vỏ cáp đã bóc vỏ
	Lắp đúng và chính xác

11 TCN 19-2006
	Kìm, búa, vải giáp, rẻ lau, cồn công nghiệp, đầu đánh dấu
	Như mục K2.1
	Kỹ năng lắp đầu cốt
	Dứt khoát

Cẩn thận

Tỷ mỉ
	Lắp không đúng góc độ .

	 3. Bóp đầu cốt
	Bóp đúng kỹ thuật, Liên kết chặt chẽ.

11 TCN 19-2006
	Kìm bóp cốt thông thường hoặc Thủy lực
	Biết sử dụng kìm bóp cốt và chọn cỡ phù hợp
	Kỹ năng bóp đầu cốt
	Cẩn thận
	Bóp không chặt hoặc quá mạnh làm bẹp phần cáp và đâu cốt

	 4. Bọc đầu cốt
	Bọc kín phần đầu cốt liên kết với cáp, không để lộ dây cáp
	Vỏ bọc chuyên dụng hoặc băng dính cách điện
	Kiến thức về điện
	Kỹ năng bọc đầu dây
	Nghiêm túc

Cẩn thận
	Bọc sai hoặc không chặt chẽ, phần đồng của cáp hở ra nhiều


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị

                            Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K3: Uốn khuyết đầu dây
                                                 Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Sử dụng thiết bị dụng cụ, uốn                                    Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh                                         

                            thành khuyết các đầu dây nhỏ   

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Bóc vỏ phần đầu dây chuẩn bị uốn khuyết
	Bóc vỏ đúng kích thước

Đầu dây sạch sẽ

TCVN 185-1986.

11 TCN 19-2006
	Dụng cụ bóc vỏ dây

Giấy giáp, cồn công nghiệp
	Kiến thức về tiếp xúc điện
	Kỹ năng làm đầu dây
	Bình tĩnh, tỷ mỉ
	Để bẩn đầu dây

Đoạn bóc vỏ quá dài hoặc quá ngắn

	 2. Uốn khuyết
	Uốn đúng bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật

TCVN 185-1986.

11 TCN 19-2006
	Kìm uốn hoặc thiết bị chuyên dụng
	Kiến thức về cơ khí và tiếp xúc điện
	Kỹ năng làm đầu dây
	Bình tĩnh, tỷ mỉ
	Uốn sai kích thước

Đầu uốn bị bẩn và công vênh


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị

                               Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K4: Đánh dấu đầu cáp                                                            Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Dùng thẻ hoặc vòng số đánh dấu các đầu dây             Người thẩm định: Vũ Hoàng Minh
                            và cáp theo trình tự đã được quy định     

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công

 TCVN 185-1986.

11TCN 19-2006
	Bản vẽ thiết kế

Tem, thẻ đánh dấu 

Đầu số hoặc chữ

Dây buộc, keo dán.
	Đọc được bản vẽ lắp ráp mạch điện
	Kỹ năng lắp ráp mạch điện
	Chi tiết

Tỷ mỉ
	Chuẩn bị không đầy đủ hoặc không phù hợp

	 2. Đánh dấu đầu cáp
	Đúng vị trí, và đảm bảo kỹ thuật thiết kế

TCVN 185-1986.

11 TCN 19-2006
	Dụng cụ chuyên dùng Đầu số, thẻ , dây buộc v.v
	Như mục K4.1
	Như mục K4.1 
	Cẩn thận, chính xác
	Thiếu chính xác

Cẩu thả trong thi công

	 3. Kiểm tra thực hiện
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chính xác trong việc đánh dấu

TCVN 185-1986.

11 TCN 19-2006
	Đồng hồ đo điện trở 


	Kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện

Kiến thức về đo lường
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo
	Cẩn thận, chính xác
	Đại khái, không tôn trọng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ K: Đấu nối hệ thống và thiết bị
                                    Ngày 24 tháng 9 năm 2009

Công việc K5: Đấu cáp vào các thiết bị phân phối                             Người biên soạn: Hà Văn Long

Mô tả công việc: Nối các đầu cáp, đầu dây vào                                 Người thẩm định:  Vũ Hoàng Minh
                             các thiết bị trong hệ thống điện  

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	Đảm bảo cho thi công 

TCVN 185-1986.

11 TCN 19-2006

11 TCN 18-2006
	Bản vẽ thi công

Dụng cụ đấu nối: Tuốc nơ vit Kìm, clê 

Dây buộc
	Kiến thức về hệ thống điện Kiến thức về lắp ráp mạch điện

Kiến thức an toàn điện
	Kỹ năng lắp ráp mạch điện
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêp túc
	Chuẩn bị không đầy đủ

	 2. Đấu nối
	Đúng vị trí, chặt chẽ, tiếp xúc tốt
	như mục K6.1
	như mục K5.1
	như mục K5.1
	như mục K5.1
	Lắp ráp không chính xác

Tiếp xúc không tốt

	 3. Kiểm tra thực hiện
	Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng vị trí và tiếp xúc tốt

TCVN 185-1986.

11 TCN 19-2006
	Bản vẽ thi công

Đồng hồ vạn năng đo được điện trở Dụng cụ lắp ráp
	như mục K5.1
	Kỹ năng kiểm tra mạch điện
	như mục K5.1
	Đại khái

Cẩu thả


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                      
       Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L1: Kiểm tra tổng thể
                                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Bằng cảm quan và các thiết bị đo,                                      Người thẩm định: Mai Hùng Cường 
                           kiểm tra toàn bộ hệ thống 

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Kiểm tra tổng thể bằng cảm quan
	Hệ thống thiết bị được lắp đặt đúng tiêu chuẩn và bản vẽ 

TCXDVN 394-2007
	Bản vẽ mặt bằng lắp đặt thiết bị Bản vẽ sơ đồ điện hệ thống
	Kiến thức về lắp đặt thiết bị

Kiến thức về điện
	Kỹ năng kiểm tra
	Nghiêm túc, cẩn thận
	Kiểm tra sơ sài, đại khái

	 2. Kiểm tra những vị trí, thiết bị cần thiết bằng dụng cụ đo
	Theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế thi công hoặc tiêu chuẩn hiện hành

TCVN 185-2006

TCXDVN 394-2007
	Dụng cụ đo điện Và các dụng cụ đo khácBản vẽ sơ đồ điện và các yêu cầu kỹ thuật
	Kiến thức về lắp đặt thiết bị

Kiến thức về đo lường và đánh giá kết quả đo
	Kỹ năng kiểm tra

Kỹ năng sử dụng dụng cụ đo
	Nghiêm túc, cẩn thận

tỷ mỉ
	Không kiểm tra hoặc bỏ sót những vị trí, thiết bị cần thiết

	 3. Lập biên bản kết quả kiểm tra và khắc phục những chỗ chưa phù hợp
	Theo quy định của cơ sở hoặc tiêu chuẩn theo các hệ thống quản lý chất lượng

TCXDVN 394-2007
	Biểu mẫu

Giấy, bút
	Kiến thức về lắp đặt thiết bị

Kiến thức về đo lường và đánh giá kết quả đo


	Kỹ năng về ghi chép tài liệu
	Nghiêm túc, cẩn thận

tỷ mỉ
	Làm đại khái, qua chuyện


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                      
    Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L2: Nghiên cứu quá trình kiểm tra                                             Người biên soạn: Dương Công Hưng 

Mô tả công việc: Đọc, xem xét tài liệu và hệ thống                                    Người thẩm định: Mai Hùng Cường

lắp đặt thực tiễn. Tìm hiểu chính xác 

quy trình vận hành thiết bị và hệ thống

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Tìm hiểu tài liệu liên quan
	Hiểu và nắm vững quy trình vận hành của từng thiết bị và hệ thống

TCXDVN 394-2007
	Bản vẽ thiết kế

Hồ sơ thiết bị

Quy trình vận hành
	Kiến thức về hệ thống điện
	Kỹ năng tìm và đọc tài liệu
	Nghiêm túc

Chịu khó

Cẩn thận
	Đọc qua loa

Không hiểu nguyên lý vận hành thiết bị và hệ thống

	 2. Xem xét hệ thống lắp đặt thực tiễn để nắm vững quy trình vận hành thiết bị
	Đúng với bản vẽ thiết kế thi công

TCXDVN 185-1986

TCXDVN 394-2007

QCVN 01-2008 
	Bản vẽ thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị

Các biên bản lắp đặt thiết bị và đấu nối hệ thống
	Kiến thức về hệ thống điện
	Kỹ năng làm việc tại công trường
	Nghiêm túc

Chịu khó

Cẩn thận
	Không xem xét cẩn thận


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                                   Ngày 15 tháng 9 năm 2009

Công việc L3: Kiểm tra thử thiết bị không tải
                                     Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Cho lần lượt từng thiết bị hoạt động                                   Người thẩm định: Mai Hùng Cường
không tải độc lập. Đo lường các thông số không tải và đánh giá         

tính năng và tiên lượng độ an toàn của thiết bị nếu vận hành có tải

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc thuộc lại quy trình vận hành thiết bị 
	Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng thiết bị và xử lý khi có sự cố

TCXDVN 394-2007
	Quy trình vận hành

Hướng dẫn sử dụng
	Kiến thức về vận hành thiết bị điện
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả
	Chính xác và quyết đoán
	Khống thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố

	 2. Vận hành thiết bị không tải và đo đạc các thông số cần thiết
	Thực hiện đúng quy trình

Đo chính xác các thông số

TCXDVN 394-2007


	Quy trình vận hành

Các dụng cụ đo

Sổ nhật ký hoặc biên bản vận hành

Các trang thiết bị BHLĐ
	Kiến thức về vận hành thiết bị điện

Kiến thức về đo lường

Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình

Kết quả đo không chính xác


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                               Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L4: Kiểm tra hệ thống không tải                                               Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Cho hệ thống hoạt động không tải                                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường
                         một cách đồng bộ. Theo dõi, đo đạc, lập biên bản và 

                         đánh giá sự hoạt động và an toàn của hệ thống

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc thuộc quy trình vận hành thiết bị 
	Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng toàn bộ hệ thống và xử lý khi có sự cố

TCXDVN 394-2007
	Quy trình vận hành

Hướng dẫn sử dụng
	Kiến thức về vận hành hệ thống thiết bị điện
	Kỹ năng vận hành hệ thống
	Chính xác và quyết đoán
	Khống thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố

	 2. Vận hành không tải lần lượt các thiết bị trong hệ thống
	Thực hiện đúng quy trình

TCXDVN 394-2007

QCVN 01-2008
	Quy trình vận hành

Hướng dẫn sử dụng
	Kiến thức về vận hành thiết bị điện
	Kỹ năng vận hành thiết bị
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình



	 3. Vận hành không tải toàn hệ thống và đo đạc các thông số cần thiết
	Thực hiện đúng quy trình

Đo chính xác các thông số

TCXDVN 394-2007

QCVN 01-2008
	Quy trình vận hành Các dụng cụ đo Sổ nhật ký hoặc biên bản vận hành Các trang thiết bị BHLĐ
	Kiến thức về vận hành thiết bị điện

Kiến thức về đo lườngKiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình

Kết quả đo không chính xác


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần
                                        Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L5: Kiểm tra thử thiết bị có tải
                                        Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Cho lần lượt từng thiết bị hoạt động mang                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường
               tải độc lập Đo lường các thông số ở một số điểm tải 

               và đánh giá tính năng và tiên lượng độ an toàn của 

               thiết bị nếu đưa vào phục vụ sản xuất 

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc thuộc quy trình vận hành thiết bị 
	Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng, thay đổi phụ tải cho thiết bị và xử lý khi có sự cố

TCXDVN 394-2007

QCVN 01-2008
	Quy trình vận hành

Hướng dẫn sử dụng
	Kiến thức về vận hành thiết bị điện
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả
	Chính xác và quyết đoán
	Khống thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố

	 2. Vận hành thiết bị mang tải và đo đạc các thông số cần thiết
	Thực hiện đúng quy trình

Đo chính xác các thông số

TCXDVN 394-2007

QCVN 01-2008
	Quy trình vận hành

Các dụng cụ đo

Sổ nhật ký hoặc biên bản vận hành

Các trang thiết bị BHLĐ
	Kiến thức về vận hành thiết bị điện

Kiến thức về đo lường

Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình

Kết quả đo không chính xác


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                 
       Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L6: Kiểm tra hệ thống khi có tải                                          Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Cho hệ thống hoạt động mang tải                             Người thẩm định: Mai Hùng Cường 
                một cách đồng bộ Theo dõi, đo đạc, lập biên bản 

                và đánh giá sự hoạt động và an toàn của hệ thống

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc thuộc quy trình vận hành thiết bị 
	Nắm vững các bước thao tác khởi động, dừng toàn bộ hệ thống và xử lý khi có sự cố

TCXDVN 394-2007
	Quy trình vận hành

Hướng dẫn sử dụng
	Kiến thức về vận hành hệ thống thiết bị điện
	Kỹ năng vận hành hệ thống
	Chính xác và quyết đoán
	Khống thuộc các bước thao tác và xử lý sự cố

	 2. Vận hành không tải lần lượt các thiết bị trong hệ thống
	Thực hiện đúng quy trình

TCXDVN 394-2007

QCVN 01-2008
	Quy trình vận hành

Hướng dẫn sử dụng
	Kiến thức về vận hành thiết bị điện
	Kỹ năng vận hành thiết bị
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình



	 3. Vận hành có tải toàn hệ thống và đo đạc các thông số cần thiết
	Thực hiện đúng quy trình

Đo chính xác các thông số

TCXDVN 394-2007

QCVN 01-2008
	Quy trình vận hành

Các dụng cụ đo Sổ nhật ký hoặcbiên bản vận hànhCác rangthiết bị BHLĐ
	Kiến thức về vận hành thiết bị điện

Kiến thức về đo lường

Kiến thức về an toàn lao động
	Kỹ năng sử dụng thiết bị đo và đánh giá kết quả
	Bình tĩnh, chính xác
	Thực hiện sai quy trình

Kết quả đo không chính xác


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần
                                           Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L7: Bàn giao sau vận hành                                                       Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Lập biên bản bàn giao trên                                            Người thẩm định: Mai Hùng Cường                             

                           cơ sở kết quả vận hành của hệ thống

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Tập hợp tất cả các biên bản ghi hiện trạng hoạt động của từng thiết bị và hệ thống
	Đầy đủ các biên bản và ghi chú cần thiết

QCVN 01-2008

TCVN 185-1986

TCVN 4252-1988

TCVN 5640-1991
	Các giấy tờ, tài liệu ghi chép liên quan đến quá trình vận hành không tải và có tải
	Kiến thức về vận hành thiết bị và hệ thống
	Kỹ năng tập hợp số liệu


	Tỷ mỉ

Nghiêm túc
	Thiếu biên bản vận hành

Các biên bản ghi không đầy đủ các mục để đánh giá  hoạt động của chúng  trong hệ thống

	 2. Lập biên bản bàn giao 
	Rõ ràng, dễ hiểu
	Các biểu mẫu hoặc giấy viết

Bút , máy tính, máy in
	Kiến thức về vận hành thiết bị và hệ thống
	Kỹ năng lập biên bản
	Tỷ mỉ, chính xác
	Thiếu tinh thần trách nhiệm

Làm qua loa đại khái


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ L: Kiểm tra, chạy thử từng phần                                    
  Ngày 25 tháng 9 năm 2009

Công việc L8: Lập bản vẽ hoàn công                                                         Người biên soạn: Dương Công Hưng
Mô tả công việc: Căn cứ vào bản vẽ thiết kế ban đầu                                Người thẩm định: Mai Hùng Cường               

và  bản vẽ thực tế thi công sửa lại cho 

chính xác với thực tiễn lắp đặt vận hành

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Tập hợp tất cả các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, các sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công, biên bản ghi hiện trạng hoạt động của từng thiết bị và hệ thống
	Đầy đủ các tài liệu liên quan

QCVN 01-2008

TCVN 185-1986

TCVN 4252-1988

TCVN 5640-1991
	Các giấy tờ, tài liệu ghi chép liên quan đến quá trình thiết kế, lắp đặt và vận hành
	Kiến thức về hệ thống thiết bị điện
	Kỹ năng tập hợp tài liệu


	Tỷ mỉ

Nghiêm túc
	Thiếu tài liệu hoặc sơ sài khi sửa đổithiết kế 

	 2. Lập bản vẽ hoàn công 
	Đúng với thực tiễn lắp đặt và vận hành
	Giấy, bút

Máy tính, máy in và thiết bị văn phòng
	Kiến thức về lắp đặt và vận hành thực tiễn
	Kỹ năng thiết kế và sửa đổi thiết kế
	Tỷ mỉ, chính xác, có tinh thần trách nhiệm cao
	Thiếu tinh thần trách nhiệm

Làm qua loa đại khái


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ M: Lắp đặt mạch điện thang máy           
                          Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc M1: Chuẩn bị điều kiện lắp đặt                                         Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Chuẩn bị điều kiện lắp đặt                                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm 
                            và lấy dấu vị trí .     

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Đọc tài liệu hướng dẫn lắp đặt
	TCVN 6395-1998

TCVN 5744-1993
	Đầy đủ bản vẽ hướng dẫn lắp đặt
	Kiến thức đọc bản vẽ. Kiến thức thang máy, thang nâng hàng.
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ 
	Chủ động, cần cù
	Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích

	 2. Khảo sát vị trí lắp đặt
	TCVN 6395-1998

TCVN 5744-1993
	Bản vẽ thi công

Mặt bằng lắp đặt

Sổ ghi chép, bút


	Kiến thức đọc bản vẽ thi công

Khả năng thi công thực tế
	Kỹ năng thi công thực tế
	Cần cù, tỷ mỷ
	Xác định và đề xuất không hợp lý gây mát thời gian thi công

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	TCVN 6395-1998

TCVN 5744-1993
	Khoan bêtông, mũi khoan, búa, các dụng cụ lắp đặt cơ khí bằng tay.
	Kiến thức lắp đặt thiết bị thực tế
	Kỹ năng lên kế hoạch, chuẩn bị thi công
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận
	Chẩn bị không đầy đủ hoặc không đúng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện lấy dấu, vị trí
	TCVN 6395-1998

TCVN 5744-1993
	Thước vạch, mũi đột, khoan cầm tay. 
	Công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ liên quan
	Sử dụng thành thạo dụng cụ. Đo đạc, vạch dấu thành thạo
	Lấy dấu đầy đủ, chính xác
	 Đánh dấu vị trí không rõ ràng


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ M: Lắp đặt mạch điện thang máy                                        Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc M2: Lắp đặt mạch điện các bộ phận cấu thành                   Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Lắp đặt mạch điện động lực và điều khiển.              Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm 

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiệm thu trước khi lắp đặt.
	TCVN 6395-1998

TCVN 5744-1993
	Thước đo, Bản vẽ thiết kế, Đồng hồ vạn năng, đồng hồ Mêgaôm...
	Kiến thức đọc bản vẽ. Kiến thức kỹ thuật đo điện, điện trở...
	Kỹ năng đọc và xử lý bản vẽ. Kỹ năng đo đạc, đo điện.
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác...
	Đọc qua loa, bỏ sót các ký hiệu, các chú thích trên bản vẽ. đo sai các thông số.

	 2. Đưa vật tư, thiết bị lên bưồng thang máy. 
	TCVN 6395-1998

TCVN 5744-1993
	Bản vẽ thiết kế, tời hàng, thang trèo, dụng cụ, vật tư....
	Kiến thức về vật tư, thiết bị, an toàn trong lắp đặt.
	Thao tác các dụng cụ vận chuyển.
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác...
	Thao tác vậnchuyển không an toàn, làm sai quy trình an toàn...

	 3. Lắp đặt cáp động lực.
	TCVN 6395-1998

TCVN 5744-1993
	Bo cửa, đầu cửa, cánh cửa ngưỡng cửa, thước đo, dụng cụ thi công....
	Kỹ thuật lắp đặt, định vị, 

đo đạc, 
	Sử dụng dụng cụ đo đạc, khoan cắt, định vị, căn chỉnh....
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác...
	Thao tác lắp đặt không an toàn, làm sai quy trình  Lắp nhầm vị trí...

	 4. Lắp đặt cáp điều khiển cho các cửa tầng, ca bin.
	TCVN 6395-1998

TCVN 5744-1993
	ca bin, ray đối trọng thước đo, dụng cụ thi công....
	Kỹ thuật lắp đặt, định vị, 

đo đạc,
	Sử dụng dụng cụ đo đạc, khoan cắt, định vị,
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác...
	Thao tác lắp đặt không an toàn, làm sai quy trình  Lắp nhầm vị

	 5. Lắp đặt tủ điều khiển, các thiết bị điều khiển, khống chế cho các cửa tầng.
	TCVN 6395-1998

TCVN 5744-1993
	ca bin, ray đối trọng thước đo, dụng cụ thi công....
	Kỹ thuật lắp đặt, định vị, 

đo đạc,
	Sử dụng dụng cụ đo đạc, khoan cắt, định vị,
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác...
	Thao tác lắp đặt không an toàn, làm sai quy trình  Lắp nhầm vị


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ M: Lắp đặt thang máy   
              
                                 Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc M3: Hiệu chỉnh sau lắp đặt                                                      Người biên soạn: Dương Công Hưng

Mô tả công việc: Hiệu chỉnh và kiểm định kỹ thuật an toàn.                    Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Hiệu chỉnh thang máy.
	 TCVN 5744-1993

TCVN 6904-2001
	Bản vẽ thi công, dụng cụ hiểu chỉnh, đo đạc, 
	Kiến thức căn chỉnh, sử dụng dụng cụ căn chỉnh....
	Kỹ năng căn chỉnh, kỹ thuật rọi.
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác...
	Đo sai kích thước, căn chỉnh lệch lạc,

	 1. Kiểm định kỹ thuật an toàn.
	 TCVN 5744-1993

TCVN 6904-2001
	Bản vẽ thi công, dụng cụ hiểu chỉnh, đo đạc, 
	Kiến thức kiểm định, sử dụng dụng cụ kiểm định....
	Kỹ năng kiểm định, đo đạc các thông số.
	Cần cù, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác...
	Kiểm định sai các giá trị. 


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố



                                           Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N1: Theo dõi phát hiện sự cố                                                   Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Theo dõi quá trình vận hành và phát hiện sự cố            Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm  

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1.Theo dõi trong suốt quá trình vận hành.
	Nắm được Quy trình vận hành, điều kiện làm việc của máy.

QCVN 01-2008

TCVN 185-1986

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo máy (Catalogue) các dụng cụ kiểm tra.
	Kiến thức cơ bản về máy đang sử dụng.
	Sử dụng máy tính và các phần mềm chuyên dụng, các dụng cụ đo.
	Thận trọng

Nghiêm túc, chủ động.


	Không theo dõi trong suốt quá trình làm việc của máy. 

	 2. Quan sát các hiện tượng làm việc không bình thường và các thiết bị kiểm tra phát hiện sự cố.
	Phân biệt được các hiện tượng làm việc bình thường hay không bình thường của máy. 

QCVN 01-2008

TCVN 185-1986

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sử  dụng kèm theo máy

(catalogue).

Sổ tay, bút ghi chép. Các dụng cụ đo kiểm.
	Kiến thức thực tiễn về về sự cố máy và các thiết bị kiểm tra.
	Kỹ năng làm việc thực tế. Kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu. Sử dụng dụng cụ đo. 
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Phân biệt nhầm các hiện tượng làm việc của máy.



	 3. Kịp thời có biện pháp sử lý.
	Sử lý chính xác sự cố.

QCVN 01-2008

TCVN 185-1986

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sử  dụng kèm theo máy.
	Kiến thức kỹ thuật, Kiến thức thi công.
	Kỹ năng thao tác dụng cụ.
	Chủ động, chính xác cẩn thận.
	Sử lý nhầm sự cố. Sử lý sự cố vượt quá thẩm quyền.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố



                                          Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N2: Dừng máy                                                                         Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Ngừng hoạt động của máy khi có                                 Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm  

                            quyết định dừng máy   

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Quyết định dừng máy.
	Rõ ràng và chi tiết

QCVN 01-2008

TCVN 185-1986

TCVN 391-2007
	Máy thông tin nội bộ, loa báo, văn bản.
	Có đầy đủ thông tin về việc dừng máy (Sự cố hay bảo dưỡng)
	Kỹ năng làm việc thực tế
	Thận trọng

Nghiêm túc


	Phản ứng nhầm sự cố.

	 2. Xác định biên pháp ừng máy hợp lý
	Rõ ràng, chính xác

QCVN 01-2008

TCVN 185-1986

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sử  dụng kèm theo máy điện (catalogue).

Sổ tay, bút ghi chép.
	Kiến thức thực tiễn về về sự cố máy và các thiết bị kiểm tra.
	Kỹ năng làm việc thực tế.
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Xác định không đúng mục đích dừng máy. Xác định nhầm biên pháp dừng máy.



	 3. Thực hiện dừng máy.
	Thực hiện đúng trình tự.Dảm bảo các biện pháp an toàn cho người và thiết bị.

QCVN 01-2008

TCVN 185-1986

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sử  dụng kèm theo máy điện(catalogue).

Sổ tay, bút ghi chép.Dụng cụ nghề điện.
	Kiến thức thực tiễn về về sự cố máy và các thiết bị kiểm tra.
	Kỹ năng làm việc thực tế. kỹ năng sử dụng các dụng cụ nghề điện. 
	Thận trọng

Nghiêm túc

Tỷ mỉ

chính xác
	Làm không đúng thao tác. Không có các thiết bị an toàn.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố


    
                                            Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N3: Xác định nguyên nhân

                                            Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Xác định nguyên nhân dẫn đến những                            Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm    
          sự cố khi vận hành máy điện, có biện pháp sử lý.

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Xác dịnh nguyên nhân sự cố, phân loại sự cố
	Xác định chính xác nguyên nhân gây sự cố, phân loại sự cố theo đúng tiêu chuẩn. phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

QCVN 01-2008

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sủ dụng kèm theo máy (Catalogue). Các dụng cụ kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép.
	Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện.
	Kỹ năng khám máy, kiểm tra thiết bị. Kỹ năng làm việc trong nhà xưởng.
	Thận trọng,

Nghiêm túc,

Tỷ mỉ,

chính xác, nhanh nhẹn Thận trọng,

chính xác
	Xác định nhầm sự cố, phân loại không đúng sự cố.

	 2. Có biện pháp kịp thời xử lý.
	Thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp an toàn trong trường hợp có sự cố. Tìm ra phương án hữu hiệu nhất để xử lí sự cố

QCVN 01-2008

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bảo quản máy của nhà chế tạo (catalogue máy). Có đầy đủ các thiết bị để kiểm tra. Sổ tay, bút ghi chép.
	Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện. Chọn thiết bị thay thế.
	Kĩ năng thao tác các dụng cụ nghề điện
	Thận trọng,

Nghiêm túc,

Tỷ mỉ,

chính xác, nhanh nhẹn. An toàn
	Thao tác không dúng chu trình kỹ thuật, an toàn. Xử lý chậm.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố



                                           Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N4: Sử lý sự cố trong phạm vi cho phép                                   Người biên soạn: Mai Hùng Cường 

Mô tả công việc: Sử lí những sự cố hư hỏng nằm trong                            Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm    
              phạm vi cho phép, Trong điều kiện về dụng cụ nhà xưởng

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Xác dịnh nguyên nhân sự cố, phân loại sự cố
	Xác định chính xác nguyên nhân gây sự cố, phân loại sự cố theo đúng tiêu chuẩn. phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra

QCVN 01-2008

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sủ dụng kèm theo máy (Catalogue). Các dụng cụ kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép.
	Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện.
	Kỹ năng khám máy, kiểm tra thiết bị. Kỹ năng làm việc trong nhà xưởng.
	Thận trọng,

Nghiêm túc,

Tỷ mỉ,

chính xác, nhanh nhẹn Thận trọng,

chính xác
	Xác định nhầm sự cố, phân loại không đúng sự cố.

	 2. Xử lí những sự cố hư hỏng nằm trong pham vi cho phép, trong điều kiện về dụng cụ nhà xưởng.
	Thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp an toàn trong trường hợp có sự cố. Chọn vật tư nhiên liệu đúng chủng loại, đặc điểm kỹ thuật. Sửa chữa đúng qui trình

 QCVN 01-2008

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bảo quản máy của nhà chế tạo (catalogue máy). Có đầy đủ các thiết bị để sửa chữa thay thế và kiểm tra. Sổ tay, bút ghi chép.
	Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện. Chọn thiết bị thay thế.
	Kĩ năng thao tác các dụng cụ nghề điện
	Thận trọng,

Nghiêm túc,

Tỷ mỉ,

chính xác, nhanh nhẹn. An toàn
	Thao tác không dúng chu trình kỹ thuật, an toàn. Chọn thay thế sai thiết bị

	 3. Kiểm tra, chạy thử.
	Khắc phục được sự cố, máy chạy êm không có dấu hiệu tiếp tục sự cố.

QCVN 01-2008

TCVN 391-2007
	Các thiết bị kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép.
	Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện.,chạy thử máy. 
	Thao tác đo đạc thuần thục thuần thục. 
	Thận trọng,

Nghiêm túc,

Tỷ mỉ,

chính xác, an toàn
	Thiết bị kiểm tra không chuẩn,kiểm tra dại khái qua loa.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố
                      
                                           Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N5: Báo cáo người có trách nhiệm                                           Người biên soạn: Mai Hùng Cường

                        khi sư cố  vượt quá thẩm quyền

                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm    

 Mô tả công việc: Xác dịnh nguyên nhân sự cố,                                       

                              phân loại sự cố, báo cáo người có trách nhiệm 

                              khi sự cố vượt quá thẩm quyền

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Xác dịnh nguyên nhân sự cố.
	Xác định chính xác nguyên nhân gây sự cố, phán đoán được những vấn đề có thể sảy ra

QCVN 01-2008

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sủ dụng kèm theo máy (Catalogue). Các dụng cụ kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép.
	Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tê trong vận hành sử chữa máy điện.
	Kỹ năng khám máy, kiểm tra thiết bị. Kỹ năng làm việc trong nhà xưởng.
	Thận trọng,

Nghiêm túc,

Tỷ mỉ,

chính xác, nhanh nhẹn,

chính xác
	Xác định nhầm sự cố. 

	 2. Phân loại sự cố
	Phân loại sự cố theo đúng tiêu chuẩn

QCVN 01-2008

TCVN 391-2007
	Tài liệu hướng dẫn sủ dụng kèm theo máy (Catalogue). Các dụng cụ kiểm tra. Sổ tay bút ghi chép.
	Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tế trong vận hành  sửa chữa máy điện. Phân loại sự cố trong máy điện.
	Kỹ năng khám máy, kiểm tra thiết bị. Kỹ năng làm việc trong nhà xưởng.
	Thận trọng,

Nghiêm túc,

Tỷ mỉ,

chính xác, nhanh nhẹn ,

chính xác
	Phân loại không đúng sự cố.

	 3. Báo cáo người có trách nhiêm khi sự cố vượt qua  thẩm quyền. 
	Báo cáo kịp thời cho người có trách nhiệm để sử lí sự cố. Lập biên bản.

QCVN 01-2008

TCVN 391-2007
	Sổ tay, bút ghi chép, phấn, phiếu kiểm tra.
	Kiến thức về lý thuyết máy điện. Kiến thức thực tế trong vận hành sửa   chữa máy điện. 
	Kỹ năng làm việc thực tế. Kỹ năng làm báo cáo.
	Thận trọng,

Nghiêm túc,

Tỷ mỉ,

chính xác, nhanh nhẹn,

chính xác
	Đại khái. Trốn tránh trách nhiệm.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ N: Sử lý sự cố




                             Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc N6: Lập biên bản sử lí sự cố.

                             Người biên soạn: Mai Hùng Cường

Mô tả công việc: Lập biên bản sử lý sự cố                                             Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm    
                             theo đúng quy định
      

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu....
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Giữ nguyên hiện trường. Thực hiên các biện pháp an toàn.
	Đảm bảo an toàn và giữ  nguyên hiện trường.

QCVN 01-2008
	Sổ tay, bút ghi chép. Hiện trường xảy ra sự cố, đương sự.
	Kiến thức về an toàn. Xử lý sự cố.
	Kỹ năng làm việc thực tế.
	Cẩn thận, chính xác
	Làm hư hỏng hiện trường, trốn tránh trách nhiệm.

	 2. Lập biên bản xử lý sự cố.
	Nêu được nguyên nhân sự cố, thời gian xảy ra sự cố,hiện trường xảy ra sự cố. Các bước tiến hành sử lý, hiệu quả của sử lý.

QCVN 01-2008

TCVN 391-2007
	Sổ tay, bút ghi chép. Hiện trường xảy ra sự cố, đương sự.


	Kiến thức về lập biên bản bản.
	Kỹ năng giám định và xử lý sự cố. 
	Thận trọng,

Nghiêm túc,

Tỷ mỉ,

chính xác, nhanh nhẹn,

chính xác
	Biên bản ghi không đầy đủ. Bao che, trốn tránh trách nhiệm.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O:  Nâng chuyển thiết bị     
                                                    Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O1: Chuẩn bị dụng cụ

                                          Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Chuẩn bị và lập kế hoạch                                              Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm    
                            sử dụng dụng cụ.       

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1.Thống kê số lượng thiết bị và dụng cụ 
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5180-1990
	- Các trang thiết bị móc, khoá cáp, kích, tời, Palăng...

- Toàn bộ các dụng cụ trợ giúp như kìm, Clê, búa, kích, thiết bị thuỷ lực cần thiết...

- Các dụng cụ bảo hộ an toàn lao động, dây neo buộc, mũ bảo hiểm, dày dép...  
	- Kiến thức về công việc nâng chuyển thiết bị. 

- Kiến thức về các dụng cụ trợ giúp quá trình nâng chuyển.

- An toàn lao động 
	- Liên hệ các công việc sắp tiến hành để chuẩn bị các trang thiết bị cho phù hợp. 

- Hiểu biết nội quy an toàn lao động.
	- đầy đủ.

- Cụ thể.

- Chắc chắn.

- Rõ ràng.
	- Trang thiết bị không phù hợp hoặc thiếu, hoặc thừa chưa đảm bảo tiến độ cho công việc.

	 2. Yêu cầu cung cấp các dụng cụ và thiết bị còn thiếu
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5180-1990
	- Bảng liệt kê cụ thể các dụng cụ, trang thiết bị còn thiếu.
	- Kiến thức công việc nâng chuyển.

- Giao tiếp và quan hệ công việc.
	- Giao tiếp.
	- Cụ thể.

- đúng hạn.
	- Thiếu thuyết phục, không trình bày rõ công việc để mua sắm dụng cụ.

	 3. Lập kế hoạch sử dụng dụng cụ.
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5180-1990
	- Các trang thiết bị.

- Các dụng cụ nâng hạ.

- Các đồ dùng bảo hộlao động.  
	- Kế hoạch sản xuất và sử dụng dụng cụ.
	- Lập kế hoạch. 
	-Nghiêm túc.

- Cẩn thận. 
	- Kế hoạch thiếu cụ thể.

	 4. Lập kế hoạch bảo quản dụng cụ. 
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5180-1990
	- Các trang thiết bị .

- Các dụng cụ neo buộc.

- Các đồ dùng bảo hộ lao động.

- Tủ đựng, dụng cụ lưu giữ và quản lý. 
	- Lưu giữ và quản lý trang thiết bị sản xuất và dụng cụ sản xuất.
	- Quản lý và lưu giữ trang thiết bị .
	-Nghiêm túc.
	- Bảo quản không đúng, để lộn xộn vị trí các đồ dùng dụng cụ.

	 5. Bàn giao tổ đội lắp, lưu giữ và sử dụng.
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5180-1990
	- Danh sách công việc của từng đội được giao.

- Danh sách trang thiết bị dụng cụ đã được phân loại.

- Toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ sản xuất.
	- Kiến thức sử dụng trang thiết bị.

- Kiến thức chỉ đạo, lắp ráp.

- Kiến thức sử dụng trang thiết bị.
	- Giao nhận đồ dùng, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất trong nội bộ.
	- Cụ thể.

- Chính xác.

- Rõ ràng.
	- Bàn giao thiếu cụ thể và không đầy đủ.

- Chưa có biện pháp cất giữ bảo quản trong từng đội.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O: Nâng chuyển thiết bị     
                                                  Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O2: Thao tác các nút nối, buộc, móc, khoá cáp.                  Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Sử dụng dây, móc, khóa cáp                                      Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm      
                            nâng chuyển thiết bị   

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn đấu nối
	Đọc hiểu bản vẽ nguyên lý

Theo tiêu chuẩn đấu nối
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn đấu nối
	Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ
	Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ.

	 2. Lên phương án đấu nối thực tế
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5180-1990
	Sổ, bút ghi chép, bút dấu
	Kiến thức thi công công trình
	Kỹ năng tưởng tượng không gian

Kỹ năng tổng quát
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	TCVN 5862 TCVN 5180
	Các thiết bị đấu nối bằng tay


	Kién thức thi công công trình

An toàn
	Kỹ năng nút nối, buộc, móc, khoá cáp.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ lắp đặt

	 4. Thực hiện nút nối, buộc, móc, khóa cáp
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5180-1990
	Các bản vẽ thi công

Các thiết bị đấu nối bằng tay: Dây, móc, khoá cáp....
	Kiến thức về hệ thống nâng chuyển

Kiến thức an toàn  thi công.
	Kỹ năng buộc, móc, khoá cáp.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc
	Nút nối, móc, khoá cáp không chắc chắn.

	 5. Kiểm tra thực hiện
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5180-1990
	Bản vẽ thi công.
	Kiến thức về thiết bị nâng chuyển
	Kỹ năng kiểm tra hệ thống nâng chuyển.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc
	Đại khái

Cẩu thả


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O: Nâng chuyển thiết bị     
                                               Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O3: Nâng hạ thiết bị bằng Kích                                         Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Sử dụng kích nâng chuyển thiết bị                          Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm    
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn kích
	Đọc hiểu tài liệu nguyên lý

theo tiêu chuẩn kích
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn kích
	Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ
	Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ.

	 2. Lên phương án sử dụng kích thực tế
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5864-1995
	Sổ, bút ghi chép, bút dấu.
	Kiến thức thi công công trình
	Kỹ năng tưởng tượng không gian

Kỹ năng tổng quát.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5864-1995
	Các thiết bị kích bằng tay, máy.


	Kiến thức thi công công trình

An toàn trong thi công.
	Kỹ năng kích bằng tay, máy.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ.

	 4. Thực hiện kích bằng tay, máy
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5864-1995
	Bản vẽ thi công

Dụng cụ kích bằng tay, máy.
	Kiến thức về dụng cụ kích tay, máy.

Kiến thức an trong thi công
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ kích bằng tay, máy.
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêp túc
	Lắp đặt không chính xác

Sử dụng các dụng cụ kích chưa thành thạo.

	 5. Kiểm tra thực hiện
	TCVN 5862-1995 

TCVN 5864-1995
	Bản vẽ thi công.

Các loại kích bằng tay, máy.
	Kiến thức về thiết bị nâng chuyển
	Kỹ năng kiểm tra hệ thống nâng chuyển.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc
	Đại khái

Cẩu thả


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O: Nâng chuyển thiết bị     
                                                    Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O4: Nâng hạ thiết bị bằng Plăng                                             Người biên soạn: Lục Kim Anh 

Mô tả công việc: Sử dụng Plăng nâng chuyển thiết bị                             Người thẩm định: Nguyễn Bỉnh Khiêm    
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn Palăng
	TCVN 5180-1990
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng Palăng
	Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ
	Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ.

	 2. Lên phương án sử dụng Palăng thực tế
	TCVN 5180-1990
	Sổ, bút ghi chép, bút dấu
	Kiến thức thi công công trình
	Kỹ năng tưởng tượng không gian

Kỹ năng tổng quát.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	TCVN 5180-1990
	Các thiết bị Palăng tay, điện.


	Kiến thức thi công công trình

An toàn trong thi công.
	Kỹ năng thao tác Palăng bằng tay, điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ.

	 4. Thực hiện nâng hạ bằng Palăng tay, điện.
	TCVN 5180-1990
	Bản vẽ thi công

Dụng cụ nâng hạ bằng Palăng tay, điện.
	Kiến thức về dụng cụ Palăng tay, điện.

Kiến thức an trong thi công
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ Palăng bằng tay, điện.
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêp túc
	Lắp đặt không chính xác

Sử dụng Palăng chưa thành thạo.

	 5. Kiểm tra thực hiện
	TCVN 5180-1990
	Bản vẽ thi công.

Các loại Palăng bằng tay, điện.
	Kiến thức về thiết bị nâng chuyển
	Kỹ năng kiểm tra hệ thống nâng chuyển.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc
	Đại khái

Cẩu thả


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ O: Nâng chuyển thiết bị                                             Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc O5: Nâng hạ thiết bị bằng Tời                                   Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Sử dụng Tời nâng chuyển thiết bị                   Người thẩm định:  Nguyễn Bỉnh Khiêm    
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn Tời.
	TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng Tời
	Kiến thức đọc và hiểu các ký hiệu thiết bị trên sơ đồ
	Kỹ năng làm việc với bản vẽ giấy hoặc trên máy vi tính PC
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai hoặc thay đổi, sửa chữa tuỳ tiện trên bản vẽ.

	 2. Lên phương án sử dụng Tời thực tế
	TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995
	Sổ, bút ghi chép, bút dấu
	Kiến thức thi công công trình
	Kỹ năng tưởng tượng không gian

Kỹ năng tổng quát.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Chuyển hoá thiếu hoặc sai sang sơ đồ lắp đặt thực tế

	 3. Chuẩn bị vật tư dụng cụ, phương tiện
	TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995
	Các thiết bị Tời.


	Kiến thức thi công công trình

An toàn trong thi công.
	Kỹ năng thao tác Tời.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Không đủ, hoặc không đúng chủng loại dụng cụ.

	 4. Thực hiện nâng hạ bằng Tời.
	TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995
	Bản vẽ thi công

Dụng cụ nâng hạ bằng Tời.
	Kiến thức về dụng cụ Tời

Kiến thức an trong thi công
	Kỹ năng sử dụng các dụng cụ Tời.
	Cẩn thận

Tỷ mỉ

Nghiêp túc
	Lắp đặt không chính xác

Sử dụng Tời chưa thành thạo.

	 5. Kiểm tra thực hiện
	TCVN 5863-1995 TCVN 5864-1995
	Bản vẽ thi công. Các loại Tời
	Kiến thức về thiết bị nâng chuyển
	Kỹ năng kiểm tra hệ thống nâng chuyển.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, nghiêm túc
	Đại khái

Cẩu thả


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC                                                   Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P1: Làm quen với bộ lập trình PLC                                       Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc: Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của PLC                              Người thẩm định: Mai Hùng Cường 
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Giới thiệu về PLC
	Đọc hiểu tài liệu nguyên lý

theo tiêu chuẩn.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC, bộ PLC.
	Kiến thức đọc và hiểu ứng dụng PLC
	Kỹ năng làm việc trên máy vi tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai ứng dụng thực tế của PLC.

	 2. Cấu trúc cơ bản các đầu vào ra của PLC. 
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế bộ điều khiển logic.
	Sổ, bút ghi chép, bút dấu tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC, bộ PLC.
	Kiến thức hệ nhị phân.
	Kỹ năng tưởng tượng không gian

Kỹ năng tổng quát.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai các đầu vào ra của PLC với các thiết bị ngoại vi khác.

	 3. Đặc tính kỹ thuật của bộ PLC S7-200 CPU224.
	Theo tiêu chuẩn Đức. 
	 Bộ PLC S7-200 CPU224.
	Cấu trúc cơ bản các đầu vào ra của PLC S7-200 CPU224.
	 Kỹ năng tưởng tượng không gian

Kỹ năng tổng quát.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hểu sai sang các bộ điều khiển khác.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC    
                                        Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P2: Ngôn ngữ lập trình                                                          Người biên soạn: Lục Kim Anh

Mô tả công việc:  Nghiên cứu các phương pháp lập trình                      Người thẩm định: Mai Hùng Cường
                            Làm quen với phần mềm Mircowin 3.2    

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu phương pháp lặp trình
	Theo tiêu chuẩn Đức.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC, bộ PLC.
	Kiến thức về ký hiệu các loại tiếp điểm, thiết bị ngoại vi.
	Kỹ năng làm việc trên máy vi tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC.

	 2. Làm quen phần mêm. 
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	Bộ PLC, máy vi tính.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC    
                                Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P3: Các lệnh cơ bản, các bộ đếm, thời gian.                 Người biên soạn: Lục Kim Anh
Mô tả công việc:  Tìm hiểu các lệnh cơ bản,                                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường
                             các bộ đếm, thời gian.    
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Tìm hiểu lệnh tiếp điểm thường đóng, thường mở.
	Đọc hiểu tài liệu 

theo tiêu chuẩn châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224.
	Kiến thức ký hiệu, ý nghĩa các đầu vào ra.
	Kỹ năng làm việc trên máy vi tính.  
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung.
	Hiểu sai ý nghĩa tiếp điểm.

	 2. Tìm hiểu về lệnh chuyển tiếp âm dương. 
	Đọc hiểu tài liệu 

theo tiêu chuẩn châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224.
	 Kiến thức ký hiệu, ý nghĩa các đầu vào ra.
	Kỹ năng làm việc trên máy vi tính.  
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung.
	Hiểu sai ý nghĩa tiếp điểm.

	 3. Tìm hiểu về bộ thời gian trễ không có nhớ.
	Đọc hiểu tài liệu 

theo tiêu chuẩn châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224.
	 Kiến thức nguyên lý hoạt động của Rơle thời gian.
	Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. Tính toán toán học.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung.
	Hiểu sai ý nghĩa độ phân giải, giá trị đặt.

	 4. Tìm hiểu về bộ thời gian trễ có nhớ.
	Đọc hiểu tài liệu 

theo tiêu chuẩn châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224.
	Kiến thức nguyên lý hoạt động của Rơle thời gian.
	Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. Tính toán toán học.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung.
	Hiểu sai ý nghĩa độ phân giải, giá trị đặt.

	 5. Tìm hiểu về bộ đém tiến.
	Đọc hiểu tài liệu 

theo tiêu chuẩn châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224.
	Kiến thức nguyên lý hoạt động của Sensor. Kiến thức toán học đại số.
	Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. Tính toán toán học.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung.
	Hiểu sai ý nghĩa giá trị đặt.

	 5. Tìm hiểu về bộ đém tiến/lùi.
	Đọc hiểu tài liệu 

theo tiêu chuẩn châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng PLC S7-200 CPU224.
	Kiến thức nguyên lý hoạt động của Sensor. Kiến thức toán học đại số.
	Kỹ năng làm việc trên máy vi tính. Tính toán toán học.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động, tập trung.
	Hiểu sai ý nghĩa giá trị đặt.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC    
                                         Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P4: Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB                    Người biên soạn: Lục Kim Anh
                     xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn                            Người thẩm định: Mai Hùng Cường 

Mô tả công việc:  Lập trình điều khiển động cơ.                  
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ.
	Theo tiêu chuẩn Châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch khởi động từ đơn.
	Kiến thức về máy điện, mạch điện, khí cụ điện.
	Đọc sơ đồ mạch điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC.

	 2. Lập trình soạn thảo chương trình trên máy tính. 
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	 Máy vi tính.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm.

	 3. Mô phỏng chương trình lập trình.
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	Máy vi tính.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai nguyên lý hoạt động của bộ lập trình.

	 4. Kết nối phần cứng.
	- Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Cấu trúc PLC
	Lắp ráp mạch điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Kết nối phần cứng sai.

	 5. Dowload chương trình vào PLC
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Dowload chương trình vào PLC sai.

	 6. Cấp nguồn và tác động đầu vào.
	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Thực hành điện.
	Thực hành điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Đấu sai nguồn điện cấp.


 PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC                                                          Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P5: Lập trình điều khiển mở máy động cơ                                    Người biên soạn: Lục Kim Anh
                        KĐB xoay chiều 3 pha kiểu đổi nối sao-tam giác.                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường               

 Mô tả công việc:  Lập trình điều khiển động cơ.                           

	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ.
	Theo tiêu chuẩn Châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch điện kiểu đổi nối sao-tam giác
	Kiến thức về máy điện, mạch điện, khí cụ điện.
	Đọc sơ đồ mạch điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC.

	 2. Lập trình soạn thảo chương trình trên máy tính. 
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	 Máy vi tính.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm.

	 3. Mô phỏng chương trình lập trình.
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	Máy vi tính.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai nguyên lý hoạt động của bộ lập trình.

	 4. Kết nối phần cứng.
	- Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Cấu trúc PLC
	Lắp ráp mạch điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Kết nối phần cứng sai.

	 5. Dowload chương trình vào PLC
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Dowload chương trình vào PLC sai.

	6. Cấp nguồn và tác độngđầuvào.
	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam.
	Máy vi tính và bàn thực hànhplc
	Thực hành điện.
	Thực hành điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Đấu sai nguồn điện cấp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC    
                                      Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P6: Lập trình điều khiển đảo chiều quay                             Người biên soạn: Lục Kim Anh
                        động cơ KĐB xoay chiều 3 pha.                                   Người thẩm định: Mai Hùng Cường                 
Mô tả công việc:  Lập trình điều khiển động cơ.          
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ.
	Theo tiêu chuẩn Châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch điện đảo chiều quay động cơ KĐB xoay chiều 3 pha.                        
	Kiến thức về máy điện, mạch điện, khí cụ điện.
	Đọc sơ đồ mạch điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC.

	 2. Lập trình soạn thảo chương trình trên máy tính. 
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	 Máy vi tính.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm.

	 3. Mô phỏng chương trình lập trình.
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	Máy vi tính.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai nguyên lý hoạt động của bộ lập trình.

	 4. Kết nối phần cứng.
	- Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Cấu trúc PLC
	Lắp ráp mạch điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Kết nối phần cứng sai.

	 5. Dowload chương trình vào PLC
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Dowload chương trình vào PLC sai.

	 6. Cấp nguồn và tác động đầu vào.
	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Thực hành điện.
	Thực hành điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Đấu sai nguồn điện cấp.


 PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ P: Lập trình cơ bản với PLC                                                         Ngày 26 tháng 9 năm 2009

Công việc P7: Lập trình điều khiển quá trình                                               Người biên soạn: Lục Kim Anh
                        tự động mở máy động cơ theo trình tự.                                 Người thẩm định: Mai Hùng Cường                 

Mô tả công việc: Lập trình điều khiển động cơ.          
	Các bước thực hiện công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ cần có
	Các quyết định, tín hiệu, lỗi thường gặp

	 1. Nghiên cứu quy trình công nghệ.
	Theo tiêu chuẩn Châu âu.
	Đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng mạch điện tự động mở máy động cơ theo trình tự.       
	Kiến thức về máy điện, mạch điện, khí cụ điện.
	Đọc sơ đồ mạch điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ, chủ động
	Hiểu sai ký hiệu thực tế của PLC.

	 2. Lập trình soạn thảo chương trình trên máy tính. 
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	 Máy vi tính.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai các chức năng cơ bản phần mềm.

	 3. Mô phỏng chương trình lập trình.
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	Máy vi tính.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Hiểu sai nguyên lý hoạt động của bộ lập trình.

	 4. Kết nối phần cứng.
	- Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Cấu trúc PLC
	Lắp ráp mạch điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Kết nối phần cứng sai.

	 5. Dowload chương trình vào PLC
	- Theo tiêu chuẩn về thiết kế của Siemen.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Kiến thức phàn mềm.
	sử dụng máy tính.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Dowload chương trình vào PLC sai.

	 6. Cấp nguồn và tác động đầu vào.
	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam.
	Máy vi tính và bàn thực hành PLC.
	Thực hành điện.
	Thực hành điện.
	Cẩn trọng, tỷ mỷ
	Đấu sai nguồn điện cấp.


DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ 

Tên nghề: Lắp đặt điện công trình

Mã số nghề:  

	TT
	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	CÔNG VIỆC
	TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	THỰC HIỆN AN TOÀN TRONG THI CÔNG
	
	
	
	
	

	1
	A1
	An toàn lao động
	x
	
	
	
	

	2
	A2
	Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động
	x
	
	
	
	

	3
	A3
	Thực hiện các biện pháp an toàn điện.
	x
	
	
	
	

	4
	A4
	Đặt các biển báo cảnh giới an toàn
	x
	
	
	
	

	5
	A5
	Thực hiện quy định về an toàn làm việc trên cao
	
	x
	
	
	

	6
	A6
	Thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ
	
	x
	
	
	

	7
	A7
	Sơ cứu người bị tai nạn lao động
	x
	
	
	
	

	8
	A8
	Cấp cứu nạn nhân bị điện giật
	x
	
	
	
	

	
	B
	CHUẨN BỊ THI CÔNG
	
	
	
	
	

	9
	B1
	Đọc bản vẽ thi công
	
	x
	
	
	

	10
	B2
	Kiểm tra mặt bằng thi công
	
	
	x
	
	

	11
	B3
	Đề xuất phương án xử lý khi mặt bằng thi công không đúng thiết kế
	
	
	
	x
	

	12
	B4
	Lập phương án thi công
	
	
	
	
	x

	13
	B5
	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư
	
	x
	
	
	

	14
	B6
	Chuẩn bị nơi ở cho công nhân
	
	
	
	x
	

	15
	B7
	Thoả thuận với bên A về những điểm điều chỉnh
	
	
	
	x
	

	
	C
	LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
	
	
	
	
	

	16
	C1
	Lấy dấu vị trí dựng cột, đi dây
	
	
	x
	
	

	17
	C2
	Đào rãnh
	x
	
	
	
	

	18
	C3
	Dựng cột
	
	
	x
	
	

	19
	C4
	Đục tường, đặt ống bảo vệ  
	x
	
	
	
	

	20
	C5
	Lắp máng dẫn
	
	x
	
	
	

	21
	C6
	Lắp đặt ống dẫn
	
	x
	
	
	

	22
	C7
	Kéo cáp điện
	x
	
	
	
	

	23
	C8
	Rải cáp điện ngầm
	x
	
	
	
	

	24
	C9
	Đánh dấu đầu dây, đầu cáp
	
	
	
	x
	

	25
	C10
	Nối cáp điện
	
	
	x
	
	

	26
	C11
	Nối dây điện
	x
	
	
	
	

	27
	C12
	Đi dây
	x
	
	
	
	

	
	D
	LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI, BẢNG ĐIỆN
	
	
	
	
	

	28
	D1
	Lấy dấu vị trí lắp đặt tủ,  bảng điện
	
	x
	
	
	

	29
	D2
	Cố định bảng, tủ điện vào vị trí
	
	
	x
	
	

	30
	D3
	Kiểm tra tủ, bảng điện
	
	
	x
	
	

	
	E
	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP
	
	
	
	
	

	31
	E1
	Đọc bản vẽ thiết kế
	
	
	
	x
	

	32
	E2
	Lấy dấu vị trí lắp đặt trạm biến áp
	
	
	
	
	x

	33
	E3
	Dựng cột, chôn tiếp địa
	
	
	x
	
	

	34
	E4
	Lắp đặt thiết bị trạm biến áp
	
	
	
	
	x

	35
	E5
	Kiểm tra thiết bị trạm sau lắp đặt
	
	
	
	
	x

	
	F
	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
	
	
	
	
	

	36
	F1
	Lấy dấu vị trí tủ, bảng điều khiển
	
	 
	x
	
	

	37
	F2
	Kiểm tra thiết bị tủ, bảng điều khiển
	
	
	
	x
	

	38
	F3
	Kiểm tra thiết bị điều khiển không tiếp điểm
	
	
	x
	
	

	39
	F4
	Kiểm tra thiết bị điều khiển có tiếp điểm
	
	
	x
	
	

	40
	F5
	Thao tác, sử dụng dụng cụ thuỷ lực
	
	x
	
	
	

	41
	F6
	Thao tác, sử dụng dụng cụ khí nén
	
	x
	
	
	

	42
	F7
	Đấu nối các thiết bị trong tủ, bảng điều khiển
	
	
	
	x
	

	43
	F8
	Cố định bảng điều khiển vào vị trí
	
	x
	
	
	

	44
	F9
	Đấu nối thiết bị điều khiển với thiết bị động lực
	
	
	
	x
	

	45
	F10
	Kiểm tra và chạy thử
	
	
	
	x
	

	
	G
	LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
	
	
	
	
	

	46
	G1
	Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị chiếu sáng
	
	x
	
	
	

	47
	G2
	Kiểm tra thiết bị chiếu sáng
	
	
	x
	
	

	48
	G3
	Lắp cột đèn và giá đỡ
	
	x
	
	
	

	49
	G4
	Lắp đèn sợi đốt
	x
	
	
	
	

	50
	G5
	Lắp đèn huỳnh quang
	x
	
	
	
	

	51
	G6
	Lắp đèn cao áp
	x
	
	
	
	

	52
	G7
	Lắp công tắc, thiết bị điều khiển
	x
	
	
	
	

	53
	G8
	Thử thông mạch và đo cân pha
	
	
	x
	 
	

	54
	G9
	Kiểm tra và vận hành thử
	
	
	
	x
	

	
	H
	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH BÀO AN TOÀN
	
	
	
	
	

	55
	H1
	Đọc bản vẽ thiết kế
	
	
	x
	
	

	56
	H2
	Lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn
	
	x
	 
	
	

	57
	H3
	Kiểm tra thiết bị cảnh báo an toàn
	
	
	x
	
	

	58
	H4
	Lắp đặt các thiết bị cảm biến
	x
	
	
	
	

	59
	H5
	Lắp đặt các thiết bị điều khiển cảnh báo
	
	
	
	x
	

	60
	H6
	Lắp đặt thiết bị báo hiệu
	
	
	x
	 
	

	61
	H7
	Đấu nối hệ thống các thiết bị cảnh báo
	
	
	 
	x
	

	62
	H8
	Kiểm tra và vận hành thử
	
	
	
	x
	

	
	I
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
	
	
	
	
	

	63
	I1
	Đọc bản vẽ thiết kế 
	
	
	x
	
	

	64
	I2
	Lấy dấu lắp đặt hệ thống chống sét 
	
	x
	
	
	

	65
	I3
	Đào hố chôn tiếp địa 
	x
	
	
	
	

	66
	I4
	Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa
	x
	
	
	
	

	67
	I5
	Lắp kim thu lôi
	
	x
	
	
	

	68
	I6
	Rải dây và liên kết
	x
	
	
	
	

	69
	I7
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống
	
	
	
	x
	

	
	J
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA BẢO VỆ
	
	
	
	
	

	70
	J1
	Đọc bản vẽ thiết kế 
	
	
	x
	
	

	71
	J2
	Lấy dấu lắp đặt hệ thống tiếp địa
	
	x
	
	
	

	72
	J3
	Đào hố chôn tiếp địa 
	x
	
	
	
	

	73
	J4
	Đóng cọc hoặc đặt tấm tiếp địa 
	x
	
	
	
	

	74
	J5
	Rải dây và liên kết
	x
	
	
	
	

	75
	J6
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống
	
	
	
	x
	

	76
	J7
	Đấu thiết bị điện với hệ thống tiếp địa
	
	
	x
	 
	

	
	K
	ĐẤU NỐI HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ
	
	
	
	
	

	77
	K1
	Đổ phễu cáp dầu
	
	
	 
	x
	 

	78
	K2
	Ép đầu cốt
	
	x
	 
	
	

	79
	K3
	Uốn khuyết đầu dây
	x
	
	
	
	

	80
	K4
	Đánh dấu đầu cáp
	
	x
	
	
	

	81
	K5
	Đấu cáp vào thiết bị phân phối
	
	
	x
	
	

	
	L
	KIỂM TRA, CHẠY THỬ TỪNG PHẦN
	
	
	
	
	

	82
	L1
	Kiểm tra tổng thể
	
	
	 
	x
	

	83
	L2
	Nghiên cứu quá trình kiểm tra
	
	
	
	x
	

	84
	L3
	Kiểm tra thử thiết bị không tải
	
	
	
	x
	

	85
	L4
	Kiểm tra hệ thống không tải
	
	
	
	x
	

	86
	L5
	Kiểm tra thử thiết bị có tải
	
	
	
	x
	

	87
	L6
	Kiểm tra hệ thống có tải
	
	
	
	x
	

	88
	L7
	Bàn giao sau kiểm tra
	
	
	
	 
	x

	89
	L8
	Lập bản vẽ hoàn công
	
	
	
	x
	

	
	M
	LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN THANG MÁY
	
	
	
	
	

	90
	M1
	Chuẩn bị điều kiện lắp đặt
	x
	
	
	
	

	91
	M2
	Lắp đặt mạch điện thang máy.
	
	 
	x
	
	

	92
	M3
	Hiệu chỉnh sau lắp đặt. 
	
	
	 
	 
	x

	
	N
	SỬ LÝ SỰ CỐ
	
	
	
	
	

	93
	N1
	Theo dõi phát hiện sự cố
	
	
	x
	
	

	94
	N2
	Dừng máy
	
	
	
	x
	

	95
	N3
	Xác định nguyên nhân
	
	
	
	x
	

	96
	N4
	Xử lý sự cố trong phạm vi cho phép
	
	
	
	 
	x

	97
	N5
	Báo cáo người có trách nhiệm khi sự cố vượt quá thẩm quyền
	x
	
	
	
	

	98
	N6
	Lập biên bản xử lý sự cố
	
	
	
	x
	 

	
	O
	NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ
	
	
	
	
	

	99
	O1
	Chuẩn bị dụng cụ.
	
	x
	
	
	

	100
	O2
	Thao tác các nút nối, buộc, móc, khoá cáp.
	
	 
	x
	
	

	101
	O3
	Nâng , hạ thiết bị bằng kích.
	
	
	x
	
	

	102
	O4
	Nâng, hạ thiết bị bằng Palăng.
	
	
	x
	
	

	103
	O5
	Nâng, hạ di chuyển thiết bị bằng tời.
	
	
	x
	
	

	
	P
	LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI PLC
	
	
	
	
	

	104
	P1
	Làm quen với bộ lập trình PLC.
	
	
	x
	
	

	105
	P2
	Ngôn ngữ lập trình.
	
	
	x
	
	

	106
	P3
	Các lệnh cơ bản, các bộ đếm, thời gian.
	
	
	x
	
	

	107
	P4
	Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn
	
	
	x
	
	

	108
	P5
	Lập trình điều khiển mở máy động cơ KĐB xoay chiều 3 pha kiểu đổi nối sao-tam giác
	
	
	 
	 
	x

	109
	P6
	Lập trình điều khiển đảo chiều quay động cơ KĐB xoay chiều 3 pha.
	
	
	 
	 
	x

	110
	P7
	Lập trình điều khiển quá trình tự động mở máy động cơ theo trình tự.
	
	
	
	
	x
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